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Chuwong 1: Hwéng dan nay c6 Phu
hop véi Cor sé cua ban khéng?

Hwéng dan nay duoc thiét ké dé gilp cha s& hiru va ngudi van hanh bé chira ngdm tuan tha quy
ché vé Bé chira Xang dau Ngam ctia Tennessee. Cac bé nay, cing véi moi dwdng dng ngam két néi
v&i bé, dwoc goi la UST trong huéng dan nay. Hwéng dan nay st dung thuat ngtr bé khi b& ngam

la d6i twong duy nhat dwoc thdo luan. Hwdng dan nay mé ta nhirng yéu ciu va cach quan ly tbt nhat
(BMP) cho UST cua ban va giup xac dinh dwoc ban cé dang tuan tha luat khéng.

> Néu co s& clia ban c6 bé chira ngdm dap (rng dwoc cac tiéu chi dwoc mo ta bén dwdi, hwéng
dan nay cé thé ap dung véi ban.

> Sau khi doc phan nay, ban c6 thé xac dinh rang hwéng dan nay khéng thé ap dung véi ban.

Cau hdi 1: Ban c6 UST tai co s& cua minh khéng? 5 |kheng

Bé chra ngam hay UST Ia:
> B& ngdm va duwong dng ngam.
> B& ngdm va duong dng phia trén mat dat (néu it nhat 10% téng dung tich bé va
duwong éng l1a ngam).
> Bé& phia trén méat day va dwdng 6ng ngam (néu it nhat 10% téng dung tich bé va
dwong 6ng 1a ngam). Trwdng hop nay khéng phd bién.

Bé chira ngdm khong phai 1a bé chiva trén mat dt va dworng éng trén mét dat.

* Néu cau tra 16i cha ban la cé, hay tiép tuc dén Cau hdi 2.
* Néu cau tra 16i ctia ban 1a khong, huwéng dan nay khéng thé &p dung véi ban.

Cau hdi 2. C6 bao nhiéu UST tai co s& cta ban dap ng it nhat mét trong s6 nhivng tieu BTk

chi sau day?

> Chira xang dau ho&c dau da st dung (sé dwoc tai ché) tai cac tram xang coéng cong
hoac cac clra hang stra chira.

> Chtra diu dbt khéng dwoc st dung (hoac tiéu thu) tai co sé& noi lwu trir dau.

> L& bé néng trai hodc dan dung dung dé chira nhién liéu xe, I&n hon 1.100 gallon,
dwoc str dung vao cac muc dich phi thwong mai.

> L& bé chira xang dau do céac don vij tai dia phwong, tiéu bang ho&c lién bang sé hiu.

> La xang dau tw nhan dwoc st dung dé cung cap nhién liéu cho xe ctia doanh nghiép.

> Chtra mot chat doc hai dworc liét ké theo Pao luat Tdng quét vé Ung pho, Bdi thwong
va Trach nhiém Mai trudng (CERCLA). M6t vi du vé chét déc hai la chat chéng dong.
Lién hé v&i Ban quan ly néu ban khéng chéc chan vé viéc ban cé bé chira chat doc
hai hay khong.

> Lwu trir cac sdn phdm dé may phat dién khan cép st dung.

* Néu ban c6 it nhat mot UST dap (rng céc tiéu chi trén day, hay tiép tuc dén Cau hoi 3.

* Néu ban khéng co UST nao dap trng cac tiéu chi trén day, ban khéng c6 UST nao thuéc pham
vi ctia quy dinh vé Bé chira Xang ddu Ngam cla Tennessee Huéng dan nay khong thé ap dung
v&i ban.
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Cac UST dap tng mot trong nhikng tiéu chi sau day sé khong dwoc bao ham trong
hwéng dan nay:

> Tdng dung tich bé va duwéng 6ng nhd hon hodc bang 110 gallon.

» UST c6 bé duoc thi chg hoac xay dwng tai hién trvong (thi cdng tai hién t['uc‘yng).
Diéu nay khéng bao gdm bd phan bé ctia mét thiét bi phan tach nwéc va dau.

> Bé& dwoc dat tai mot khu vwee ngam nhwng dwoc dat trén hodc phia trén bé mat cta
san.

> Bé& chira dau dbt dwoc sir dung (hodc tiéu thu) tai co' s& noi lwu triv dau.

> Bé chtra phét thai doc hai (nhin chung, chét thai ddc hai 1 cac chat héa hoc doc hai
khong thé tai st dung.)

> Bé chtra chat phong xa.

> Bé xt Iy dong lvu chuyén (bé tao thanh mot bod phan khong thé tach roi trong quy
trinh san xuét ma dong chay vat liéu déu dan, bién déi, dinh ky hodc that thwéng chay
qua).

> Hé théng voi phan phdi nhién liéu tai san bay.

> Bé dat tai co s& duworng dng dwoc diéu chinh theo Dao lugt An toan Buong 6r19 Khi
dot Tw nhién nam 1968 hoac Bao luat An toan Bwdng 6ng Chat I6ng Nguy hiém .
nam 1979 [hoac mot co s& dwong Ong trong tieu bang dwoc dieu chinh theo luat tiéu
bang c6 thé so sanh dwoc].

» B& la mét phan cta méay méc c6 chira san pham diing cho muc dich van hanh nhw
mot bé nang thay lwc hodc bé thiét bj dién.

> Bé& chwra bj tran ho&c d6 khan c4p dwoc nhanh chéng 1am réng sau khi st dung.

> Bé d&t tai mot co s& san xuét dién hat nhan, dwoc st dung cho may phat dién khan

Sé cac
UST

*Néu co s6 cla ban khéng c6 UST nao dap (rng cac tiéu chi trong cau héi 3, hwéng dan nay cé

thé ap dung véi ban. Hay doc Chwong 2 dé bat dau stv dung huwéng dan nay.
* Néu cau tra 16i ctia ban 1a khéng, huwéng dan nay khéng thé ap dung véi ban.

Cau hdi 4. Chénh léch gitra tdng sd UST trong Cau héi 2 va Cau héi 3 1a gi?

A. Ghi sb bé tlr Cau hdi #2 bén trén:

B. Ghi sé bé tlr Cau hdi #3 bén trén:

L4y B trir cho A va Ghi két qua:

* Néu chénh léch gitra Cau héi 2 va Cau héi 3 1a “1 hodc I&n hon”, hwéng dan nay co thé ap dung

v&i ban. Hay doc Chuwong 2 dé bat dau sir dung hwéng dan.

* Néu chénh léch gitra Cau hoi 2 va Céu‘héi 3 la *khong”, ban khong co UST nao thudc pham vi
cta quy dinh vé Bé chira Xang ddu Ngam cla Tennessee Huéng dan nay khong thé ap dung

voi ban.




Chwong 2: Gi¢i thiéu

Muc dich ciia Hwéng dan nay 1a gi?
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> Gilp gidi thich cac yéu ciu cha Tennessee vé méi trudng, Iwu di liéu, van hanh va bao tri ddi
v&i UST va

> Giai thich nhirng thay déi v& quy dinh trong ndm 2014 va

> Giai thich va dé xuét cach quan ly tét nhat va nhirtng hanh déng ma ban c6 thé tw nguyén thuc
hién dé cai thién hiéu suat mdi trweérng va gidm thiéu rdi ro tai chinh lién quan dén UST va

> Gilp cha s& hiru va ngwdi van hanh cda cac UST dwoc diéu chinh xac dinh xem cac UST
nay co tuan tha quy ché hién cé vé UST cla Tennessee hay khong.

> Huwdng dan nay sé gilp ban hiéu dwoc cac yéu cau clia Tennessee, dé xuat cach quan Iy tét nhat
va giap ban xac dinh tinh trang tuan thd danh cho UST tai co s& cua ban.

> Ban dang gitp bao vé strc khée cong ddng va moi truvdng. Cac sw ¢b ro ri tr UST — sw cb db dau,
tran dau, ro ri bé va duwong 6ng cé thé 1am 6 nhiém nwéc ngdm. Ngudn nwédc ngam dé co thé la
ngudn nwéc ubng ma cdng dong tai dia phwong ban phu thudc vao. Ngoai ra, cac sw cb ro ri tr
UST c6 thé gay chay, nd, lam de doa dén an toan chung.

> Ban dang bao vé khoan dau tw kinh té ciia minh. Viéc quan trong la nhanh chéng phét hién, bao
céo va don sach cac sw ¢ ro ri nhw yéu cau cla quy ché UST. Viéc ngan chan ro ri gip bao vé
khodn dau tw bat ddng san cta ban. Moi sdn pham bj that thoat do ro ri sé khién ban mét chi phi
don sach & nhiém, c6 thé phai ndp tién phat, tao ra thdi gian chét ctia doanh nghiép, mét doanh
thu tor cac s&n phdm khéng ban duoc va anh hwdng dén gia tri ban lai cla tai sdn. Bang cach
phan &ng nhanh chéng va chiva lwgng sédn pham ro ri, ban c6 thé giam thiéu chi phi don sach
va thiét hai maéi trwdng.

> Ban bat budc phai tuan theo luat méi trwong bang cach tuan tha cac quy ché UST. Néu ban la
cht s& hiru hodc ngwdi van hanh ctia mét hodc nhiéu UST, ban c6 trach nhiém phap ly déi véi
viéc ngan nglra va nhanh chéng phét hién cac sy ¢6 ro ri tir UST ctia minh. Ban ciing c6 trach
nhiém b&o céo va don sach cac sw cb ro ri xay ra. Ban sé phai chiju trach nhiém néu UST cla
ban ro ri. Do d6, ban can dam bao sw ¢6 ro ri sé khong xay ra.

Tai liéu nay khong phai la sy thay thé phap luat va quy ché cla Tennessee, ciing khéng phai 1a mét
diéu luat hodc quy ché. Bé hiéu rd mot cach toan dién va day da vé phap luat va quy ché, vui long
tham khao Dao luat vé Bé chira Xang ddu Ngam cuia Tennessee T.C.A. 68-215-101 va Quy dinh,
Chwong 0400-18-01. Ban c6 thé tiép can nhirng tai liéu nay tai trang web ctia Ban quan ly:
http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/

Ar] phadm nay dwoc bién soan va viét bai Michelle Pruett, voi sy hé tro cia Lamar Bradley va OUST.
Néu ban c6 thac mac hoac can thém thong tin, vui I(‘)pg tham khao trang web cla Ban quan ly hoac
goi cho Van phong Co sé ve Bé chira Ngam gan nhat bang cach quay s6 1-888-891-TDEC.
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Chwong 3: Cach Str dung Hwéng dan nay

Biéu twong

Ban sé thay cac biéu twong nam & canh mét sé phan trong Hwéng dan nay.
Cé&c bieu twong nay dwoc str dung dé nhan manh théng tin chinh.
Bén dwéi |a cac bieu twong va y nghia cua tweng bieu twong.

Cac bwéc Quan trong

« Biéu twong nay s& hwéng dan ban tdi cac bwdc quan
trong can dwoc tuan theo trong moi phan.

Céch Quan ly Tét nhat

« Nhirng diéu ban nén lam dé gidp ngén chan ro ri, nhirng
hanh déng hoac hoat ddng ma ban, véi tw cach la chua s&
hiru hodc nguoi van hanh, dwoc khuyén khich thye hién
dé giam kha nang ro ri.

Yéu cau Chung

« Pay la nhivng yéu cau chung can dwoc tuan tha theo voi
quy cheé.

Yéu cau Trién khai Cu thé

« Céc yéu cau vé viéc kiém tra dang duoec trién khai va viéc
lwu dir liéu.

Chi dén mét Yéu cau dwoc ghi tai mét Phan
Khac

« Chi dan ban dén mét trang khac vé viéc kiém tra dang
dworc trién khai va viéc lwu di lieu

Phu luc A c6 mét hwéng dan nhanh dé gitp ban khi ban xem qua hwéng dan nay.




Chwong 4: Quy dinh M¢i & Nhirng thay
doi vé Chinh sach

Khéng cé thay dbi quan trong nao vé quy dinh va diéu I&
dwoc hoan thanh vao nam 2014.

(‘@%} Ban nén xem trang web cla ching

téi http://www.tn.gov/environment/underground-storage-
tanks/ thworng xuyén, dé biét vé nhirng dip c6 sw tham gia
cta céng ching va nhirng thay déi vé quy dinh va diéu 1é
dwoc dé xuét.

s M3

Sau day la nhirng thay ddi vé quy dinh va chinh sach méi
nhét.

Hay nhé rang ban c6 lya chon thanh toén truc tuyén phi bé chira hang nam. Chi can di
dén trang web cua TDEC bén duéi va nhap vao lién két "Thanh toan Hoa don TDEC
Truc tuyén" bén dudi tiéu dé Méi trudng. Ban phai co hoa don thanh toan va ID chu
s& hiru dé hoan tat qua trinh nay.

http://tn.gov/enviornment

Khi ding ky bé véi tu cach 13 chu s hiru méi dudi tén mot cong ty, ban ciing phai
dang ky tén cong ty vdi Ngoai truong Bang Tennessee. Dé viéc dang ky chi bé mai
cé thé tién hanh, dia chi gui thu phai khop véi tén cong ty.

Trong tuong lai khéng xa, Ban quan ly s& bt dau st dung quy trinh kiém tra tiéu
chuan maéi va hudng dan kiém tra. Hay truy cap trang web cua ching t6i bén dudi
de duogc cap nhat.

http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/

Néu ban chua diang ky co sé cia minh trén trang web Tro gip vé Bé chira Tennessee,
thoi han da qua. Ban sé& can phai di toi cac trang web sau ddy, dang ky co sé caa ban
theo "Chi s¢ hitu Co s¢ Tennessee", chi dinh ngudi van hanh va yéu cdu ngudi van
hanh hoan thanh dao tao.

https://apps.tn.gov/ustop/

Hay nhé rang, néu thay d6i Ngudi van hanh co sé cua ban, ban phai chi dinh nguoi
Mai trong vong ba muoi ngay.

Néu co s¢ caa ban do ngudi didu khién, dirng quén b tri huéng dan hoic bién béo ¢ noi
nguoi van hanh Cap do C c6 thé nhin thay dugc trong qué trinh 1am viéc binh thuong.
Hay nhé rang hudng dan hoac bién bao phai that cu thé doi véi co so cua ban.
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Nhirng vi pham Thwéng gap Nhat nam 2014

Phat hién RO ri

Khong cung cap hé théng phat hién ro ri c6 kha
nang phat hién ro ri tr moi phan bé thudng
Xuyén chtra san pham.

Khong lap dat, hiéu chinh, van hanh va bao tri
hé thong phat hién ro ri theo hwéng dan cua
Nha san xuat.

Khoéng c6 sdn cac két qua phat hién ro ri hang
thang

Khong tién hanh giam sat hang thang dung cach

Khéng giam sat dwdng éng hang ndm

Khong kiém tra hé thdng phat hién ro ri dwong
ong hang nam

Khoéng c6 x6 hirng va/hoac nhat ky cot bom

Hé thong Bao vé Cathode &
Swco Tran dau

Khoéng kiém tra Hé thdng Bao vé Cathode dinh
ky 3 nam

Khéng kiém tra bod chinh lwu IC 60 ngay 1 1an

Khong van hanh va bao tri hé théng chéng an
mon bang céch lién tuc giam sat.

Khong cung cap co ché phong tranh sw ¢6 tran
dau thich hop

Khéng Hop tac

Khong bao céo sy cb rod ri nghi ngd trong vong
72 gio.

Phén I&n cac hanh \{i vi pham xay ra do kh()n‘g
hoi dap hoac ndp giay t& sau khi dwoc yéu cau




Chwong 5: Pao tao Ngweoi Van hanh

Dao tao Ngwéi Van hanh

Cac buéc ban can thuc hién dé tuan tha yéu cau vé dao tao ngwdi van
hanh cé thé tim thay tai trang web sau day.

https://apps.tn.gov/ustop/

Nhirng yéu cau nay la can thiét dé dap (rng luat méi do Dao luat Chinh
sach Nang lwgng Lién bang nam 2005 tao ra.

Nhirng yéu cau nay cé tac dong déi véi moi chi bé.

MGi co s& phai dang ky va dao tao ngwoi van hanh Cép d6 A va Cap do B ké tir ngay 8 thang 8 nam 2012.
Néu khong duoc didu hwéng dén cac trang web trén dé tao tai khodn, dang nhap va hoan thanh céac chi
dinh bat budc va/hodc dao tao ngwdi van hanh:

N

i van hanh 0 A Sé:
Co klen thire chung vé phong tranh sw cb d6 dau, tran dau, phéat hién ro ri, chong an mon, &ng pho
khan cép, bao céo sw cb ro r| va sw ¢b ro ri nghi ngo, kha nang twong thich ctia sdn pham, cac yéu
cau théng bao va cac yéu cau dong clra tam thoi/vinh vién.
Quan ly cAc tai nguyén va nhan sw, dam bao réng nhirng ca nhan thich hop dwoc dao tao.
Thiét lap phan céng cong viéc
Dam bao van hanh va béo tri hé théng bé chira ngdm dung cach
Dam bao réng nhirng bién ban thich hop dwoc lwu gity
C6 thé dwa ra quyét dinh sau khi biét day dd théng tin

II - ~ | Y | ;l\ 1;\ B'

Chiu trach nhiém vé nhivng khia canh hang ngay cta viéc van hanh, bao tri, lwu di liéu va théng
bao cho nhirng ngudi thich hop khi can phai stvra chiva hodc bao tri.

Thoéng thwong, ho sé giam sat, duy tri va dam bao:

-Phwong phap phat hién ro ri, lwu di¥ liéu va cac yéu ciu vé bao cao dwoc dap ng.

-Thiét bi ngan chan ro ri, lwu di¥ liéu va cac yéu cau vé bao cao dwoc dap ing.

-T4t ca thiét bj c6 lién quan tuan tha cAc tiéu chuan vé hiéu suét.

-Nhirng cé nhan thich hop dwoc dao tao dé (rng phé dung cach véi nhirng trwdng hop khan cép
do sw cb rod ri hodc d dau tir hé thdng bé chira ngam tai co s6.

Nawoi van hanh Cp dé C.
Néu mot co s& UST c6 mét (hodc nhiéu) nguwdi tai co s&, it nhat phai c6 mét ngudi tai co s& la

Nguw&i van hanh Cap do C bét ky khi nao co sé hoat dong. B6 tri mot bién bao hodc hwéng dan tai noi
ma ban dy kién Ngudi van hanh Cap do C sé nhin thdy dwoc trong qué trinh 1am viéc binh thuwong.
Téi thiéu, tai liéu hwéng dan phai cé cac muc sau:

1.
2.

3.

4,
5.

Vai trd clia ngudi lao déng trong viéc rng pho cac sw ¢ db dau, tran dau, va

Quy trinh x(r ly cAc canh bao, bao ddng va phan &ng tlr ban diéu khién hé théng phat hién ro ri
(néu co), va

Tén va sb dién thoai ctia ngwdi lién lac cho cac trwerng hop khan cap va giam sat cac bao dong
thiét bj, va

Cac sb dién thoai khan cép tai dia phwong, va

Hwéng dan duy tri khodng cach an toan véi cac nguy hiém tiém tang.

Tuy thoat dau c6 vé phirc tap nhwng qua trinh Iwa chon nay dwoc thiét ké dé dem dén s linh hoat
cho nhiéu nhém chu s& hiru khac nhau. Vi du: mét cong ty Ién cé thé chon nhiéu nguei cho moét hoac
nhiéu co s&. Mot chi s& hivu tram don & cé thé chon la nguwdi van hanh duy nhéat
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Chuwong 6: Chinh sach Theé Bo

Ngay 1 thang 7 ndm 2004, Dao Iuat vé Bé chira X&ng dau Ngam Tennessee bat dau cung cap quyén gan
thong bao hoac thé cho cét bom va/hodc hong nap cho bat ky bé nao  khong c6 gidy chirng nhan hién hanh.
Tiép d6, Pao luat Chinh sach Nang lwong Lién bang ndm 2005 yéu cau cac tiéu bang nhan tai tro Lién bang
phai c6 mét chwong trinh cAm nap nhién liéu. Do d8, Ban quan ly Bé chira Ngam da phat trién va thuc thi
mot quy trinh nham tuan tha phap luat.

Ngay 1 thang 7 nam 2008, nhitng stra doi mai clia Dao luat UST da don gian hoa viéc nhién liéu co thé dwoc
dwa vao UST hay khéng bang cach xéa bé giay chirng nhan hang nam. Do d6, bat dau tlr ngay 1 thang
7 ndm 2008, nhirng thay dbi sau day cé hiéu luc:

 Ban quan ly khéng con cip ching nhan cho méi co sé niva

« Ban quan ly s& cip héa don cho cac khoan phi bé chira hang nam khéng rang budc véi kha
nang nhan nhién liéu

 Kha nang nhan nhién liéu sé phu thudc vao viéc hong nap c6 hay khéng c6 gén thé dé
va danh sach trén trang web cua Ban quan ly

Ban quan ly sé tiép tuc gan thé dé (g&n mot thé dé vao mbi hong nap) tat cad UST tai mét co sé vi:

« Khong tra phi bé chira hang ndm va cac khoan tién phat cham c6 lién quan - khéng thay déi vé quy

trinh

* Céc vi pham dan dén mot An [énh Cudi cuing va cac hinh phat dan sw - khéng thay dbi vé quy trinh
Céc co s& UST khong hoi da diéu kién cho viéc Nap nhién liéu dwoc dang trén trang web cia Ban quan ly
cling sé duwoc lwu gitr dé cac nha phan phoi xem xét.
Quy trinh Thé Dd sé &p dung cho tat ca cac bé tai co s& va sé khéng cap quyén thao thé cho dén khi hoan
tat moi khac phuc.

TCA .§ 68-215-106(c) da dwoc stra dbi rang:

"(c) Bbi v&i moi bé chira xang ddu ngdm chwa thanh toan bat ky khodn phi hang ndm hoac tién phat nao khi
dén han, hodc vi pham céac yéu cau cta quy dinh dwoc chirng minh bang mét an 1énh dwoc ban hanh theo
didu nay va an 1énh da tré thanh an lénh cudi ciing, cac Gy vién hoi déng co thé thuwe hién mot hodc nhiéu
hanh dong sau day:

(1) Gé&n thong bao cho mét cot bom;
(2) Gén thé cho mét hong nap; hoac
(3) Théng bao trén trang web cla sé.

(4) Viéc thdo cac thé ho&c théng b&o nay sé 1a mét sai pham Cép d6 C."
Hinh anh ctia Thé Bé duoc trinh bay bén duoi.

DO NOT DELIVER

Any delivery wviolates T.C.A. BE—215—106{a)

Delivery can result in a fine up to $10.000,
T.C.A. 88-215—121

Unauthorized tag removal is a Class C
mizsdemeanor.

El:lntll:t the -ﬂ'l\l'llll:lr.l nf UST at (B16) 53Z-0945

e et ot R
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Chwong 7: Phéng tranh Sw c6 D6 dau

m Céc thiét bj phong tranh sy c6 d6 dau dwoc st dung & hong nap dé hing nhirng giot dau
va lwvgng dau do khi thao voi nap ra khéi ong nap. Nhieu thiét bi phong tranh sy c6 d6 dau
dworc goi la “x6 hirng” hoac “khe harng”.

m CAc thiét bj phong tranh sy c6 d6 diu thuweng khong dworc thiét ké dé chira sdn pham
trong th&i gian dai.

m Mot s6 thiét bj phong tranh tran dwoc trang bi van x& hodc bom tay cho phép ban xa san
pham tich |0y vao bé. Hay lwu y rang khi ban xa& nhién liéu tir xd hirng vao bé, nwéc va
cac manh rac cling c6 thé theo vao bé. Néu thiét bj phong tranh sy cbé dé dau khong
dwoc trang bi van xa hodc bom thi moi s&n phdm hodc nuwéc trong xd hirng phai duwoc
loai bd bang tay va xt& ly dung cach.

dé dau cho cac UST khong bao gi¢ nhan quéa

25 gallon s&n phdm cho mét 1an nap, nhw cac bé
chra dau thai. Thiét bi phong tranh sw cb tran dau
la mét phan cda viéc quan ly tét hé théng UST.

J Xem xét viéc str dung thiét bj phong tranh sw cb

Thwc hién cac bwéc sau day dé tim ra loai
thiet bi phong tranh sw co tran dau nao dang
dwoc str dung tai co s& cua ban.

1. Nang nap cua tirng hong nap lén (xem
hinh &nh & trang tiép theo) va nhin
xem liéu ban c6 thiét bi bao vé chéng
dd dau xung quanh hong nap khong.

2. Poc qua cac bién ban cii dé kiém tra
xem ban cé lap dat thiét bi phong tranh
sw cb d6 dau khong.

3. Hay hdi nha thau da 1ap d&t UST cho
ban.
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Yéu cau déi v&i Thiét bi Phong tranh Sw c6 Pé dau

Ban phai c6 thiég bi phong tranh sw ¢ dé du cho moi UST dwoc nap nhiéu hon 25 gallon
san pham méi lan.

Thiét bj phong tranh sw cb dé dau phai ngén chan viéc ro ri sdn pham ra méi trwdng khi
cac voi nap duoc thao ra khdi 6ng nap. Thiét bi phong tranh sw ¢ d6 dau khong thé dap
(rng yéu cau nay néu khdng thé chira chét 16ng. Thiét bj khong duwoc cé nwéc, bui ban,
rac va bat ky chat nao khac co thé gay can tré cho kha nang ngan chan sw cb db dau.

Hiéu Iwc tir ngay 17 thang 11 nam 2009, toan b xd hirng sé bat budc phai cé nap trong
tinh trang tot va khéng tiép xuc véi nap nap.

Ké tir ngay 19 thang 6 nam 2007, x chira san pham bj d6 phai dugc kiém tra trec quan
moi thang dé dam bao cac yéu cau trén dwoc dap (rng. Bién ban cua nhirng lan kiém tra
nay phai dwgc gilr trong 12 thang.




Chwong 8: Phéng tranh Sw co Tran dau

m Thiét bj phong tranh sw cb tran dau la thiét bj dwoc 1&p d&t trén UST dé ngén bé bi tran

trong qua trinh nap san pham.

m Thiét bj phong tranh sy ¢6 tran dau dworc thiét ké dé chan dong san pham, giam Iuu
lwong dong san pham hoac canh bao ngwéi nap trong qua trinh nap trwéc khi bé day

va bat dau tran san pham ra ngoai méi trudng.

C6 ba loai thiét bi phong tranh s c6
tran dau pho bién:

> may bao dong tran dau
> van phao hinh cau
> thiét bi ngat tw déng

Xem xét viéc stir dung thiét bj
J phong tranh sw cb tran dau

cho cac UST khéng bao gi&
nhan hon 25 gallon sé&n phadm
trong mét 1an nap nhw cac bé
dau thai.
Phong tranh sw cb tran dau |a
mét phan cda viéc quan ly tét
hé thdng UST.

Yéu cau Chung Déi vé&i Thiét bi Phong tranh Sw cé Tran dau

Ban phai c6 thiét bj phong tranh sy co tran dau (vi du, thiét bj bao dong tran dau)
cho moi UST dwoc nap nhieu hon 25 gallon san pham mét lan.

Thuwce hién cac bwédc sau day dé biét loai thiét bj phong tranh sw
cO tran nao dang duwoc st dung tai co s& cta ban.

12

. Doc cac md ta dwéi day dé xac dinh

loai thiét bi phong tranh sw cd tran nao
dang duwoc str dung tai co s& clia ban.

. Doc qua céac bién ban cii dé kiém tra xem

cac tai liéu nay cé khép voi tén nao trong
mo ta khong.

. Hay héi nha thau da 1ap dat bé chira

ngam cho ban.

. Tim hiéu xem néi dung nao da duoc béo

c&o trong lan kiém tra trwéc néu nhw
khong co gi thay doi.




z

> jét bi Bao dg an da -’Thi,ét bi bao dong tran dau co mot cam bién bén trong bé.

Cam bién nay thuwong dwoc két ndi vai thiét bi giam sat nhw thiét bi do bé tw dong (ATG).
Thiét bi bao ddng tran diu sé canh bao sao cho ngwdi nap san phdm phai nhin thay dwoc
hay nghe thay dwoc (hodc ca hai) khi bé gan day. Canh béo sé kich hoat khi UST gan dat
t&i dung tich cta bé va bao déng cho ngwdi nap dé dirng viéc nap. Khi cdnh béo kich hoat,
ngudi nap phai ngay lap tirc divng dong san pham chay vao bé.

[§) = ne Cigas ] M6t nha thau UST co trinh do phai kiém tra dinh ky thiét bi
(L bao dong tran dé dam bao rang thiét bj hoat déng tét.
A K E El H
E ;E = Ban nén théng bao cho nguw i nap biét rang ban c6 thiét bi
u[gK -] |1 — bao déng tran dau.
:ﬁ;utumatlc e Galflge : Ban c6 thé dat mét bién bao bén gan mdi dng nap. Nguoi
| J nap phai nhin dugc bién bao mét cach rd rang. Bién béo phai
N |V chi ra rang bé nay co thiét bi bao déng tran dau, dieu gi sé
— xay ra khi bao dong kich hoat va hanh déng can phai dwoc
o In Tank _ thwe hién. Hay tham khao bién bao mau trong Phu luc.
Inventory-v
Overfillill Probe
Alarm
Electronics .
Housing 1|
Product Levely,
Float .

Water Level,,
Float Sample Overfill Alarm

Yéu cau Déi vé&i Thiét bi Phong tranh Sw ¢é Tran dau

Thiét bi bao dong tran dau phai kich hoat khi sén pham trong bé dat toi 90 phan tram
dung tich bé hoadc chi con mét phat niva 1a day bé.

nap UST. Biéu nay dam bao rang nguoi chiu trach nhiém giam sét viéc nap sé biét khi
nao bé gan day.

E Thiét bi bao ddng tran diu phai dwoc dat sao cho dé nhin thy va/hoac nghe thay tr noi
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Van Phao Hinh cau - M6t van phao hinh cau (ciing dwoc goi Ia flow vent valve) dwoc dat
bén trong bé tai noi dwéng dng xa khi di ra khdi bé. Van phao hinh cau han ché dong hoi tiy
UST khi bé gan day. Khi bé day, qua cau trong van nang lén cao, chdn dong hoi thoat ra
ngoai UST trong khi nap. Téc do dong chady ctia qué trinh nap sé gidm dang ké va sé canh
bao cho ngudi c6 trach nhiém giam sat dé dirng nap. Do vi tri d&t thiét bi, ban c6 thé gap khé
khan khi xac dinh ban c6 thiét bi nay hay khéng. Ban c6 thé tim thdy mét hong chiét cho van
phao hinh cau (xem hinh bén dwéi). Néu khong, ban sé can doc lai gidy t& dé xac dinh xem
bé c6 thiét bi nay hay khéng hodc héi nha thau da 1ap dat bé cho ban.

Mot nha thau UST du trinh d6 nén kiém tra dinh ky cac
van phao hinh cdu d& ddm béo van hoat déng tbt.

Ban nén thdng bao cho ngudi nap rang ban c6 van phao
hinh cau.

Ban c6 thé d&t mét bién bao bén gan méi 6ng nap chi ra
rang bé nay c6 van phao hinh cau, dieu gi sé xay ra khi thiet

bi kich hoat va nhitng hanh déng can thwc hién. Hay tham
kh&o bién bao mau trong Phu luc.

Ban khéng nén st dung van phao hinh cau vao muc dich
phong tranh sw ¢ tran dau néu co bat ky diéu kién nao sau
day bi vi ban c6 thé gay ra sw ¢ tran dau hoac cac tinh
huéng nguy hiém (nhuw tich tu ap suét trong bé) dan dén
viéc xang dau phun vao ngudi nap hodc vao méi truong.

Khong st dung van phao hinh cau néu:

« UST dwoc nap diéu ap,
« UST c6 dwerng 6ng hit, hoac
« UST c6 thu héi hoi déng truc giai doan 1.

« Nap nhién liéu khéng st dung két ndi kin

Yéu cau Péi vé&i Van Phao Hinh cau

dat t&i 90 phan tram dung tich bé hoac it nhat 30 phut trwédc khi bé bi tran. D& van phao

@ Van phao hinh ciu phai bat dau gi¢i han dong hoi thoat ra khéi bé khi san pham trong bé
hinh cau hoat dong tét:

m CAc 16 khi trong van phao hinh cau phai mé,

Léng béng phai con nguyén ven,

Qua cau phai co thé di chuyén tw do trong hop,

Qua cu phai dwoc gan chéat vao 6ng, va

NG6c bé phai kin khi trong qua trinh nap dé& cho hoi khéng thé thoat ra tir bé. Toan bd
thiét bi bén trong bé (nhw cac cong tiep can bé khac, ong ndi va co ché xa trén x6
hirng) phai kin va co thé gitr dwoc ap suét tao ra khi van phao hinh cau hoat déng.
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Thiét bj Ngat Tw dong - Tai 6ng nap ctia bé co dat mét thiét bj ngat tw dong. Nhin xuéng
bng nap dé thay mot phan cla thiét bj nay. Ban sé thay mot duweng dng cat qua 6ng nap

(hodc mét hinh ban nguyét trong éng nap).

Trong qua trinh nap, thiét bi ngat tw dong nay sé khién cho dong san pham chay
cham lai va dirng han khi san pham da dat den mét mérc nhat dinh trong bé.

Hinh anh Thiét bi Ngat
tte phia trén

v

M6t nha thiu UST d trinh d6 nén
kiém tra dinh ky thiét bi ngat tw déng
dé dam bao thiét bj hoat dong tét.

Ban nén théng péo cho nguwoi nap
rang ban cé thiét bi ngat tw déng.

Ban c6 thé d&t mot bién bao bén gan
mébi dng nap. Nguwoi nap phai nhin
duwoc bién bao mét cach rd rang. Bién
bao phai chi ra rang bé nay c6 thiét bi
ngéat tw dong, déu gi xay ra khi thiét b
dwoc kich hoat va hanh déng can thuc
hién. Hay tham khao bién bao mau
trong Phu luc.

Ban khdng nén st dung thiét bj ngat
tw déng vao muc dich phong tranh sy
cb tran dau néu bé cuta ban dwoc nap
diéu &p bdi vi ban co thé gay ra cac
tinh huéng nguy hiém (nhw tich tu &p
suét trong bé) dan dén viéc xang dau
phun vao ngu®i nap hoac vao moi
trwong.

Yéu cau Péi v&i Thiét bi Ngat Tw déng

Thiét bi ngat tw dong phai kich hoat khi san pham trong bé dat 95 phan tram dung tich
bé ho&c truwéc khi 6ng ndi & noc bé tiép xdc véi san pham.

m Ong nap khéng duwoc cé bat ky diéu gi gay can tré hoat ddong ctia co ché ngét.

m Thiét bj ngét tw ddng phai dwoc dat sao cho can phao khéng bi chan va co thé

di chuyén trong pham vi chuyén déng day da.
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Chwong 9: Chéng an mon

Chuwong nay duoc chia thanh 3 phan:
A. Chéng an mon cho Bé
B. Chéng an mon cho Pudng 6ng
C. Heé théng Bao vé Cathode
S dung thdng tin nay dé& xac dinh loai bé va duwéng 6ng tai co sé ctia ban.

Luwu y: Khi ban nhin thay ban thay biéu twong nay sau bé hodc dwong ng, ban sé can
dén trang duoc chi dan de biét cac y(f:-u cau bo sung. Néu ban khdéng dap wng dwoc
nhirng yéu cau nay, bé hodc dwéorng 6ng cltia ban dwoc coi la khéng tuan tha.

Phan 9A: Chéng 3n mon cho Bé

m Tt ca bé duwoc diéu chinh, dwoc d&t ngdm va thwédng xuyén chiva

san pham phai dwoc chéng &n mon. DBiéu nay bao gdm céac thanh Hav aits t4t o3 qidy t2
phan kim loai tiep xuc v&i nwédc dong cling nhw mat dat. ay gitr tat ca giay to
co lién quan dén cac

m Tét ca cac bé duworc 1ap dat sau ngay 22 thang 12 nam 1988, can bé da dwoc chdng an

phai dap tng tat ca céac tiéu chuan xay dwng phu hop va phai mon.
dwoc lap dat theo mét quy wée chuyén mon tiéu chuan va hwéng Vi du nhu céc gidy to
dan ctia nha san xuéat. lién quan dén: viéc 1&p

dat, hé théng bao vé
cathode, danh gia tinh
toan ven, stra chiva va
m Céc bé co |16p 16t ma khong cé hé théng chéng &n mon phai dwoc |&p 16t bén trong.

doéng clra trwdc ngay 22 thang 12 nam 2012. Néu ban khong hoan

m T4t c& bé phai dwoc lam bang cac nguyén liéu twong thich véi
chat dwgc chira trong UST.

thanh trwwéc thoi han nay, hdy goi t&i van phong co sé tai dia
phwong.

Lam theo nhirng bwéc sau day dé tim hiéu
co sO cua ban dang co gi.

1. Poc mo ta sau day dé xac dinh loai bé ma
ban co.

2. Poc cac bién ban cii d& xem ban c6 thong
tin lap dat bé khong. Banh dau vao tén
cua loai bé.

3. Hay hdi nha thau da I&p dat bé chira ngdm
cho ban.

4. Tim hiéu xem néi dung nao da dwoc béao
céo trong 1an kiém tra truéc néu nhw
khéng cé gi thay déi.
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Mo ta Loai Bé

C6 ba loai bé dap rng dwoc cac yéu cau
vé chong an mon ma khdng can co cac thiét bi,
van hanh hay bao tri bo sung:

> Bé Se¢i thuy tinh Gia cé Nhwa (FRP) - Bé nay dwoc lam tir soi thay tinh gia cé nhwa.

Vi du vé cac nha san xuét b& FRP hién nay va trwdc day bao gbm Owens Corning, Xerxes,
Cardinal, Fluid Containment va Containment Solutions.

Kiém tra d6 véng dinh ky
cho bé soi thay tinh gia

cb nhya (d6 véng la phép
do dd tron cla bé). Vi
nhirng bé nay dwoc lam
ttr vat liéu dwoc coi 1a dé
udn cong, d6 véng quéa
I&n c6 thé dan dén nat
bé va ro ri. 6 véng cho
phép thay dbi tuy theo
duweng kinh bé va co thé
do dwoc bang cach lam
theo danh séch kiém tra
l&p d&t ciia nha san xuét.

Bé FRP mau

> Bé Thép c6 Hai thanh - Pay |a bé thép dwoc bao boc (hay c6 hai thanh) trong vat liéu phi

kim khéng &n mon nhw soi thdy tinh hay nhwa. B& nay c6 16p vé thi hai. Cé khoang tréng
gitra thanh bang thép va vat liéu boc. Khoang tréng nay co thé dwoc giam séat vi pham cia
thanh bén trong hodc thanh bén ngoai. Vi du cac nhan hiéu bé c6 hai thanh bao gém:
Permatank®, Glasteel II®, Titan®, Total Containment®, va Elutron®.

Thanh FRP ba
I&p bén ngoai

Lwai tAch biét
va mang mylar

Bé& Thép Bén trong

MAu Bé c6 Hai thanh

v
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Yéu ciu modt nha thau du trinh do kiém tra
dinh ky bé thép c6 hai thanh d& dam bao
rang khoéng tréng gitra bé thép va thanh
phu la kin. Khoéng tréng nay duoc goi la
khong gian ké hay khu vwc I&p vé thi hai.
Néu tworng bé chinh bij rd ri va thanh 16p
vd th&r hai khéng kin, nhién liéu c6 thé ro ri
vao moéi trwéng va dan dén viéc don sach
gay tén kém va mét thoi gian.




> Bé Thép Ma - Bay la bé thép c6 mdt I&p day vat liéu khong an mon nhw sgi thay tinh hodc

uretan dwoc gén co hoc (ma) bén ngoai bé thép. Viéc ma nay gitp bao vé cho phan bén
ngoai ctia thanh bé bang thép khéng bi &n mon. Vi du cac nhan hiéu bé dwoc ma bao gém:
ACT-100®, ACT-100-U®, Glasteel® va Plasteel.

c6 hé théng bao vé cathode. Néu
ban c6 bé thép ma cé hé théng
b&o vé cathode thi hay can nhac
viéc kiém tra dinh ky hé théng
bado vé cathode dé& dam bao hé
thdng hoat déng tot.

J Mot sb bé thép ma ciing c6 thé

- Sample Clad Tank

Sau day la cac loai bé c6 cac yéu cau bd sung vé thiét bi, van
hanh hoac bao tri dé tuan thua quy ché cua tiéu bang va lién bang:

> Bé Kim loai Khéng cé Phwong phap Chong &n mon Bé6 sung - Pay |a bé lam bang kim
loai nhw thép hodc ddng. Bé khong co hé thong bao vé cathode, I&'p 16t trong ho&c bét ky
vat liéu khéng an mon nao dwoc boc hodc gan bén ngoai bé.

Kha nang bé kim loai dwoc chén ma khong cé phwo’ng phap chéng &n mon bd sung c6 thé
dwoc st dung & Tennessee dé dap (rng cac yeu cau vé chdng &n mon cho bé la rat thap,
tuy nhién, néu bé cia ban dap &ng cac tiéu chuan dwéi day, tiy chon nay co thé duoc st

dung.

Yéu cau Dbi véi B& Kim loai Khéng c6 Hé théng Chéng &n mon B6 sung

&n mon bd sung, ban phai:
Co6 bién ban cua chuyén gia ch’éng &n mon xac nhan rang noi dat UST khong c6
tinh an mon du dé khién cho bé bi ro ri do an mon trong sudt thdi gian hoat dong
cta bé;

@) Néu ban c6 bé kim loai ngam nam trong pham vi diéu chinh ma khéng c6 hé théng chéng

hoac

C6 bang chivng chi ra rang Ban quan ly da xac dinh rang viéc thi cong va
phuwong phap chdng an mon cho bé da dworc thiét ké dé ngan chan sy co ro
ri hoac nguy co ro ri bat ky san pham nao dwoc chira trong bé.
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> Bé Thép dwoc Bao vé Cathode va Phu - Day la bé thép c6 ca I&p phi bén ngai va hé

thdng bao vé cathode & thanh bén ngoai clia bé. Lép phi thuwdng dwoc pha 1én bé tai nha
may. Vi du vé nhan hiéu bé dwoc bao vé cathode va phu la bé sti-P3®. Loai bé nay thwdng
dwoc |&p dat voi cac anode ma dién (&n mon thay thé) dé bao vé cathode. Tuy nhién, nhirng
bé& nay co thé c6 hé thdng bao vé cathode bang dong dién cwdng birc néu cac anode ma
dién (3n mon thay thé) khéng con bao vé bé khai bi an mon. Néu ban khéng chac chan minh
c6 hé théng bao vé cathode hay khong, hdy xem phan Bao vé Cathode.

Vi du vé nhan hiéu bé thép dwoc bao vé cathode va phi thuwéng dwoc st dung
la bé sti-P3®. B& nay c6 I&p phi dién mdi bén ngoai va c6 cac anode ma dién
(&n mon thay thé) dwoc gan vao phan bén ngoai bé. Trudc day, déi lic ban co
thé thém dong dién cwdng birc vao bé sti-P3® — bé nay van dwoc coi la dwoc
phu va dwoc bao vé cathode.

Sample Coated And Cathodically
Protected Tank

Yéu cau Péi véi Bé dwore Phai va Bao vé Cathode

quanh va khéng dan dién). Epozy hac in, uretan va nhya polyester isophthalic 1a vi du

L&p pha phai dwoc lam bang vat liéu dién méi phu hop (vat liéu cach ly bé véi dat xung
@ vé cac loai l&p phu chung dwoc sir dung dé pha va bao vé cathode cho cac dang bé thép;

VA

"1 > A > s A A R A = R N ~ N ~ X > ~
LA Ban phai tuan tha cac yéu cau cu thé vé kiém tra va lwu di¥ liéu cho hé thong bao vé
E cathode. Xem Phan 9C: Hé thong Bao vé Cathode.

»
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> Bé Thép dwoc Bao vé Cathde - Day 1a bé thép co hé théng bao vé cathode & bén ngoai
bé& nhwng khéng ¢ 1&p phi bén ngoai. Hé théng bao vé cathode nhiéu kha nang 1a do
mét hé théng dong dién cuéng birc. Néu ban khéng chéc chan minh cé hé théng bao vé
cathode hay khong, hdy xem Phan 9C: Hé théng Bao vé Cathode.

Ban dau, vao trwdc ngay 22 thang 12 nam 1988, loai bé nay thuwong duoc 1ap dat 1a bé thép
tran va dwoc 1ap dat hé thdng bao vé cathode vao thdi gian sau d6. Cac bé dworc 1ap dat sau
ngay 22 thang 12 ndm 1988 bat budc phai dwoc phu va ca duwoc bao vé cathode. Cac bé
thép tran khong dwoc nang cap trwdc ngay 22 thang 12 ndm 1999, c6 thé khong con duoc
nang cap.

Yéu cau Nang cap Déi véi Bé Thép dworc Bao vé Cathode

hé théng bao vé cathode ma khéng can c6 I1&p pha dién mé dé tuan tha theo cac yéu cau

’_@ Chi cac bé thép duwoc Iap dat vao hoac trwde ngay 22 thang 12 ndm 1988 c6 thé sir dung
vé chdng an mon.

VA
Bé duoc lap dat dudi 10 nam va dwoc gidm sat sy ¢6 ro ri hang thang bang mét trong
nhi*rng phwong phap dwgc mé ta tai Chwong 10, bat dau tw trang 34,
, HOAC ,

DPa tién hanh danh gia tinh toan ven cua bé trwéc khi thém hé thong bao vé cathode.

’_@ Vi du vé phwong phap danh gia tinh toan ven cua bé thép bao gom:

m Kiém tra phan bén trong bé - mét chuyén gia dwoc dao tao vao bén trong bé dé
xac dinh xem céu trdc bé c6 bén virng khdng va bé c6 16 an mon khong.

m Kiém tra bé& bang may quay video két hop véi kiém tra cac dac tinh dt xung
quanh bé. Bé dwoc lam rdng va mot chuyén gia dwoc dao tao dat mot may quay
video vao hong nap cta bé dé xac dinh xem bé c6 16 khéng.

m Thuc hién mét danh gia hién trudng chi tiét tai co s& cla ban — mét ngudi chuyén
gia dwoc dao tao danh gia cac dac tinh cda hién trwdng va dat cac thoéng tin vao
moét md hinh sé& xac dinh mét cach théng ké xem sau bao lau bé sé bi &n mon tai
vi tri cu thé dé. Théng tin nay dwoc so sanh véi tudi tho ctia bé dé xac dinh mot
cach thdng ké xem céu tric ctia bé cé bén virng khéng va bé c6 16 an mon khéng.

HOAC

)—@ Bé dwoc danh gia vé 16 an mon bédi mot phwong phap da dwoc Ban quan ly phé duyét.

Phwong phap nay duwoc goi la Phuwong phap Thay thé Tennessee va bao gdm viéc tién
hanh kiém tra do kin va giam sat hang thang. Kiém tra d6 kin 1an dau tén dwoc tién hanh
trong vong 120 ngay trwdc khi 1ap dat hé théng bao vé cathode. Néu hé thdng nay kin, hé
thdng bao vé cathode dwoc thém vao va tién hanh kiém tra do kin lan hai trong khoang ba
dén sau thang sau lan van hanh hé théng bao vé cathode dau tién. Khi da thém hé théng
bao vé cathode, bé phai dwoc giam sat sw ¢b ro ri hang thang bang mét trong nhirng
phwong phap dwgc mo ta trong Chuwong 10.

Yéu cau Tiép tuc dbi v&i Bé Thép duwoc Bao vé Cathode

cathode. CAc yéu cau nay cé thé duwoc tim thay trong Phan 9C: Hé thdng Bao vé Cathode.

?} Ban phai tuan tha cac yéu cau cu thé vé kiém tra va lwu div liéu cho hé théng bao vé
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Ph

n 9B: Chong dn mén cho Pwéng 6ng

m T4t ca dwong 6ng ndm trong pham vi diéu chinh co
tiep xac véi mat dat va thwdng xuyén chira san pham

phéi dwoc chdng &n mon — dwdng 6ng nay thuong J Giilr toan bd gay to

ngam hodc dwoc chon.

lién quan dén dwdng
ong dwgc chong an

Lwu y: cac 6ng nap duwoc ndi bang 6ng tha va mon (vi du nhw gidy
cac 6ng théng hoi khéng can hé théng to lién quan dén viéc
chéng &n mon vi nhivng thanh phan nay lap dat, hé thdng bao
khéng thuwéorng xuyén chira san pham. vé cathode va stra

chira).

m T4t ca dwdng &ng tiép xic véi mat day va thuong
xuyén chtva san phdm dwoc Iap dat sau ngay 22 thang
12 n&m 1988 can dap trng cac tiéu chuan thi cong phu
ho’p va dwoc [ap dat theo mét quy wéc nghé nghiép tiéu

chuén va hwéng dan ctia nha san xuét.

m Toan bd dwong 6ng ngam phai dwoc lam bang hoac
|6t bang cac vat liéu twong thich véi chat dwoc chira

trong UST.

Lam theo nhi*ng bwéc sau day deé tim
hiéu co s& cua ban dang co gi.
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. Doc cAc mo ta bén dwdi dé xac dinh loai

dwéorng 6ng ma ban co.

. Xem xét cac hd gom & cot bom va hé gom

& tuabin (day la cac khu vuwc bén dwéi cot
bom va phia trén bé noi dat dworng 6ng va
céc thiét bj khac) dé xem ban c6 thé xéac
dinh dwoc duwong dng hay khéng. Mét sb
dwong 6ng ¢ thé co cac két ndi kim loai
mém tai cac khu vuc nay. Tim dwdng 6ng
nam ngoai két ndi kim loai mém.

. Poc qua cac bién ban cii dé kiém tra xem

cac tai liéu nay co khép voi tén nao trong
mo ta khong.

. Hay héi nha thau da I&p dat dworng 6ng

cla ban.




Mo ta Loai Pwérng ong
Nhirng loai dwérng dng dap ng véu cau

vé chéng 8n mon ma khdng can céc thiét
bi, van hanh hay bao tri bo sung:_

> Bwong 6ng Sei thay tinh Gia c6 Nhwa (FRP) - Buong 6ng nay duoc lam tir soi thay tinh
gia c0 nhya. Bay la dwong 6ng cirng (khdng mém). Vi du vé cac nha san xuat dwdng ong

FRP bao gbm Ameron va Smith Fiberglass Products, Inc. Loai dwdng 6ng nay co thé cac
dau noi kim loai gan cung.

Bé FRP mau

Pwong 6ng Nhwa Mém - Loai dwong 6ng nay dugc lam bang nhwa mém. Vi du vé tén

céac thuwong hiéu dudng 6ng phi kim mém bao gém: Poly-Tech, Dualoy 3000, EnviroFlex,
GeoFlex, Perma-Flexx, Omniflex va Co-FlexTMTitan®, Total Containment® va Elutron®.
Loai dwdng 6ng nay c6 thé cé cac dau ndi kim loai gan cung.

Mau Puong 6ng Mém
vao va ra ho gom




> Pwong 6ng Sei thay tinh gia cé nhwa (FRP) va dwdng éng nhwa mém dwoc lam t cac
vat liéu khéng &n mon va déu dap (rng cac yéu cau vé chdng an mon ma khéng can cac thiét
bi, van hanh va bao tri bd sung. Tuy nhién, nhitng loai dwéng éng nay cé thé cé cac khdp
ndi va dau ndi kim loai tiép xic véi mat dat va thuweng xuyén chira sdn pham. Nhirng thanh
phan kim loai nay phai dwoc chéng &n mon.

Yéu ciu dbi vai cac khdp ndi va dau ndi kim loai cé tiép xuc véi mat dat

Moi b phan duwdng éng kim loai cé gén véi cac loai dworng éng nay, co tiép xdc véei mat
dat va thwdng xuyén chira san pham, chang han nhw dau bom tuabin, cac dau noi kim loai
mem va khép xoay kim loai phai dwgc chong an mon bang mét trong nhirng cach sau day:

m Céach ly cac bod phan kim loai tiép xuc tryc tiép véi mat dat (vi du: bang cach cho mot
|&p pha bao vé hoac vé bao vé Ién dau ndéi mém hoac bang cach di chuyén dat dé
tranh tiep xuc véi cac bd phan kim loai);

HOAC

m B3o vé céc bd phan kim loai tiép xic véi mat dat bang hé théng bao vé cathode. Néu
ban bao vé cac bd phan kim loai bang hé thong bao vé cathode, ban phai dap (rng
dwoc cac yéu cau vé hé thong bao vé cathode.

> Buwong ong Kim Loai khong can Hé thong Chong &n mon B6 sung -Day 1a
dwdng ong kim loai khong cé bat ky hé thong chong an mon bo sung nao.

Kha nang dwo’ng éng kim loai dwo'c chén ma khéng ¢ phuong phap chong &n mon bd
sung co thé dwoc st dung & Tennessee dé dap (rng cac yéu cau vé chéng an mon cho
dwong éng la rat thap, tuy nhién, néu dwdng éng dap &rng céac tiéu chi dwdi day, tay
chon nay cé thé dwoc st dung.

Yéu cau dbi vai Budng 6ng Kim loai Khdng c6 Hé théng Chdng an mon Bb sung
Néu ban cé duwérng dng kim loai ma khéng cé hé théng chéng &n mon bd sung, c6 tiép xdc
véi mat dat va thwong cé chira san pham, ban phai:

m C6 bién ban cta chuyén gia chéng &n mon xac nhan rang noi dat UST khéng c6 tinh
an mon da de khien cho dwong ong bi ro ri do an mon trong suo6t théi gian hoat dong
cla dwdng Ong;

HOAC
m C6 bang ching chi ra rang Ban quan ly da xac dinh rang viéc thi cdng va phuwong

phap chéng &n mon cho dwdng 6ng da dworc thiét ké dé ngan chan sw cd ro ri hoac
nguy co rd ri bat ky san phdm nao duoc chira trong duwéng éng.
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Sau day la cac loai dwérng 6ng c6 cac yéu cau boé sung ve thiét bi,
van hanh hoéc bao tri dé tuan tha quy ché cuaa tiéu bang va lién bang:

>

Buwong ong Thép dwoc Phi va Bao vé Cathode - Day 1a duong ong thép c6
ca I&p phu bén ngoai va hé thong bao vé cathode. Néu ban khéng chac chan
minh c6 hé thong bao vé cathode hay khdng, hdy xem phan bao vé cathode.

Loai dworng 6ng nay co I1&p ph bén ngoai duwéng éng va hé théng bao vé cathode
bén ngoai dwdng ong. Hé thong bao vé cathode c6é thé la dong dién cwdng blrc
hoac anode ma dién (an mon thay thé). Xem phan hé thong bao vé cathode.

Yéu cau dbi véi dwdng ng dwoc phi va bao vé Cathode

L&p phi & bén ngoai dwong éng va phai dwoc lam bang vat ligu dién moi phu hop
(vat liéu cach ly dwdng ong v&i dat xung quanh va khéng dan dién);

VA

’_@ Dam bao réng cac bd phan kim loai ctia dwérng dng nhw dau bom, dau néi mém va khép

xoay dwoc cach ly véi dat hodc dwoc bdo vé cathode;

VA

wBan phai tuan tha cac yéu ciu cu thé vé kiém tra va lwu div liéu cho hé théng bao vé

cathode. Md ta vé bao vé cathode, cac yéu cau va cach quan ly tét nhat nam tai phan
m¢& dau cua phan vé hé thong bao vé cathode.
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> Puwéng 6ng Kim Loai dwoc Bao vé Cathode - Day la duwdng 6ng kim loai khdng cé 1&p
phl bén ngoai nhwng cé hé thdng bao vé cathode. Ban dau, vao trwdc ngay 22 thang

12 nam 1988, loai dwérng dng nay thwong dwoc lap dat [a kim loai tran va duwoc |&p dat hé
thdng bao vé cathode vao thdi gian sau d6. Cac dwdng 6ng dwoc 1ap dét sau ngay 22 thang
12 nam 1988 phai dwoc phi va dwoc bao vé cathode. Néu ban khéng chéc chan minh cé
hé théng bao vé cathode hay khéng, hdy xem phan bao vé cathode.

Loai dwdng 6ng nay la kim loai véi hé théng bao vé cathode & bén ngoai
duwong dng. Khodng co 16p pha (hay khéng cé 1&p phi da biét) trén duwong dng
nay. Hé thdng bao vé cathode c6 thé Ia dong dién cuéng birc hoac anode ma
dién (an mon thay thé). Xem phan hé théng bao vé cathode.

Yéu cau déi véi dwdng dng kim loai dwoc bao vé Cathode

Chi nhirng dwong 6ng kim loai dwoc I&p dat vao hoac trwdc ngay 22 thang 12 nam 1988
p—@ c6 thé st dung hé thong bao vé cathode ma khong can c6 lop pha dién méi dé tuan tha
cac yéu cau ve chong an mon;
VA

DPam bao rang cac bd phan kim loai ctia dwérng dng nhw dau bom, dau néi mém va khép
xoay dwoc cach ly véi dat hoac dwgc bao vé cathode;

VA
Ban phai tuan tha cac yéu cau cu thé vé kiém tra va lwu div liéu cho hé théng bao vé

cathode. Md ta vé& bao vé cathode, cac yéu cau va cach quan Iy tét nhat cho hé théng
bao vé cathode nam tai phan vé hé thong bao vé cathode.
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Phan 9C: He th

|m>4
|CD>
|O>

ng Bao vé Cathode

Hé thong b&o vé cathode l1a lwa chon dé dap &ng yéu cau
vé chbéng &n mon cho bé kim loai va cac bd phan bang
kim loai ctia dwdng 6ng co tiép xic véi mat dat va thuong
xuyén chira san phdm. Céac bd phan cta UST c6 thé c6
hé théng bao vé cathode bao gdm: bé kim loai, dwdng
bng va cac bd phan cua duweng dng nhw dau bom tua bin,
dau ndi mém va khép quay.

C6 hai loai bao vé cathode:
m dong dién cwdng buc
VA

m anode ma dién (hay &n mon thay thé).

S S

Gilr tat ca giay to co lién
quan dén hé thong bao
vé cathode.

Tién hanh kiém tra hé théng
bao vé cathode thuwdng
xuyén hon yéu ciu. Ban
tién hanh kiém tra cang
thwdong xuyén, ban cang co
nhiéu kha nang phat hién
cac van dé vé hé théng bao
vé cathode truére khi sw cb
ro ri xay ra.

Thwc hién theo cac bwéc sau day dé tim
hiéu loai hé théng bao vé cathode
ban st dung tai co s& cta minh:

1. Poc cac md ta & trang tiép theo dé xac
dinh loai hé théng bao vé cathode ban st
dung.

2. Poc qua cac bién ban cii dé kiém tra xem
cac tai liéu nay co khép vai tén nao trong
mo ta khoéng.

3. Hay héi nha thau da 1ap dat hé thdng bao
vé cathode cho ban.

4. Tim hiéu xem ndi dung nao da dwoc bao
céo trong lan kiém tra trwé'c néu nhuw
khoéng cé gi thay dbi.
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M6 td Hé thong Bao vé Cathode

Hé théng Dong dién Cwdng birc

Hé thdng dong dién cudng bire st dung bo chinh Iu’u‘(thiét bi chuyén déi dong dién xoay chiéu
thanh dc}ng dién mot chidu) dé cr]o dong dién mot chiéu chay'qua cac anode vao bé kim loai,
dweng 6ng hodc cac bo phan ngdm khac dé dwoc bao vé chéng &n mon.

So dd dwsi day minh hoa hé thdng bao vé cathode dong dién cuéng burc.

Céch nhan biét rang ban c6 hé théng dong dién cuéng bic:
Ban cg') bd chinh lwu dwoc dat & dau do tai co sé. ]
Hé thong bao vé cathode dong dién cuwdng blrc thwdong dwoc lap dat tai hién trwdng.

Hecifie:

1L

‘Il. Tank

Grade

& Sod

2=15 |
Currerit
Aot

T, R

T Currert Path

Hé théng Anode Ma dién (&n mon thay thé)

Hé théng anode ma dién (&n mon thay thé) str dung cac anode dwoc chén va duoc gan vao céac bo
phan UST bang kim loai dé chong an mon. Anode hoat dong dién nhiéu hon va sé tw hy sinh (an
mon) dé& bao vé bo phan kim loai khéi &n mon.

Bén duai 1a hinh &nh mau ctia mét anode dwoc gan vao bé.

Céch nhan biét rang ban c6 hé théng anode ma dién (&n mon thay thé):

Ban sé gap khé khan hon khi nhan biét ban c6 hé thc“')ng anode ma dién hay khéng vi ban thwdng
khéng thé nhin thay anode va khéng cé bd chinh lu. Cac anode dwoc gan vao bdé phan ngdm ma
ching bao vé va dwoc chdn. Nhixng anode nay thuweng dwoc |13p dat trén bé tai nha may (nhw trén
bé sti-P3®) va c6 thé dworc 13p dat trén dworng éng va cac bd phan kim loai ngdm khac tai hién
tredng.

Dé xac dinh xem ban c6 hé théng ma dién hay
khéng, hay doc moi gidy to 1ap dat ban c6 hoac
lién hé v&i nha thau da 1ap dat hé thdng bao vé
cathode cho ban.

» » : Mau Diém Kiém tra Anode Ma dién
Mau Anode Ma dién (An mon thay thé)

27



S & o o

Yéu cau Chung Péi v&i Hé théng Bao Vé Cathode
Dong dién Cwéng birc va Anode Ma dién

Hé théng bao vé cathode phai hoat dong lién tuc dé bao vé bé kim loai va cac bd phan
cua dwong Ong trwc tiep tiep xdc véi mat dat. Neu hé thong bao vé cathode bi ngat két noi
hoac tat, cac bé phan UST ngam sé khéng con dwgc chong an mon. Khéng bao gid tat bd
chinh lwu va khéng bao gi& ngat ket ndi anode ma dién, trtv khi nha thau can tat hoac ngat
két néi hé théng bao vé cathode trong thdi gian ngan trong qua trinh kiém tra hodc dé stra
chira;

VA
C6 hiéu lwc tr ngay 17 thang 11 ndm 2009, toan bd bé c6 hé théng béo vé cathode dong
dién cwdng blrc bi tat hoac khdng hoat déng dwoc trong 12 thang tré |én phai dwoc dong
ctra dung quy cach.

VA
Toan bo hé théng bao vé cathode dwoc 1ap dét tai hién tredng phai dwoc thiét k& béi mot
chuyén gia chong an mon. Lap dat tai hién trwdng c6 nghia la hé thong bao vé cathode
khéng dwoc lap dat khi b& hodc dworng 6ng & trong nha may. Mét vi du vé bé c6 hé théng
b&o vé cathode dworc I&p dat tai nha may la bé sti-P3®:

VA
Toan bo hé théng bao vé cathode dugc sir dung dé nang cap bé phai dwoc lap dat theo
cac yéu cau ve nang cap dwoc liét ké trong phan vé hé thong bao vé cathode bat dau tw
trang 21,

VA
Ban phai kiém tra hé thong béo vé cathode dinh ky dé dam bao rang hé thong dang hoat
dong tot. Kiem tra nay phai dwoc thwe hién b&i moét nguwdi kiém tra hé thong bao vé
cathode du trinh d6 trong vong sau thang sau khi lap dat va sau dé it nhat ba nam mét
lan. Ngoai ra, neu ban thwc hién bat ky stra chira nao véi UST dwoc bao hé cathode, ban
phai tién hanh kiém tra hé thdng bao vé cathode trong vong 6 thang sau khi stra chira.

Két qua kiém tra phai dwoc ghi trén mau thich hop do Ban quan ly cung cép.

Ngwoi kiém tra hé thong bao vé cathode 1a nguoi co thé chirng minh sy hiéu biét vé cac
nguyén tac cua tat ca cac loai hé thong bao vé cathode pho bién dwoc ap dung cho cac hé thong
dwong 6ng kim loai va bé chira dwgre chén hay ngap nwéec.

Chuyén gia chéng an moén phai dap ng nhirng trinh d6 cu thé. Ngudi d6 phai:

m Bugc NACE International chirng nhan la Chuyén gia Chéng &n mon hodc Chuyén gia vé Hé
thong Bao vé Cathode;

hoac

m La Ky s Chuyén mén da Bang ky cé chirng nhan hoéc gidy phép bao ham ca kién thirc va
kinh nghiém trong viéc kiém soat an mon cho cac hé thong dwdong ong kim loai va bé kim loai
dwoc chdn hoac ngap nuworc.
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Yéu cau Cu thé cho Hé théng Bao vé Cathode
Dong dién Cudng burc va Anode Ma dién

Ca hé théng,béo vé cathode dong dién cudng birc va anode ma dién déu phai dwoc kiém
tra dinh ky dé dam bao rang hé thong hoat dong tot.

Phai tién hanh kiém tra trong vong sau thang sau khi 1ap d&t va sau dé it nhat ba ndm
mét 1an. Gil lai bién ban cda hai 1an kiém tra hé théng bao vé cathode gan nhét.

Lwu y: néu hé théng bao vé cathode cta ban khéng vwot qua bai kiém tra, ban phai moi
chuyén gia chong an mon danh gia va stra chira hé thong bao vé cathode dé. Gilr lai toan
bd bién ban vé viéc danh gia va stra chira hé thong bao vé cathode cua chuyén gia chong
an mon.

Néu ban c6 hé théng bao vé cathode dong dién cuéng bic:

Ban phai kiém tra b chinh Iwu it nhat 60 ngay 1 lan dé dam bao rang b chinh lwu dang
dwoc bat va hoat dong tét. Gilr cac béo céo cla ba lan kiém tra gan nhét.

Xem danh sach nhirng viéc can lam trong khi kiém tra bd chinh lwu & trang sau day. Néu
bd chinh lwu khéng hoat déng tét, hay lién hé véi mét chuyén gia chdng an mon dé danh
gia va stra chira hé thong bao vé cathode.
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Nhirng viéc Can Lam trong khi Kiém tra Bo chinh lwu

1. Bam béo rang b chinh lvu dugc bat. BO chinh Ivu ludn phai dugc bat dé béo
vé bé va dwong ong khong bi &n mon.
Khéng bao gi¢ tat bé chinh lwu.

m BO chinh lwu phai cé dén dé chira
rang thiét bi dang dwoc bat.

m B0 chinh lwu phai c6 mét cong tac
tat/mé

B6 chinh lwu phai dwoc ndi truc tiép véi mach chuyén dung
va khdong dwgrec cam vao 0 cam trén twdng hay noi vai cong tac den.

2. Ghi lai cac gia tri ttr moi ddng hd do trén bo chinh Iwu. Mét s bo chinh lwu cé thé cé mot hodc
Néu ban c6 sb ghi ddng hd do va von ké&, hay so sanh | nhiéu déng hé do sau day:
v&i pham vi hoat déng do chuyén gia chédng &n mén m Ampe ké dong dién mét chiéu
thiét 1ap khi hé théng lan dau dwoc kich hoat. m Von ké dong dién mét chiéu

m Dbéng hd tinh gior

Ngu&i lap dat hé théng dong dién cwdng bire cho ban phai cung cap gidy t& néu rd gia tri dién ap
va cwong dod dong dién hoat ddng binh thwdng déi véi hé théng béo vé cathode.

Néu ban khéng co gia tri dién ap va cuwéng dd dong dién hoat ddng binh thwong, hay lién hé véi
ngudi |ap dat hé théng dé 14y thong tin.

Ngudi 1ap dat hé théng dong dién cwédng bire cho ban phai cung cap gidy t& néu rd gia tri dién ap
va cwdng do dong dién hoat ddng binh thuwérng déi véi hé théng bao vé cathode.

Néu ban khoéng c6 gié tri dién ap va cwdng dd dong dién hoat ddng binh thwong, hay lién hé voi
ngudi lap dat hé thdng dé 14y théng tin.

3. Néu bd chinh lwu c6 dau hiéu hoat ddng khéng tét (nhw chinh lwu hodc dén chinh lwu khéng dwoc
bat, hoac céc sb ghi trén ddng hd do khéng nam trong gié tri dworc thiét 1ap), hay lién hé véi moét
ngwdi co trinh dd dé tim va khac phuc sw ¢b. Hay nhé rang chi c6 chuyén gia chéng &n mon moi
c6 thé thay déi thiét ké ciia hé thdng bao vé cathode.

Canh béao: Ban khong nén cb gang stra chiva bat ky van dé nao cla bo chinh lwu. Bé chinh lwu cé
nguy co gay giat dién.

Hay nhé gilr lai tAt ca bién ban slra chiva va thyc hién kiém tra hé théng bao vé cathode trong
ong sau thang sau khi stra chira.
am bao rang hé thong bao vé cathode vwot qua bai kiém tra.
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Chuwong 10: Phat hién RO ri

Chwong nay duoc chia thanh hai phan:

A. Phéat hién Ro ri cho Bé ’
B. Phat hién R0 ri cho Bwdng Ong

S dung théng tin nay dé xac dinh loai hé théng phat hién ro ri ban dang st dung tai co’ s&.

}\ 7 = A N\ > x
Phan 10A: Phat hién Ro richo Be
Yéu cau Chung va Cach Quan ly Tét nhat cho
Téat ca Phwong phap Phat hién Ro ri cho Bé

>0

Ban khong bét budc phai c6 hé thdng phat hién ro ri trén cac bé may phat dién khan cép,
trir khi cac bé nay da dwoc 1ap dat hoac thay thé sau ngay 24 thang 7 nam 2007. Cac bé
dwoc lap dat hodc thay thé sau ngay 24 thang 7 nam 2007 phai dap &ng cac yéu cau vé
|&p vé thir hai va giam séat khe hé. TAt ca cac bé dwoc diéu chinh phai cé hé théng phat

hién ro ri.

SS S

Hay dam bao rang nha cung cap hoéc ngudi Iap dat cung cap
cho ban nhirng théng tin va dao tao can thiét dé dam bao thiét bi
phat hién ro ri hoat ddng hiéu qua.

Gilr toan bd bién ban, gidy t& 1ap dat va sra chiva trong subt thoi
gian hoat dong cua bé.

Yéu ciu nha thdu UST du trinh d6, chdng han nhw nha cung cp
da lap dat hé théng phat hién ro ri cho ban, bao dwéng dinh ky
thiét bj phat hién ro ri theo hwéng dan bdo dwéng ctia nha san
xuét. C4c bd phan cé thé bi mon va phai dwoc kiém tra dinh ky.
Nhiéu nha cung cap khuyén nghi hodc yéu cau hoat déng bao tri
nay dién ra it nhat 1a méi na&m moét 1an.

Dam bao cac nhan vién van hanh, giam sat hoac bao tri hé théng
phéat hién ro ri dwoc dao tao va biét phai bao céo van dé cho ai.
Phat trién va duy tri cac chwong trinh dao tao thwdng xuyén cho
toan bd nhan vién.

Ké tlr ngay 1 thang 1 ndm 2010, Giam sat Hoi c6 thé khéng con
dwoc str dung lam phwong phap phét hién ro ri cho bé va dwong
ong. Xen cac phwong phap thay thé khac trong chwong nay.
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Yéu cau Péi v&i Phwong phap Phat hién RO ri

éé

Ban phai gilr cac bién ban kiém tra phat hién ro ri trong it nhat 12 thang tiép theo.
VA

Phwong phap phat hién ro ri phai dap (rng dwoc cac yéu cau cu thé vé hiéu suat.
Céc tai liéu tlr nha san xuét, nha cung cap hoac nguoi Iap dat cho thay rang thiét bj phat
hién ro ri ctia ban c6 thé dap (rng cac yéu cau vé hiéu suéat phai dwoc gil trong it nhat
nam nam.
m Mot cach dé nhan ban sao cda céc tai liéu nay la truy cap danh
sach Nhoém Céng tac Quéc gia vé Banh gia Phat hién Ro ri.
Danh sach nay c6 thé dwoc tim thay tai: http://www.nwglde.org

Hé théng phat hién ro ri phai dwoc 1&p dat, hiéu chinh, van hanh, bdo dwéng theo dung
hwéng dan cha nha san xuét.
m Gi(r tat ca lich trinh hiéu chinh va bao tri can thiét do nha san xuét
thiét bi cung cép trong it nhat ndm nam.
m Gi( tAt ca bién ban hiéu chinh, bao tri va stra chiva trong it nhat
mét ndm sau khi hoat déng dién ra.

VA

Néu ban da tirng nghi ngd hodc xac nhan mét sw ¢b ro ri, ban phai c6 hanh déng thich
hop va, néu can thiét, bao cdo sw cb ro ri. Xem trang 52 va 53 dé biét thdng tin vé viéc
ban can lam.

Khoéng bao gi®» phét 1& cac canh bao phat hién ro ri hay cac bai kiém tra phat hién
ro ri ma hé théng khéng vwot qua. Hay coi dé la sw cé ro ri tiém tang.

Thwe hién cac bwéc sau day dé tim ra phwong phap
phat hién ro ri nao dang dwoc str dung tai co s& cua ban.

1. Poc cac md ta sau day dé xac dinh
phwong phap phat hién rd ri cho bé ma
ban st dung.

2. Poc qua cac bién ban cii dé kiém tra
xem cac tai liéu nay cé khép voi tén nao
trong mo ta khoéng.

3. Héi nha thau 1ap dat hé théng phat hién
ro ri cho ban.
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> Hé théng Po bé Tw dong (ATG) - Hé thdng ATG |a mot dau do cdm bién dwoc 1ap cb dinh

vao bé va moét bd diéu khién cung cip théng tin nhw mwe san phdm va nhiét do. Bo diéu
khién nay (d6i luc dwoc goi l1a ATG sé dwoc 1ap & dau dé lai co s& cla ban. Cac thiét bj giam
séat cia hé théng ATG ty dong tinh todn nhirng thay dbi vé thé tich s&n pham, tv dé co thé
xac dinh bé bj ro ri va cé thé duoc thiét 1ap dé kich hoat bao déng khi bé c6 van dé nghi ngo.

Thiét bi giam sat ATG

o rl--_i - LR WS
- EEH FEE

Kiém tra bé thuwdng xuyén hon yéu cau

dé biét dwoc sw co ro ri s&m hon. Kiém tra
thwdng xuyén hon cling giup ban ddm bao
két qua kiém tra hgp 1€ moi thang.

Kiém tra hé théng ATG thwdng xuyén theo
hwéng dan cta nha san xuat dé dam béo
rang hé thong dang lam viéc tot.

DPoc hwdng dan danh cho chi s& hiru va
thwe hién céac kiém tra phu hop dé xem hé
théng ATG cé dwoc thiét lap va hoat dong
dung cach khong. Hau hét cac hé théng
ATG déu c6 ché do kiém tra hodc tw chan
doan c6 thé thwc hién dwoc cac kiém tra
nay.

Yéu cau nha thau UST du trinh d6, chéng
han nhw nha cung cap da I&p dat ATG,
bao dwéng dinh ky toan bd cac bd phan
cua hé thdng ATG theo huwéng dan bao
dwéng cha nha san xuét.
m Cam bién bé va cac bd phan khac co thé
bi mon va phai dwoc kiém tra dinh ky.
m Nhiéu nha cung cap khuyén nghi
ho&c yéu cau hoat ddng bao tri nay
dién ra it nhat 1A méi ndm mot lan.

Yéu cau Déi v&i Hé théng Po bé Tw dong

nham khong Ién hon 5 phan tram.

St dung hé thdng ATG dé kiém tra ro ri it nhat 30 ngay mét 1an cho tirng bé va gid bién
ban két qua trong it nhat mét nam. Hé thong ATG phai c6 kha nang phat hién toc do ro ri
d 0,2 gallon méi git» véi kha nang phat hién it nhat [a 95 phan tr&m va kha néng bao dong

m Hay nhé kiém tra mdi bé it nhat méi thang mot lan va gitr két qua trong it nhat

mot nam.

m Dam bao rang ban dang kiém tra dung cac phan bé thwéng xuyén chiva san

pham.

m Dam béo rang lwong san pham trong bé da dé thwc hién kiém tra ro ri ATG. Bé
phai chira mét lwong sén pham téi thiéu dé thwe hién kiém tra phat hién ro ri hop
I&. (Théng tin nay phai c6 trong chirng nhan hiéu suat cho thiét bi phat hién ro ri.)




Lép vé Thir hai véi Giam sat Khe hé - Lép vé thir hai la vach chan bd sung gitra phan
chtva san phadm cta UST va mdi trwdng bén ngoai. Vi du vé I16p vé thr hai bao gdbm thanh
bé bén ngoai cta hé thdng thanh kép, I&p I6t khai thac va tdi bong bén trong bé (1&p 16t khai
thac va tdi bong khéng con dwoc chap nhan 1am phwong phap 16p vé thi hai & Tennessee).
Khu vwe gitra vach chan trong va ngoai dwoc goi la khe hé va dugc giam sat tw déng. Ban
c6 thé dat cac céng giam sat khe hé trén via hé tai co s6.

Thiét bj giam sat Khe hé dwoc st dung dé kiém tra sw cb ro ri tai khu ve gitra thanh bén
trong va bén ngoai ctia bé va canh bao cho ngu®i van hanh néu nghi ngd cé sw ¢b ro ri. Mét
s thiét bj giam sat chi ra dwoc dang ton tai cia san pham bj rod ri 1a chat 16ng hay khi. Cac
thiét bi giam sat khac kiém tra cac thay ddi trong tinh trang bé&, nhw mat chan khéng hoac
thay ddi trong mwc chét 16ng giam sét gitra cac thanh trong moét bé chiva hai 1&p, tr d6 c6
thé xac dinh dwoc rang bé c6 16 thang.

Néu c6 hé théng dién tlr, ban nén kiém tra hé thdng giam sat khe hé thuwéong
xuyén theo hwéng dan ctia nha san xuat dé dam bao rang hé thong dang lam
viéc tot.

dd, chang han nhw nha cung cap da 1ap dat hé thdng, bao dwéng dinh ky toan bod

J Néu ban c6 hé thdng giam séat khe hé dién tir, hdy yéu ciu nha thau UST da trinh
cac bd phan cla hé théng theo hwéng dan bao dwéng ctia nha san xuét.

Yéu cau Péi véi Lép vé Thir hai c6 Giam séat Khe hé

S dung Hé théng giam sat khe h& dé kiém tra ro ri it nhat 30 ngay mét 1an cho tirng bé
} va gilr bién ban két qua trong it nhat mét nam.

Hé thdéng giam séat khe hé phai dwoc thiét k&, thi cong va 1ap dat dé phat hién ro ri tir moi

phan bé thuong xuyén chira sén pham. )
Poi véi cac bée co thanh kép, phuwong phap kiém tra phai c6 kha nang phat hién

ro ri qua thanh bén trong.

Ké tr ngay 17 thang 11 nam 2009, Giam sat Khe h&, khi dwoc siv dung lam hinh thiec

phét hién ro ri, phai cung cip giam sat lién tuc.
Quan sat khe hé bang mat khéng dwoc coi la giam sat lién tuc.

Phwong phap giam sat lién tuc bao gdbm cac cdm bién dién t&r, gidm sat thay tinh dién tcr,
cac phwong phap giam sat ap lwc/chan khéng.
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Yéu cau Péi véi Lép vé Thir hai c6 Giam séat Khe hé Lién tuc

Co hiéu lyc ttr ngay 24 thang 7 nam 2007, mét b quy dinh khac da trc’)" thanh bat bugf)c
theo Pao luat Chinh sach Nang lwgng Lién bang nam 2005. Cac yéu cau maéi bao gom:

Toan bd b& mai phai c6 thanh kép hodc cé hai thanh va phai cé khe hé;

Phai thwc hién giam sat khe hé hang thang dbi véi tt ca cac bé maoi;

Toan bd dweng éng diéu &p méi phai c6 thanh kép hoac c6 I6p vé th hai;

Giam sét khe h& phai dwoc thue hién hang thang dbi véi tt ca cac duworng dng méi

Tét ca cac cot bom nhién liéu xe mai phai c6 hd gom khdng thAm nwéc, dwoc thiét ké
deé co thé kiem tra bang mat;

l\jéu bé&, mach dwdng 6ng hodc cot bom nhién liéu xe dang duoc thay‘thé, chu bé phai
lap dat 16p vo thtr hai va giam sat khe hé cho cac bé va dudng ong dieu ap dwoc thay
the va lap dat I&p vé thir hai cho ¢t bom dworc thay the.




> Do bé Tha cdng - Do bé thi céng chi c6 thé dwoc st dung cho cac bé c6 dung tich 1.000
gallon hodc nhd hon. Phwong phap nay doi hdi dirng hoat déng ctia bé trong thdi gian kiém
tra méi tuan, trong qua trinh d6 cac chat dwoc chira trong bé sé dwoc do dém vao thoi diém
bat dau va két thac kiém tra. Théng thwdng, ngudi ta st dung thuwédec do dé 1ay sé do. Cac
sb do duwoc so sanh vai tieu chudn hang tuan va hang thang dé xac dinh xem bé c6 kin

khong.
Yéu cau Péi v&i Po bé Thu cong
Kich thwére bé Thoi gian Kiém | Tiéu chuan Hang Tiéu chuan Hang
tra Toi thiéu tuan (mét lan thang (Trung binh
kiem tra) Bon Kiem tra)
toi da 550 gallon 36 gior 10 gallon 5 gallon
(moi duwdng kinh bé)
551 - 1.000 gallon 44 gio» 9 gallon 4 gallon
(moi dwdng kinh bé)
551 - 1.000 gallon 58 gi&» 12 gallon 6 gallon
(khi dwong kinh bé 1a 48 inch)

Ban phai thwc hién kiém tra hang tuan nhw sau:

n Cho bé dirng hoat déng trong th&i gian kiém tra d& dam bao khéng thém
ho&c bét san pham.

- Lwu lai hai s ghi dw lwong & thdi diém bat dau va két thic kiém tra.

- Déi chiéu cac sb hang tuan va lwu lai div liéu. Dé bé vwot qua cudc kiém
tra, chénh l&ch gitra sé do dau va cudi khéng duwoc vuot qua gia tri tiéu
chuén hang tuan dwoc ghi trong cot thir ba ciia bang trén. Hwéng dan mau
va mau lwu div liéu dwoc cung cap trong phan Phu luc.

Ban phai déi chiéu dir liéu 4 tudn mét 1an dé co sé lieu hang thang. Bé bé vuot qua cudc

kiém tra, chénh léch gitra sb do dau va cubi khéng dwoc vurot quéa gia tri tiéu chuan hang

thang dwoc ghi trong cét th tw ctia bang trén. Hwéng dan va mau lwu di liéu dwoc cung
cép trong phan Phu luc G.

Thiét bj (vi du nhw thuwéc do) phai cé kha ndng do chinh xac dén mét phan tam inch va
c6 thé do dwoc muc san pham tai chiéu cao day du cua bé.
Kiém tra dinh ky thuwé'c do d& ddm bao rang ban c6 thé doc dwoc cac dau va sb,
phan dwéi cling cla thwdc khong bi mon va thwdc khdng bi gay, udn hoadc cong.

Nghi ng® c6 sw ¢b ro ri khi sw chénh léch gitra s6 do dau va cudi vt qué cac tiéu chuan
hang tuan va hang thang dwgc ghi trong bang bén trén.
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> Do bé Tha cong va Kiém tra Dé kin ctia bé - Phwong phap nay danh cho cac bé c6 dung
tich 2.000 gallon hodc nhé hon. Po bé thd cong doi hdi phai dirng hoat déng cla bé trong
thei gian kiém tra méi tuan, trong qua trinh d6 cac chat dwoc chiva trong bé sé dwoc do
dém vao thoi diém bat dau va két thac kiém tra. Théng thuong, nguoi ta st dung thudc do
dé lay cac s6 do. Cac s6 do dwoc so sanh véi tiéu chuan hang tuan va hang thang dé xac
dinh xem bé c6 kin khéng. Phwong phap két hop nay cling bao gébm kiém tra do kin dinh ky
nam nam. Phuong phap nay chi cé thé duwoc st dung trong t6i da mwoi nam sau khi lap dat
bé& méi hay nang cap bé hién tai véi hé théng chéng an mon.

Yéu cau Déi v&i Do bé Thu cong va Kiém tra Po kin ctaa bé

Do bé tha cdng két hop véi kiém tra do kin ctia bé 1a moét phwong phap phat hién ro ri tam
'I""O thei, c6 thé dwoc st dung trong téi da 10 ndm sau khi I&p dat UST méi hodc trong ti da
10 nam sau khi bé hién tai dap ng dwoc cac yéu cau vé chdng an mon.
Chi c6 céc bé 2.000 gallon hodc nhé hon dap trng dwoc cac yéu cau vé kich thwéc va
9 kiém tra trong bang duéi day cé thé sir dung phwong phap do bé tht cong két hop véi
kiém tra do kin cla bé.

Kich thwéce bé Thoi gian Kiém | Tiéu chuan Hang Tiéu chuan Hang thang
tra Toi thieu |tuan (Mot Kiem tra) | (Trung binh Bon Kiém tra)

551 - 1.000 gallon 36 gior 13 gallon 7 gallon

1.001 - 2.000 gallon 36 gi® 26 gallon 12 gallon

. .li, Xem Trang 38 dé biét cac Yéu ciu dbi véi Do bé Tha cong

Ban phai tién hanh kiém tra do kin it nh4t ndm nam mét lan.

m Kiém tra nay phai dwoc tién hanh b&i méot ngudi kiém tra dworc dao tao hoac
bang cach str dung mét hé théng dién tr dwoc 1&p dat cb dinh.

m Dam bao rang phwong phap kiém tra do kin ctia bé& dwoc chirng nhan cho
loai bé clia ban va cho loai s&n phdm dwoc lwu trir trong cac bé nay.

m Kiém tra do kin phai phat hién dwoc tdc do ro ri 0,1 gallon mbi gid tir bt ky
phan nao cda bé thuworng xuyén chira san pham.

m Gilr lai két qua cla lan kiém tra d6 kin gan nhét.

37



D6i chiéu Dw lwong Théng ké (SIR) - SIR 1a phwong phap phat hién ro ri s&v dung phan
mém may tinh dé tién hanh cac phan tich thdng ké sb liéu vé dw lwong, nap va bom dwoc
thu thap 30 ngay mét l1an. Thuwéc do hodc hé théng ATG thwdng dwoc st dung dé thu thap
dir lieu vé duv lwong. SIR phai c6 kha nang phat hién téc d6 ro ri 0,2 gallon méi gid véi kha
nang rd ri it nhat 1a 95 phan tram va kha ndng bao déng nham khéng I&n hon 5 phan tram.
Tuy thudc vao nha cung cap, ban c6 thé phai gvi di¥ liéu cho nha cung cép va nhan lai béo
céo ho&c nhap dir liéu vao chwong trinh may tinh dé nhan lai két qua. Két qua phan tich
c6 thé 1a vuot qua, khong thé két luan hoac khéng vuot qua.

Dé c6 cac sb do nhéat quan hon khi st dung thuéc do, hay 14y sb do vao cuing mot thoi
diém mdi ngay.

Néu ban st dung thiét bi do bé tw ddng dé thu thap dir liéu vé dw lwong, hdy yéu cau nha
thdu UST 4 trinh d6, chadng han nhw nha cung cip da lap dat thiét bi, bao dwéng dinh ky
toan bd cac bd phan cda hé théng theo huwéng dan bao dwéng clia nha san xuét. Biét cach
ly va doc céc thiét lap dé dam bao thwéc do dang thuc hién kiém tra chinh xac.

Yéu cau Déi véi Do chiéu Dw lwong Thong ké

Ban phai cung cap di liéu vé dv lwong cho nha cung cap SIR (hodc nhap di liéu vé dw
lwgng vao mot chwong trinh phan mém may tinh va tao két qua phat hién ro ri) it nhat

._"j‘fl 30 ngay mét 1an. Néu ban gli dir liéu, nha cung cép sé cung cap két qua phat hién ro ri
—

cho ban sau khi hoan tat phan tich thdng ké. Gitr lai cac két qua SIR va dir liéu gbc (div
liéu vé dw lwong) trong it nhat moét nam.

m Dam bdo rang nha cung cip nhanh chéng cung cip két qua dé ban cé thé biét dwoc
bé c6 bj ro ri hay khéng 30 ngay mét 1an.

m Kiém tra v&i nha cung cap SIR hoac phdn mém may tinh dé xac dinh cu thé di liéu
vé dv lwong nao la can thiét.

m LAy cac sb ghi dw lwong va cot bom va ghi lai cac s6 liéu it nhat mét 1an mbi ngay
rang san pham dwoc thém vao va hay rat ra khéi bé. (Phu luc F)

m Dbi chiéu lwong nap véi hda don nap bang cach lay sé ghi dw lwong trwde va sau
mai lan nap.

m Ban phai ddm bao rang cdt bom san phdm dwoc hiéu chuan theo tiéu chuan dia
phuwong hay chinh xac dén sau inch khéi cho méi nam gallon san phadm duwoc rat va
tat ca déng hd do dwoc hiéu chuan it nhat 1a méi nam mot lan.

m Ban phai do nwéc trong bé chinh xac dén mot phan tam inch it nhat mot [an moi
thang. Ban c6 thé sir dung miéng dan thay d6i mau sac khi tiép xic véi nuéc.

mot phan tam inch va c6 thé do dwoc mwe sén pham tai chiéu cao day da cda bé.

a Thiét bi ctia ban ho&c cac thiét bj giam sat dién t&r phai c6 kha nang do chinh xac dén
-0

» )

m Kiém tra dinh ky thwéc do ctia ban dé ddm bao rang ban c6 thé doc dwoc céc sb,
phan cubi thwéc khéng bi mon, thwdc khdng bi gay, ubn hodc cong.
Tét ca sb ghi vé Nap san pham va sb ghi thuwéc do phai dwoc thwe hién théng qua mét
dng tha kéo dai t&i tdi da mot foot clia day bé.
Néu ban nhan duwoc két qua 1a khong thé két luan, ban phai khac phuc van dé (van dé
c6 thé Ia ky thuat do kém ho&c nghiém trong hon nhw sw ¢ rd ri) va lwu lai két qua cla
cudc diéu tra.
m Két qua khong thé két luan dwoc cé nghia la ban khéng vwot qua kiém tra phat hién
ro ri cho thang do.
m Nghi ngd c6 sw cd ro ri khi ban c6 1 két qua kiém tra 1a khéng vwot qua hoac 2 két
qua kiém tra [a khong thé két luan dwoc lién tiép, triv khi thiét bi giam sat bj 16 va
dwoc stra chira ngay lap tirc. (Ban phai gitr moi bién ban stra chira).
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Phan 10B: Phat hién Ro ri cho Bwéng ong

Khi xem cac yéu cau déi véi hé théng phat hién ro ri cho dwéng dng, ching ta phai xem céach
san pham dwoc phan phéi qua dwdng 6ng. Co nhiéu loai hé théng nap san phdm cho dwdng
dng c6 thé dwoc stir dung véi cac bé chira ngdm. Hé thdng nap san pham 1a dwérng éng nap
san pham tir bé nay sang bé khac hodc tir bé sang cét bom. Hé thdng nap san pham c6 thé
dwoc diéu &p hodc van hanh bang hé thong hat. Ngoai ra, dwong ong c6 thé nam & phia trén
mat dat ho&c nam ngam Cac yéu cau vé phat hién ro ri chi 4p dung cho hé théng nap dwo’ng
éng ngam Céc yéu ciu vé phat hién ro ri khac nhau tuy thuoc vao hé théng nap duo’ng éng
duwoc diéu ap hay 1a hé théng hat. Néu ban cé duweng dng gan véi bé may phat dién khan
cép thi dwong 6ng d6 khéng bét budc phai co hé théng phat hién ro ri.

Thwc hién cac bwéc sau day dé tim ra phwong phap
phat hién ro ri nao dang dwoc str dung tai co s cua ban.

1. Poc cac mo ta & trang tiép theo dé xac
dinh loai dwong ong ma ban cé.

2. Poc qua cac bién ban cii dé kiém tra
xem c@c tai liéu nay cé khép voi tén
nao trong mo ta khéng.

3. Hoi nha thau lap dét hé thong dwong
ong cho ban.

4. Tim hiéu xem ndi dung ndo da duoc
béo céo trong lan kiém tra trwdc néu
nhw khéng co6 gi thay doi.
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> Kiém tra dwéi cot bom

Bét dau tir ngay 19 thang 6 nam 2007, ban phai kiém tra bang mat dwai cot bom it nhat
mot quy mot lan. Bién ban cda nhirng lan kieém tra nay phai dwgc gilr trong 12 thang.

duwdi cbt bom.

@ Stra chira moi sy ¢b ro ri cot bom va diéu tra moi san phadm khong rd ngudn gbc bén

- - s . “l
e
i ]

Bén dwdi cot bom co hd gom
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> Nap san pham diéu ap - day san pham tr bé sang c6t bom qua duong 6ng. Buong 6ng
diéu ap thudng str dung bom tuabin chim (STP) dwoc dat bén trong bé. Ban sé c6 thé biét

dwoc minh c6 hé théng dwdng éng diéu ap hay khdng bang cach tim dau STP trong hb

gom phia trén bé. Nhirng hé gom nay thworng dwoc déng kin bang mét nap che va ciing

c6 thé c6 mot ndp hdé gom dwdi nap che. Trong mot sb trwérng hop cé biét, viec nap dwong

dng diéu ap c6 thé la sw cap liéu bang trong lwc. Cap liéu bang trong lwc khéng cé bom

va phu thudc vao do déc xubng ctia duweng 6ng dé van chuyén san pham.

M&u Dau STP trong Mau Nap che va Nap H6 gom Mau Bau STP trong

H6 gom trén Néc bé HO gom trén Noc bé

Yéu cau Péi véi Hé thdng Phat hién ro ri cho Pweng 6ng Diéu ap

Buong ong diéu &p phai dugc lap dat hé thong phat hién ro ri dwong ong tw dong (LLD).
* Ban phai dap ng cac yéu cau cu thé doi véi LLD. Xem Trang 45 dé biét théng tin va
danh sach kiém tra cho LLD.

, Cung v&i LLD, mbi mach dwong 6ng diéu ap phai c6 mét trong nhirng diéu sau:

: m SIR hang thang - két qua SIR hang thang &p dung v&i bé va hé thdng dwong éng.

m gidam sat khe hé hang thang - dé st dung phwong phap nay, dwdng 6ng phai
c6 1&p vé thir hai va ban phai giam sat ro ri tai khe hé it nhat 30 ngay mét lan.

m Kiém tra dd kin dwong 6ng hang nam - ban phai tién hanh kiém tra do kin cta
dwong 6ng it nhat 12 thang mot 1an déi véi dwdng 6ng diéu ap. Xem kiém tra do
kin ctia dworng dng dé biét thém thong tin.

h Néu ban s&r dung duwéng dng co thanh kép véi giam séat khe hé (trang 37 va 38), cac yéu
“cau sé gibng nhw yéu cau ddi vai bé va duwdng 6ng. Ngoai ra, néu ban sir dung cdm bién
hé gom, ban phai ddm bao nhirng diéu sau day dbéi véi giam sat khe hé cho dwéng éng:

m Cam bién thwong dwoc dat tai khu vee hd gom tuabin hodc hé gom cot bom dé
giam sat khe hé. Dé thiét bj giam séat khe hé dwdng éng hoat ddng chinh xac,

nhirng hd gom nay phai kin va khéng bi ro ri.

m Duong éng phai déc dén hd gom chira cdm bién giam sat.

m Dam bao rang vé bao vé cao su dwoc kéo vé tir thanh bén ngoai cua
dwong 6ng, nhd vay sédn phadm sé xa vao hé gom néu cé van dé xay ra.

m Dam bao rang hé gom khéng chira nuéec.

m Dam bao rédng cdm bién dat tai day hd gom dé kich hoat nhanh chong khi
xay ra ro ri.
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> Nap San pham bang Hé théng hut - kéo san pham ti bé vao cét bom qua dwong 6ng

bang cach s&r dung mét bom hat dat tai cot bom. Ban sé c6 thé biét dwoc minh cé duwéng
dng hat hay khéng bang cach tim bom hat (ban cé thé nhin thay rong roc va day dai) bén
trong cot bom. S& khéng c6 dau bom STP trong hd gom phia trén bé.

Hé théng phat hién ro ri 1A KHONG bét budc dbi voi
duwong dng hat dap (rng cac diéu kién sau:
m Duwong 6ng dbéc nher d6 san phadm sé chay
ngwoec lai vao bé khi lwc hat bi mét;
va
m Chi c6 mét van kiém tra nam gan bom hut
bén dwdi cot bom nhét cé thé.

Puong 6ng dap trng hai tiéu chi nay ddi khi dwo:c
goi la “hé thong hut an toan” hay hé thong hat kieu
Chau Au.

Buong 6ng khong dap (g cac diéu kién nay doi - elipd =

khi dwoc goi 2 hé théng hat kidu My. e

Vi du vé Bom Hut bén
trong c6t bom

Yéu cau Poi véi Hé thdng Phat hién ro ri cho Pwong 6ng Hat

Néu ban cé dwérng dng hat, ban phai dap rng mét trong nhirng diéu sau:

: m SIR hang thang - két qua SIR hang thang ap dung véi bé va hé thdng dworng bng.

m Giam sat khe h& hang thang - dé s dung phwong phap nay, dwdng 6ng phai cé
|&p vé thir hai va ban phai gidm sat ro ri tai khe hé it nhat 30 ngay mét lan.

m Kiém tra d6 kin dwerng dng dinh ky ba nam - ban phai tién hanh kiém tra do kin
ctia dwerng 6ng it nhat ba ndm mét 1an dbi véi dwong dng hat. Xem kiém tra do
kin ctia dwérng dng dé biét thém théng tin.

m Khong can hé théng phat hién ro ri néu ban théa méan céc tiéu chi cho hé théng
hat an toan dwgc mé ta trong 6 bén trén

L Néu ban s dung SIR hang thang, cac yéu cau sé giéng nhw cho bé va dudng 6ng.

Néu ban sr dung giam sat khe hé, cac yéu cau sé giébng nhw cho bé va dworng dng. Ngoai
%ra, néu ban st dung cdm bién hd gom, ban phai ddm bao nhirng diéu sau day dbi véi giam
séat khe h& cho dwong éng:
Céac cam bién giam séat khe hé thwong dwoc dat trong hdé gom phia trén bé hoac
khu viec hé gom cot bom. Dé thiét bi giam sat khe hé dwerng 6ng hoat déng chinh
xac, nhirtng héd gom nay phai kin va khéng bi ro ri.
m Duwong dng phai déc dén hd gom chira cdm bién giam sét.
m Dam bao rang vé bao vé cao su dwoc kéo vé tir thanh bén ngoai cta
dwong 6ng, nhd vay sédn pham sé xa vao hé gom néu cé van dé xay ra.
m Dam bao rang hé gom khéng chira nuéec.
m Dam bdo rang cdm bién dwoc dat tai day hé gom dé cé thé kich hoat
nhanh choéng khi xay ra ro ri.
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Hé thdng Phat hién Ro ri Pworng Ong Tw dong

Hé thong phat hién ro ri dwong ong tw déng (LLD) Pam bao réng LLD duoc thiét ké
la thiét bi duoc thiét ké dé phat hién sw co ro ri J dé hoat dong vai cac loail san
nghiém trong tr dwdng Ong diéu ap. Thong thwong, phadm ma UST clia ban chta. Vi
hé thong duwoc dét tai dau bom tuabin chim (STP) du, mét s6 LLD dwoc thiét ké dé
& ho gom phia trén bé. hoat déng véi xang dau, trong

o khi nhirng LLD khac nham hoat
C6 hai loai LLD tw dong: ) dong véi diesel.

m LLD co hoc la cac van ap suat hoat déng '

theo co' ché co hoc, kiém tra ro ri dwdng 6ng
mdi khi bom dwoc bat.

m LLD dién t& c6 cac phan t&r phat hién dién tlr
két ndi v&i mot bang diéu khién dién ti va
thiét bi giam sat ro ri dwdng Ong.

M6t sé thiét bj giam sat khe hé ciing ¢6 thé phuc vu

nhw LLD va nhiéu,LLD dién ttr co thé tién hanh kiém
tra dé kin dwdng ong.

Yé&u cau Cu thé Péi vé&i Hé théng Phat hién Ro ri Pwéng 6ng Tw déng

Buong 6ng diéu ap phai dwoc lap dat LDD c6 thé phét hién sw ¢6 ro i ba gallon méi gio
tai ap suat dwdong Ong la 10 pound trén moi inch vuéng trong mot gid.

Khi phat hién ro ri, LLD tw dong phai:
m Ngét dong san pham;

m Han ché dong san pham; hoac ' '
m Kich hoat bdo ddng ma ban c6 thé nhin thy hodc nghe thay.

it nhat 12 thang mét 1an, ban phai tién hanh kiém tra c6 thé chirng minh dwoc LLD hoat
\ dong tét. Phai thwe hién kiém tra theo huwéng dan clia nha san xuét.

Ban phai git bién ban kiém tra LLD trong it nhat modt ndm.

Ban phai c6 toan bd bién ban ctia moi 1an hiéu chinh, bao tri hodc stra chiva LLD da duoc
thwc hién trong 12 thang qua.

Néu LLD cua ban c6 thoi gian hoat dong dwdi ndm nam, ban phai c6 tat ca cc bién ban
cla cac tuyén bo ve hiéu suat, cling nhw lich trinh hiéu chinh va bao tri.
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Kiém tra Do kin ctia BPwong 6ng

o thé st dung viéc kiém tra dinh ky d6 kin clia duong Néu ban st dung hé théng phat
ong dé dap tng cac yéu cau ve phat hién ro ri cho J hién 16 ri du’(yﬁg 6n§ dien tie
dwong 6ng. Kiem tra dé kin cia dwong ong cé the duroc I4p dat cb dinh, héy moi
dg’o’c thwe hién b&i mot ngué’i kiém tra du trjnh do h,oéc méi nha théu du’o;c dao tao,
bang cach st dung hé thong dién t&r dwoc lap dat co chgng han nhw nha cung.cép
dinh. Kiém tra d6 kin dwdng ong phai c6 kha nang phat da Iap d4t hé théng, dén ba
hién tbc dd ro ri 0,1 gallon méi gi® tai ap suatgap 1,5 dwéng dinh 'ky hé théng theo
lan &p suét hoat dong cua dwo’ng dng ho&c mot 4p suét hwéng dan ciia nha san xuat
twong tw néu st dung hé théng phat hién ro ri duwong

bng dién te.

Yéu cau Cu thé Péi v&i Kiém tra Do kin Dwéng 6ng

T=—= Ban phai gilr bién ban két qua kiém tra dé kin dwéng 6ng cho t&i khi tién hanh kiém tra
) do kin lan tiep theo. ] ‘ , ] ‘
q m DOi v&i dwong Ong dieu ap, bat budc phai kiem tra 12 thang 1 lan.
M,

m D4i v&i dwdng 6ng hat, bat budc phai kiém tra dinh ky ba ndm, trir khi dwdng
bng c6 "hé thdng hut an toan" dwoc mé ta & phan trwdc cla chwong nay.

m Néu hé théng phat hién ro ri dwdng 6ng dién tr dwoc st dung cho kiém tra do
kin dwdng 6ng, ban phai co tai liéu ctia mét trong nhirng diéu sau:

Mat kiém tra ro ri véi tbe dd 0,1 gph hang nam dworc tién hanh trong
12 thang qua

hoac
Mét kiém tra ro ri véi tée dd 0,2 gph hang thang dwoc tién hanh trong

12 thang qua hoac

Néu ban s&r dung mét hé théng dién t&r dwoc cai dat cb dinh, ban phai lwu dir liéu ctia moi
9 hiéu chinh, bao tri hoac stra chira thiét bi da dwoc thwe hién trong 12 thang qua.

Néu ban c6 hé thdng dién nhé hon nam tudi, ban phai c6 tat ca cac bién ban cla cac
9 tuyén bo vé hiéu suat, cling nhw lich trinh hiéu chinh va bao tri.
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Chuong 11: Théng bao. Swa chira, Tam th&i khéng
st dung. swco ro ri nghi ng® va dwoc xac nhan

Chwong nay duoc chia thanh 6 phan:
A. Thoéng bao B. Stra chira
C. Thay thé D. Tam th&i Khong st dung duoc
E. Sw cb R0 ri Nghi ngd va da Xac nhan
F. Trach nhiém Tai chinh, Kha ndng héi da diéu kién Quy va Pham vi Quy

“Lwu y: Khi ban nhin thay biéu twong nay sau bé hodc duweng 6ng, ban sé can dén trang
dwoc chi dan dé biéet cac yéu cau bo sung. Néu ban khéng dap (rng dwoc nhirng yéu cau
nay, bé hoac dwong 6ng cua ban dwoc coi la khdng tuan tha.

Phan 11A: Théng béo

St

E Ban phai thdng bao cho Ban quan ly it nhat muoi 1am (15) ngay trwoc khi lap dat bat
(A kY bé& nao bang cach glri mau théng bao trwdc khi lap dét.

(4

Ban phai giri mdt mau théng bao hoan chinh trong vong (15) ngay sau khi 1ap d&t bé mai.

Bang Tennessee.

Ban ciing phai thdng bao cho Ban quan ly khi cé thay déi dbi véi bat ky UST nao. Nhirng
thay déi sau day phai dwoc béo co cho Ban quan ly trong vong 30 ngay sau khi thay dbi:
m Moi thay d6i vé Nguwéi van hanh Cap dd A hodc Cap do B phai dwoc bao céo cho
Ban quan ly Co sé di¥ liéu dao tao dwa trén web c0 tai:
https://apps.tn.gov/ustop

.,_@ T4t ca cac bé st dung tén kinh doanh phai dang ky tén kinh doanh d6 véi Ngoai truéng

]

* m Thay dbi quyén s& hiru; Thay dbi Bia chi cia Chua s& hivu va Ngwdi van hanh; Nang
ih..:i g cap hodc thay thé bé hodc dwong ong; Bong clra tam thoi hodc vinh vién bé hodc
p— ngan bé; Thay dbi trong bao dwéng hoac thay doi ndi dung bé tir thudéc pham vi quy
dinh d@é& khéng thudéc pham vi quy dinh.

Ban c6 thé in théng béo tr Trang web cla ching toi:
http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/

Ban c6 thé yéu cau mau théng bao hoac lay
don tai bat ky Van phong Co s& vé Mbi tred'ng hoac tai:

S& Mbi trudng va Bao ton
Tennessee Ban quan ly B& chira ngam
William R. Snodgrass TN Tower
312 Rosa L. Parks Ave. 12th Floor
Nashville, Tennessee 37243 (615) 532-0945
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Phan 11B: Stra chira

Yéu cau sua chira

Phai stra chiva hé thédng UST dé hé thdng co thé ngén chan ro ri hiéu qua trong subt thoi
gian hoat dong.

Néu ban c6 bé soi thiy tinh gia cb nhya, viéc stra chiva phai dwoc thwe hién béi ngudi
dai dién dwgc nha san xuat Gy quyéen hoac theo cac dac diém ky thuat cha nha san xuat.

Céc phan dwdng 6ng bang kim loai va 6ng néi da ro ri san phdm phai dwoc thay thé.
Puwong éng soi thiy tinh va éng ndi c6 thé dwoc stra chiva theo cac déc diém ky thuat
clia nha san xuét.

Quy dinh moi yéu cau viéc stra chiva dwong 6ng dwoc Ban quan ly chap thuan la khong
thay thé.

Céc bé va dwdng 6ng dwoc slra chiva phai dap (rng mot sb diéu sau day:
m Puoc kiém tra d6 kin trong vong 30 ngay sau khi stra chira.
m Phan da stra chira phai dwoc giam sat ro ri hang thang bang mét trong cac
phwong phap sau:
Do bé Ty Dong, Giam sat khe hé,Déi chiéu Dw lwong Théng ké,
M6t phwong phap khac dwoc Ban quén ly chap thuan,
m Kiém tra bén trong (chi &4p dung cho bé).

Déi voi hé théng UST c6 bao vé cathode dwoc slra chiva, phai thuc hién kiém tra hé
thong bao vé cathode trong vong sau thang sau khi stra chira dé dam bao hé thong bao
vé cathode hoat dong tot.

.li, Ban phai gilr bién ban cia moi lan stra chira trong sudt thdi gian hoat déng ctia hé thdng
UST.
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Phan 11C: Thay thé
Yéu cau Boi vai Thay thé

Viéc thay thé moi bé, dworng ong va/hodc cot bom nhién liéu sau ngay 24 thang 7 nam 2007
phai dap (rng cac yéu cau sau:

Bé va Puwong 6ng diéu Ap:

Ban phai lap 1&p vd thi hai va st dung giam séat khe hé néu thay thé bé hoac dworng éng
)—%E I diéu ap.

m Néu duwdng 6ng dwoc thay thé, toan bd dueng dng két ndi véi bé chira ngam
do phai dwoc thao ra va lap dat I&p vo th hai véi giam sat khe ho.

= Néu dwong 6ng dap (rng cac yéu cau vé duong ong hut dugc néu & trang 45,
dwong ong sé khong phai lap 16p vo thr hai.

Nhing yéu cau nay c6 thé &p dung khi
va chi khi viéc thay thé dwong 6ng dwoc
ban quan ly cho phép la stra chira.

m Phai gri yéu ciu ban quan ly
cho phép stra chiva dwéorng éng
bang van ban;

va

m Chuén bj dé givi cac théng tin

bd sung cho yéu cau.

Co6t bom Nhién liéu Xe

Ban phai c6 ho&c I&p dat hé gom dwéi cot bom.
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Phan 11D: Tam th&i Khéng st dung dworc

Yéu cau Déi véi Tam thei Khong st dung duoc

Néu UST cta ban khéng réng thi phai tiép tuc dap rng dwoc cac yéu cau vé phat hién
ro ri cho ca bé va dwong éng.
Lwu y: Bé réng nghia la khéng cé nhiéu hon mét inch dw lwgng (bao gébm san
pham, bun, nwéc, v.v..) hoac 0,3 phan trdm trong lwong cla tdng dung tich bé,
van con trong UST. Bé réng khdng can c6 hé théng phat hién ro ri.

Toan bd hé thédng chéng &n mon phai duy tri hoat déng va tiép tuc dwoc giam sat.
Puwdng thong hoi phai dwoc mé.

tat c& cac duong 6ng, bom, thwdng thdng va thiét bj phu tro bang céach bit chat va cb dinh

Néu UST déng ctra tam thdi trong hon ba thang, ban phai dé dwérng théng hoi mé nhung
@ chung.

Ban phai (ng ph6 véi moi sy cb ro ri tr UST duwoc déng clra tam théi nhw khi ban dbi phé
v&i cac sw co tr cac UST dang st dung.
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Phan 11E: Sw co RO ri Nghi ngér va da Xac nhan

CAc nhan vién & co s& cta ban nén chuan bj day da dé (rng phoé véi cac sw cb ro i truéc
khi sir cO xay ra. Ngoai ra, cac nhan vién can biét phai lam gi khi phwong phap phat hién
ro ri chi rarang c6 sw co ro ri nghi ngd hoac da xac nhan.

Yéu cau Dbi véi Sw cb RO ri Nghi ngdr va da Xéac nhan

Ban phai &rng pho, diéu tra va béo céo sw ¢ ro ri nghi ngd hodc da xac nhan khi sw cb
-)—{E:E l Xay ra.

Ban phai bao céo sw cb ro ri nghi ng® hodc da xac nhan cho Ban quan ly trong vong 72 gi®»
sau khi phét hién. Diéu nay sé bao gébm nhung khéng gi¢i han & két quéa giam sat cho thay sw
cb ro ri tiém tang, diéu kién hoat ddng bat thwdrng nhw that thoat san pham dét ngét, khong
giai thich dwoc khi cé nwéc trong bé va khi cé xang dau & hodc gan co sé cta ban.

Hai két qua khéng thé két luan dwoc khi st dung Déi chiéu Dw lwong Théng ké lam
phuong phap phat hién ro ri tao nén mét sw ¢o ro ri nghi ngo.
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Cac bwéc sé hd tror ban trng pho véi sw coé ro ri nghi nge hodc da xac nhan

[Bwoc 1 Ngteng viéc RO ri

.n'."‘-" [ P
E 'l

m Hanh déng ngay lap tirc d& ngan chén ro ri thém san pham.
m Tat ngudn cdt bom va boc voi phun bang thiét bj thich hop.
m Dam bao rang ban biét vi tri clia cong tac ngét khan cap & dau.

m Néu can thiét, hay lam réng bé. Than trong dé tranh lam 6 nhiém
thém cho hién trwdng. Ban c6 thé can nha cung cip ho&c nha phan
phéi hé tro

Bwéc 2 Hong ro ri
Hirng, thAm va don sach moi lwgng sé&n pham ro ri bé mat. Ban nén gitr da vat liéu thAm hat tai co sé dé chira
san pham xang dau bi d6 hoac tran cho dén khi nhan vién phan &ng khan cép cé thé (rng phé véi sy cb.
Nhirng vat dung dwoc khuyén nghi bao gém, nhung khéng giéi han téi:
m Céc thiét bj chtra, chdng han nhw 6ng bao, mang, dém.
m CAc vat liéu thAm hut, nhw xi méo, 16i ngd xat nhd, cat va mun cwa. Dam bao rang ban x& ly nhirng
vat liéu thdm hat da st dung nay dung céach.
m Tham hoéc vat liéu khac c6 kha nang gitr lwgng sén pham bj dd hodc tran khéi cdng thoat nuéc
gan do.
m Dén flash khdng sang.
m Xéng
m XO.
m Bang canh bao, nén giao théng va bién canh bao.
m Thiét bi bao vé ca nhan.

Bwéc 3. Xac dinh Moi Nguy co
Xac dinh cac nguy co vé chay, nd hodc hoi nwéc va hanh dong dé loai bé cac nguy co nay.

Bwéc 4 Goi Giup do o ) ]
Lién hé v&i s& clru hda hoac co quan tng pho khan cap tai dia phwong. Bam ,bég rang ban c6 cac so dién
thoai quan trong dwoc dang that ndi bat tai noi ma ban va cac nhan vién cé thé dé dang thay.

Bwéc 5. Bao cdo véi Chinh quyén
Néu ban quan sat thay bat ky viéc sau day, hay lién hé Ban quan ly d& bao céo sw ¢ rd ri nghi ngd hoac
da xac nhan s&m nhéat cé thé (trong vong 72 gi®):
m Moi su c¢b dd hodc tran xang dau vwot qua 25 gallon hoac gay lang méat nwéc gan dé. Nhivng sw cd
dd va tran dwai 25 gallon ma dwoc chiva va lam sach ngay 1ap tire thi khdng can phai bao cdo. Néu
khéng thé nhanh chéng lam sach nhirng sw ¢ nay thi can phai bao cdo co’ quan quan ly ctia ban.
m Moi san pham bj ro ri tai khu viec UST hoéc khu vire xung quanh - nhw sw tdn tai clia xang dau
Idng, 6 nhiém dat, 6 nhiém nwéc mét hodc nwéc ngam hay hoi xng dau trong dwdng 6ng thoat
nwéc, thng hdm hodc dwdng bng tién ich.
m Moi diéu kién hoat ddng b4t binh thwdng ma ban quan sat dwoc - chang han nhw c6t bom cé biéu
hién khong &n dinh, that thoat s&n pham dot ngdt hoac khong giai thich dwoc khi cé nuwéc trong bé.
Tuy nhién, ban khéng can phai bao cao néu céac thiét bi hé théng dwoc phét hién |a c6 16i, nhung
khéng bi ro ri, va ngay lap tirc dwoc sira chiva hodc thay thé.
m Két qua tlr hé théng phat hién ro ri cho thay c6 sw ¢b ro ri nghi ngd. Tuy nhién, ban khéng can
phai bao céo viéc nay néu:
-Thiét bj giam sat dwoc phat hién 1a c6 16i va ngay lap tuc dworc stra chiva, hiéu chuan lai, hoac
duwoc thay thé va viéc giam sat sau dé khang dinh sw ¢b ro ri nghi ng® ban dau khong xay ra.

-Trong trwong hop kiém soat dw lwong, di liéu thang thi hai khéng xac nhan két qua ban dau

Git lai danh sach cac lién hé khan cip va dam bao réng tat c& moi nguwoi tai co s& UST clia ban da quen
thudc véi danh séch lién hé Phu luc B chira mét danh séach tréng dé ghi tén va céc lién hé quan trong.
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Phan 11F: Trach nhiém Tai chinh

Pay la phan téng quan vé Trach nhiém Tai chinh,
Kha nang hoi du diéu kién caa Quy va Pham vi bao tra caa Quy.

Trach nhiém Tai chinh

CAc quy ché cta Tiéu bang va Lién bang yéu cau chi s& hivu cla bé chira chat thudc pham vi diéu
chinh phai duy tri Trach nhiém tai chinh cho bé. Diéu nay dam bao rang chd s& hivu cé thé thanh
toan cho viéc don sach céc thiét hai déi véi méi trwérng va bén thir ba néu ngudi nay tuyén b ho sé
kién vi bj thwong hodc bi thiét hai tai san. Sé tién Nghia vu Tai chinh bat budc 1a 1 triéu USD cho céc
nha tiép thi (cac nha ban I&, dai ly va moi hé thdng UST x{ Iy tlr 10.000 gallon tré 1én méi thang) va
$500.000 ddi v&i nhivng ngudi khdng phai nha tiép thi (knéng phai dai ly).

Chu bé c6 thé str dung mét hodc nhiéu co ché trong sb cac co ché cé sn dé dap tng yéu cau vé
trach nhiém tai chinh. Mét co ché cé sén cho cac chi bé & Tennessee la quy tiéu bang. (Xem Quy
dinh 0400-18-01-.08 dé biét thong tin vé cac co ché khac.) Du Quy Tiéu bang khéng phai 1a bao
hiém, quy co6 thé dwoc st dung dé dap rng mot phan nghia vu trach nhiém tai chinh cta cha bé.
Gibéng nhu bdo hiém, c6 mét "khoan khau trir" hodc mét phdn ma chd bé chiu trach nhiém. Quy
Tiéu bang khéng phai 1a quyén loi tw ddng hay dwoc bdo dam khi bé da dwoc dang y va tra phi.

Kha nang hdi du dieu kién cua Quy

Ké tir ngay 1 thang 7 nam 2008, Quy la co ché Trach nhiém Tai chinh cho tat ca cac chi bé da dang
ky. Kha nang hoi da diéu kién ctia Quy cho sw cb 10 ri sau ngay nhirng stra déi cla dao luat cé hiéu
lwe dwoc dwa vao viéc dang ky bé trwdc khi sw ¢d ro ri xay ra.

Lwu y: M6t sy ¢b ro ri c6 thé khéng duwoc bao trd ngay ca khi co s& c6 kha ndng hoi du diéu kién
cua quy, xem Pham vi Quy bén dudi.

Pham vi bao tra caa Quy

Pham vi quy thweng bi nhAm véi Kha nang hoi du diéu kién Quy D& nhan dwoc tién tr Quy, cho chi
phi diéu tra va hanh déng khac phuc do cac sy ¢ ro ri xang dau bat ngd t» UST, mét co s& phai co
da Kha nang hdi da diéu kién ctia Quy va thudc Pham vi bao tré ctia Quy.

Lwu y: M6t co s& c6 thé cd Kha nang hoi da diéu kién cta Quy va khéng thuéc Pham vi bao tra cla
Quy, nhung co s& khdng thé thudc Pham vi bao tré ctia Quy ma khdng c6 Kha ndng hoi da diéu kién
cua Quy.

Sw cb ro ri c6 thé khéng dwoc Quy bao trd néu co sé khong tuan tha cac yéu cau vé phat hién sy cd
ro ri, chdng &n mon, sw c¢d dd dau va tran dau vao thdi diém ro ri.

Dé biét thém thong tin chi tiét vé b4t ky ndi dung nao trén day, hay xem ban sao ctia Quy dinh vé Bé
chra ngdm Tennessee Chwong 0400-18-01.08 va .09.

Hay nho'!

DPé nhan dwoc bdi hoan tir quy tiéu bang, chi bé phai:

1. B&o céo sw cb ro ri nghi ngd/da xac nhan cho Ban quan ly trong vong 72 gic.

2. GUGri don dang ky kha nang hoi du diéu kién quy trong vong 90 ngay ké tr ngay phat hién ra
bang chirng xac nhan mét s ¢ rd ri nghi ngd la sw ¢6 rod ri vao méi trwong thuc sw.

3. GUi bién ban phét hién sw cb ro ri cling nhw céc tai liéu d& chirng minh sy tuan tha véi chéng
&n mon, phong tranh sy ¢6 dé dau, tran dau va I&p vé thir hai trong vong 30 ngay ké tir ngay
phat hién ra sw ¢b ro ri nghi ngo.
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Phu luc A: Hwéng dan nhanh

Trang

Hwéng dan — 1
Sw cé D6 dau, Tran dau, Thong bao, Stra chira, Dong cira
Tam th&i va Sw co RO ri Nghi ng& va da Xac nhan

10

Phong tranh Sw co Do dat o .
Phai lap dat hé thong phong tranh sy ¢ d6 dau trén tat
ca cac bé nhan ducyc hon 25 gallon trong mét 1an nap.

12

Phong tranh L o0 Tran ) i ]
Phai lap dat hé thdng phong tranh sy cb tran dau trén tat
ca cac bé nhan dwgc hon 25 gallon trong mét Ian nap.

45

Théng béo
Ban phai glri mdt mau thdng bao trwéde khi lap dat va
thanh toan phi 15 ngay trwdc khi lap dat bat ky bé nao
va’hodc cac hoat ddng thi cdng hé théng UST mai tai
co sé. Ban phai b&o céo bat ky thay dbi nao vé hé théng
UST, thong tin vé& co s& hoéac théng tin vé Chu s& hivu/
Nguwoi van hanh cho Ban quan ly trong vong 30 ngay sau
khi thay dbi.

47

Néu bé, mach ducyng ong hoac cét bom nhién liéu xe dang
duwoc thay thé, chi bé phai l1ap dat bé chtra phu va giam
séat khe cho cac bé dwoc thay thé, duong bng diéu ap va
bé& chra phu cho co6t bom dworc thay thé.

46

Tat ca bién ban stra chira phai dwoc gilr trong suot thoi
gian hoat dong cua UST.

Céc bé va duong ong duoc stra chiva phai dugc kiem
tra d0 kin sau khi hoan tat stra chira 30 ngay.

Céc hé théng bao vé Cathode sé& dwoc kiém tra 6 thang
sau khi stra chira.

48

Bé Tam th&i Khong str dung dworc

Phai tiép tuc tién hanh bao vé cathode

Hé thong phat hién ro ri van phai dwoc tiép tuc tri khi
bé& da dwoc lam réng dw lwong (rong = khong nhiéu hon
1 inch hoac 0,3% trong lvgng cua tong dung tich bé).

Néu bé tam th&i khéng st dung dwoc trong vong 3 thang,
ban phai lam nhuv sau:

Nop mét mau thdng bao stra doi cho Ban quan
ly trinh bay rdng hé théng bé Tam thdi Khéng st
dung duorc.

Dé mé& va van hoat ddng cac duwdng thdng hoi.

Bit kin va co dinh tat ca cac dwong ong, bom,
duwdng thdong va thiét bi phu trg khac.

49

Bé Vinh vién Khong str dung dwoc

Ba muoi ngay trudc khi dong ctra, ban phai gtri mét Bon
xin Béng ctra UST Vinh vién.

Khi cac bé da dwoc di doi, ban phai ndop mét rr]éu théng
bao dwoc stra d(:}i cho Ban quan ly, trinh bay rang hé
thong bé Vinh vien Khéng str dung dugrc.

Trong vong chin mwoi ngay sau khi dong ctra, ban phai
gtri mét Bao cao Bdéng ctra Vinh vien cho Ban quan ly.
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Sw c6 ro ri Nghi ng® hodc da Xac nhan

Ban phai bao céao sw cb ro ri nghi ngd hodc da xac
nhan cho

Lam theo céc tha tuc danh cho sw ¢ ro ri bj nghi nge
theo nhw chi thi cta

Lam theo céc tha tuc danh cho hanh déng khac phuc
theo chi thj cta

Trang

Hwéng dan -2
Chong an moén

TAn suat
TOi thiéu

16

Chong an mén cho Bé , ]
Toan bd bé phai cé phwong phap chong &n mon. Cac bé phai co
mot trong 5 diéu sau:

17

Bé dap trng dwoc yéu cau ma khong can thém thiét bi,
van hanh hoac bao tri.

18

Bé khéng c6 phwong phap chéng &n mon nhwng dworc
mot chuyén gia hoac Ban quan ly xac dinh la dwoc chong
an mon.

26-30

Bé c6 phwong phap bao vé cathode.
C6 hai loai phwong phap bao vé cathode dugrc liét ké bén
duoi.

28-29

Dong dién cuwé&ng birc

Buoc kiém tra boi ngudi kiém tra phuong phap bao vé
cathode du trinh do trong vong sau thang sau khi lap dat
va sau do la it nhat ba nam mét lan.

Trong vong

6 thang sau khi
|ap dat/stra chira
va 3 ndm mot lan

B6 chinh Iwu phai dwoc kiém tra it nhat 60 ngay mét lan.

60 ngay mot lan

28-30

Anode ma dién (hodc d4n mon thay thé)

Puorc kiém tra bdi ngudi kiém tra phwong phap bao vé
cathode du trinh d6 sau thang sau khi lap dat va sau do
la it nhat ba nam mét lan.

Trong vong

6 thang sau khi
lap dat/stra chiva
va 3 ndm mot lan

21-25

Toan bd dworng éng ctia ban phai c6 phwong phap chdéng an mon.
Puwdng 6ng phai cé mot trong 3 diéu sau:

22-23

Pwong 6ng dap ing yéu cau ma khéng can thém thiét bi,
van hanh hoac bao tri.

23

Pwong ng khéng cé phwong phap chéng an mén nhwng
dworc mot chuyén gia hoac Ban quan ly xac dinh la dwoc
chéng an mon.

24-30

Duwong ong cé phwong phap bao vé cathode.
C6 hai loai phwrong phap bao vé cathode duwoc liét ké bén dudi.

28-30

Dong dién cwdong birc

Buoc kiém tra boi nguoi kiém tra phuong phap bao vé cathode
du trinh do trong vong sau thang sau khi lap dat va sau do la it
nhat ba nam mét lan.

Trong vong 6 thang
sau khi |ap dat/stra
chira va 3 nam mot
lan

B& chinh lwu phai dwoc kiém tra it nhat 60 ngay mét lan.

60 ngay mot lan




28-29

Anode ma dién (hodc dn mon thay thé)

Buoc kiém tra boi ngudi kiém tra phuong phap bao vé
cathode du trinh do séy thang sau khi lap dat va sau dé
la it nhat ba nam mét lan.

Trong vong

6 thang sau khi
|ap dat/stra chira
va 3 ndm mot lan

Trang

Hwéng dan — 3
Phéat hién ro ri

TAan suat
TOi thiéu

31

Phat hién ro richo bé

T4t ca cac bé trir may phat dién khan cap béat budc phai co hé
thdéng phat hién ro ri.

Cac bé phai c6 mot trong 8 diéu sau:

33

Do Bé Tw dong
Phai c6 bién ban cla 12 thang qua.

30 ngay mot lan

34-35

Bé chira phu vé&i Giam sat khe
Phai c6 bién ban cla 12 thang qua.

30 ngay mot lan

36

Do Bé Thu cong
Phai c6 bién ban ctia 12 thang qua.

4 tuan mot lan

37

Do Be Thua cong va Kiem tra B kin ctia Bé Phai c6 bién ban
clia 12 thang qua va bai kiém tra d6 kin cua bé gan day nhat.

4 tuan mot lan va
(Kiém tra do kin:
5 nam mét lan)

38

DP6i chiéu Dw lwong Théng ké
Phai c6 bién ban cta 12 thang qua.

30 ngay mét lan

39-44

Phat hién Ro ri cho Pwéng éng

Téat ca dwong 6ng tiép xuc véi méat dat va thudng xuyén chira sén
pham, ngoai trir Hé théng hat An toan/Chau Au, bat budc phai co
hé théng phat hién ro ri.

41-44

Pwong ong Dieu ap

41

Bat budc phai cé Hé thong phat hién Ro ri Bwéng 6ng Tw dong
Hé thong phat hién ro ri phai dwoc kiém tra dinh ky 12 thang
dé dam bao van hoat déng tot.

12 thang mot lan

va M6t trong nhirng phwong phap phat hién ro ri sau day:

44

Kiém tra dé kin khit cia dwdng 6ng thuwdng nién

12 thang mét lan

44

Kiém tra do6 kin ctia dwéorng 6ng hang thang
Puorc thye hién véi hé théng phat hién ro ri duwéng 6ng
dién tlr (néu phwong phap nay dwoc st dung, phai c6 sdn
bién ban cua 12 thang).

30 ngay mot lan

42

Puwéng ong hat

Hé thong htit An toan hay Hé thong hdt kieu Chau Au(xem
trang 44 dé biét chi tiét) Khdng c6 yéu ciu nao.

Hé thdng hit kiéu My phai cé mot trong nhirng diéu sau:

Kiém tra Do kin cia BPwdng éng
Puwoc tién hanh 3 nam mét lan.

3 nam mot lan

SIR hoac khe

Néu ban s dung bat ky phwong phap nao trong s6 nhirng
phwong phap nay thi cac yéu cau cling giong nhw yéu cau
danh cho bé.

30 ngay mot lan

40

Kiém tra Cot bom Hang quy

3 thang mot lan

11

Kiém tra H6 gom Hang thang

Mbi thang mot lan




Phu luc B: Danh sach Sé dién thoai Khan cap Mau

Thong tin Lién hé Quan trong

Tén Lién hé Sé dién thoai

Co quan UST Tiéu bang:

Co quan UST bia phwong:

S& Clru hoa:

Xe céap ciru:

Sé& Canh sat:

Nha thau Stra chiva:

Céc lién hé Khac:

Danh séach kiém tra 'ng pho véi Sw co ro ri

Chan sy c6 R0 ri: Hanh dong ngay Iap tirc dé ngan chan ro ri thém san pham. Ngét nguon dién cda cot bom
va boc tdi nhwa quanh cac voi phun. Bam bao rang ban biét vi tri ctia cong tac ngat khan cap. Lam rong bé néu
can thiét ma khéng gay 6 nhiém thém cho co sé.

Hing phan nhién liéu bj dé hodc tran: Hing, thdm va lam sach moi dia diém dién ra sw cb ro ri bé mat.
Xac dinh cac nguy co vé chay, nd hoac hoi nwéc va hanh dong dé xdéa bd cac nguy co nay.

Goi xin Giup do& hoég Bao cao Sw c6 ro ri Nghi ng® hoac da Xac nhén:x Lién hé voi co quan ctru hda hoac
co quan phan trng khan cap tai dia phwong. Lién hé v&i co quan quan ly bé chlra ngam cua tiéu bang trong
vong 24 gid.




Phu luc C: DBé biét Thém Thong tin

Phan nay xac dinh cac lién hé chuong trinh UST va cac tai nguyén khac co thé gilp tra 1oi cac thac mac
cua ban va cung cap thong tin vé viéc quan ly tét UST.

Théng tin vé Co quan Quan |y cta Tiéu bang
TennesseeDepartmentofEnvironmentAndConservation
Division of Underground Storage Tanks
William R. Snodgrass TN Tower
312 Rosa L. Parks Ave. 12" Floor
Nashville, Tennessee37243

Ban c6 thé tim thay ban d6 cta Van phong Co s& vé Bé Chira Ngadm cuia Tennessee ciing vé&i cac
lién hé tai trang sau day.

Tai nguyén internet
Tieu bang Tennessee http://www.tn.gov/environment/undergrund-storage-tanks/

Tai day c6 ban sao cla toan bo cac quy dinh va quy ché vé& bé chira ngdm tai Tennessee
cling nhw ban sao cta hau hét cac mau.

Lwu y: Néu khodng c6 truy cap internet, ban cé thé yéu ciu mét ban sao in ra gidy cla cac
quy dinh tr dia chi trén.

Ban c6 thé glri b4t ky thdc mac nao téi dia chi email sau - askust@state.tn.us

Lién két cta chinh pha Hoaky )
« Trang chd cta Van phong ve Bé Chira Ngam thuéc Co quan Bao vé Moi trvong Hoa Ky
(EPA): http://www.epa.gov/oust. D& di thang t&i phan hé tro tuan tha ctia Trang cha, hay di

t&i: http://www.epa.gov/swerustl/cmplastc/index.htm. Dé di thang t¢i danh sach 4n pham cta EPA,

hay di toi: http://www.epa.gov/swerustl/pubs/index.htm.
e Trang web ho trg tuan tha ctia Van phong Thye thi va Bam bao Tuan thu thuéc EPA Hoa Ky:
http://www.epa.gov/compliance/assistance/index.html

Lién két ciia cac Hiép hdi Chuyén mén va Thwong mai

Vién Dau khi Hoa Ky (API): http://www.api.org/

Hiép hdi Th&r nghiém va Vat lieu Hoa Ky (ASTM): http://www.astm.org/index.html

Vién nghién cwu Bé va Ong Soi thay tinh (FTPI): http://www.fiberglasstankandpipe.com
NACE International - Hiép hoi Chéng an mon: http://www.nace.org/

Hiép hdi Chdng hda hoan Quéc gia (NFPA): http://www.nfpa.org

Vién Thiét bj Dau khi (PEI): http://www.pei.org

Vién Bé chira Thép (STI): http://www.steeltank.com/

T chirc Hop tac gitra cac Phong thi nghiém (UL): http://www.ul.com

Céc an ban Giau théng tin va Mién phi c6 san tai EPA

Cac 4n ban duoc liét ké & trang tiép theo |a mién phi va c6 sin tai EPA Hoa Ky. Ban c6 thé tiép can céac
&n ban nay qua trang web ctia EPA hoac ban c6 thé goi dién, viét thw hodc gt fax téi EPA.

. Ban c6 thé tai xudng, doc hqéc Xin nhan cac tai liéu ttr http://www.epa.gov/swerustl/pubs/index.htm.
. Pé xin nhan cac ban sao mién phi hodc dat cau hai, hay goi cho Buwdng day nong RCRA/Superfund

mién phi cta EPA theo s 800-424-9346 ho&c goi t¢i s6 dién thoai mién phi cla nha phan phéi an ban
cho EPA theo s6 800-490- 9198 hoac fax 513-489-8695. Ban ciing co6 thé viét thw va yéu cau cac an ban
mién phi bang cach gri yéu cau t&i nha phan phdi 4n ban ctia EPA: Trung tam Dich vu Quéc gia vé An

ban Méi trwdng (NSCEP), Box 42419, Cincinnati, OH 45242.

« Fax-on-Demand cho phép ban goi dén s 202-651-2098 trén fax cGia minh dé truy cap hon 220 tai liéu UST.

Sau day la danh sach tai liéu ma ban c6 thé quan tam



>

Tai liéu M0 ta

Théng tin Khai quéat vé UST va cac Yéu cau cta ban

Van hanh va Bao tri Hé théng Chtra ban tém t&t ngén gon céc yéu cau UST cua lién bang dé van hanh va
Bé Chira Ngam: Tror gitip Thwc bao tri cling nhw viéc tro gilp thye té vwot ra khéi cac yéu cau. Danh sach

té va Danh sach kiém tra (Thang kiém tra nhac ngwoi dung quan sat ky loai thiét bi nao dang duoc st dung

9 nam 2005) va cach gilr cho thiét bi hoat dong tt trong subt thoi gian hoat dong ctia UST.

Hwéng dan nay cung cap cac mau lwu div liéu dé gidp chia sé hivu UST va
ngwdi van hanh gilr cho thiét bi van hanh dung cach.

Nhipng diéu bat budc déi véi UST:  Ban tom tat don gian cac yéu cau vé UST cla lién bang danh cho viéc I&p
Ban tdm tat cac Quy ché Lién bang  dat, phat hién ro ri, phong tranh sy ¢b d6 dau, tran dau va &n mon, hanh

déi v&i Hé théng Bé Chira Ngam dong khéc phuc, déng clra, bdo cdo va lwu di liéu.

(thang 7 nam 1995)

Bé Chitra Ngam: Yéu cau va Tuy To roi gap ba canh bao chd s& hiru UST va ngudi van hanh, nhirsng ngudi
chon (Thang 6 khong phai la nguoi tiép thi (khéng ban xang dau duoc lwu trir), vé cac trach
nam 1997) nhiém va lwa chon cla ho cho viéc tuan tht quy ché vé UST cla lién bang.

Théng tin vé Hé théng phét hién Ro ri

Nhirng trao déi Thang thén vé Bé Giai thich cac yéu cau phéap ly cla lién bang dbi véi hé théng phat
chira: Cac phwong phap Phat hién  hién ro ri va mé t& ngén gon cac phuong phap phat hién ro ri dwoc
R0 ri cho Bé Chira Xang dau Ngdm  cho phép.

(thang 9 nam 1997)

Hé théng Po Bé Tw dong nham Phat Chira thong tin chi tiét vé hé théng do bé tw dong (ATG), bao gém théng tin vé

hién RO ri: Hwéng dan Tham khao  céc loai ATG khéc nhau, théng tin vé ty 1&/nguwéng ro ri co thé phat hién dwoc da

cho Nguwoi kiém tra B& Chiba Ngdm  chirng nhan, thoi luong giai doan thte nghiém, kha nang &p dung ctia sén pham,

(thang 8 nam 2000) yéu cau hiéu chuan, han ché vé viéc str dung céc thiét bj, thdng tin lién lac cta
nha cung cap, cac b&o céo vé in n va phién dich, cac bao cdo mau, v.v.

Tan dung T6i da Hé théng Do Bé T roi gap ba cung cép cho chdi s& htru UST va nguoi van hanh mét danh sach kiém
Tw déng (thang 3 nam 1998) tra co’ bdn ma ho c6 thé st dung dé dam bao rang hé thong do bé tw déng ctia minh
hoat ddng hiéu qua va tuan thi cac yéu cau vé phat hién ro ri cla lién bang.

Do Bé Thu cong: Danh cho Bé Chira Cuén sach nhé cung cap huéng dén tieng bude va don gidn dé tién hanh
Ngam Nhé (thang 11 nam 1993) do bé thi cong cho cac bé 2.000 gallon hodc nhé hon. Chtra cac mau luu
dir lieu.

Danh sach cac Panh gia Phat hien  Ban tom tét cac thong sb ky thuat, dwa trén ching nhan cua bén tht ba, cho
RO ri cho Hé théng UST, Tai ban hon 275 hé thong phat hién ro ri tir UST va cac dwdng 6ng ctia UST. M6i ban

lan thir 9 (thang 11 ndm 2001) tom tat cung cap théng tin vé nhixng muc nhw ty 1&/ngudng ro ri c6 thé phat
hién dwgc da chirng nhén, thoi lwong giai doanlkiém tra, kha nang L'Jing dung
*C6 san tai trang web ctia EPA ctia s&n pham, cac yéu ciu hiéu chuén, han ché vé viéc s dung thiét bi, v.v..

Gi®i thigu vé Déi chiéu Dw lwong  Cudn sach nhé mo ta cach phwong phap Déi chiéu D lvgng Théng ké (SIR)
Théng ké: Danh cho Bé Chira c6 thé dap ng dwoc cac yéu cau vé hé théng phat hién ro ri cta lién bang.
Ngam (thang 9 nam 1995)

Thoéng tin vé viéc Péng clra Bé Chira Ngam

Dboéng cira Bé Chira T roi gap ba trinh bay thong tin van tét vé viéc dong ctra UST dung céach dé
Ngam: Thong tin Van tat tuan thu céc yéu cau vé viéc dong clra bé chira cla lién bang.
(thang 7 nam 1996)

Théng tin Trach nhiém Tai chinh




Tai liéu M0 ta

Dollars And Sense: Cac yéu cau Cudn sach nhé tédm tat trach nhiém tai chinh bat budc cta cha s& hiru UST
vé Trach nhiém Tai chinh cho Bé va ngwdi van hanh.
Chira Ngam (thang 7 nam 1995)

Danh sach cac Nha cung cap
Bao hiém Da biét cho Bé Chira
Ngam (thang 1 nam 2000)

Cubn séach nhd cung cap cho chi s& htru UST va ngwoi van hanh mét danh
sach cac nha cung cap bao hiém c6 thé -giup ho tuan tha nhirng yéu cau vé
trach nhiém tai chinh bang cach cung c&p nhirng co' ché bao hiém phu hop.

Trach nhiém Tai chinh d6i véi
Bé Chira Ngam: Hwéng dan
Tham khao (thang 1 nam 2000)

Hwéng dén,chi tiét va toan dién nay cung cap cho nguoi kiém tra UST
cac han che, gigi han va yéu cau cia moi co ché trach nhiém tai chinh
dwoc quy dinh trong quy ché vé UST cua lién bang.

*C0 san tai trang web ctua EPA

Phu luc D: Vi du vé Ap phich cho Thiét bi co sw cé Tran




Ngwoi Nap — Tranh Tran

M6t may bao dong tran dwoc st dung dé
phong tranh sw co tran dau tai co s& nay.

Khéng lam x&o tron bd bao ddng nay khién
cho muc dich bao déng khong thanh cong.

Khi bé da day 90 phan tram hodac la chi con
mot phut nira la sé€ tran, may bao dong tran
sé kéu va/hoac den sé sang hoac nhap nhay.

Néu ban nghe thay bao dong hoéc nhin
thay dén sang hoac nhap nhay,
Hay dieng nap ngay lap torc!




Phu luc E: Bién ban Do Bé Thi cdng mau
BIEN BAN PO BE THU CONG

IénCos
Dia chi

Khoanh tron vao kich thwét bé, thoi Iong kiém tra va céc tiéu chudn hang tudn/hang thang trong bang bén duéi:

Théang

Ngwei dién Mau

] o Thoilugng | Tiéu chuan Tieuchuanhang  |So sanh sé ghi hang tuan va gia trj trung binh hang thang cua 4 sé
Kich thuroc Bo Kiem tra hangtuan | thang (trung binh fighi hang tudn véi tieu chudn dwoc ghi trong bang bén tay trai.
Toi thiéu (L kieém tra) 4 kiém tra) )
g;'l(_’f ggg SZ”ZQ 36gio 10 gallon 5 gallon Néu sw thay d6i da tinh toan vwot qué tiéu chuan hang tuan, UST c6
(khi dwong kinh thang 44 gi» 9 gallon 4 gallon thé bi ro ri. Ngoai ra, gia tri trung binh hang thang caa 4 két qua
la 64 inch) kiém tra hang tuan phai dwoc so sanh véi céac tiéu chuan hang
551-1.000 gallon N thang theo cung moét céch thirc.
(khi dwérng kinh thiing 58 gior 12 gallon 6 gallon
lad8inch) Néu vwot qua mét trong hai tiéu chuan hang tuan hodc hang thang,
551-1.000 gallon (ciing yéu cau ) P S . a j A . 2
kiém tra 46 kin cta bé djnh ky) 36 gidr 13 gallon 7 gallon UST c6 the bi ro ri. Hay goi cho co’ quan thwc hién ngay lap tiee dé
1.001-2.000 gallon _ bao cao veé swco ro ri bi nghi nge va dworc hwéng dan thém.
(cling yéu cau kiém tra 36 gier 26 gallon 13 gallon
d6 kin ctia bé dinh ky)
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gian) nhing Ban| Ban dau binh gallon) [a] va thei gian) Cuéi cung | Cudi cung binh inch thanh bang C hoac K
dau Lan |Lan thi hai Lan dau tién|Lan th hai gallon) [b] Gallon
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Phu luc F: Dinh nghia

Phu luc nay chira cac dinh nghia c6 trong Quy dinh danh cho Ban quan ly Bé Chra Ngam cla Tennessee,
chwong 0400-18-01 va cac dinh nghia dwgc phat trién riéng cho Tennessee ma khong cé trong chwong nay.

Ro ri trén mat dat nghia la moi sy ¢6 o ri trén bé mat dat lién hoac trén nwdc mat. Biéu nay bao gom, nhung
khong giGi han & ro ri tlr phan phia trén mat dat cta hé thong UST va ro ri trén mat dat lién quan den tran do va
hoat dong van chuyén khi xang dau chay t&i hoac tv hé thong UST.

Tiép can nghia la kha nang va co hoi hiéu biét vé thong tin ddc quyén theo béat ky cach thirc nao.

RO ri bat ng& nghta la moi sw ¢6 ro 1 xang dau dot ngét hay khéng dot ngét tir bé chiva ngam doi héi hanh dong
khac phuc va/hodc boi thwong cho ton thuwong co the hodc thiét hai tai san ma cha bé va/hodc ngwdi van hanh
khéng lvong triedc hoac khdng co tinh gay ra.

Thiét bi phu tr ngha la moi thiét bi bao gom, nhuwng khéng gioi han & nhirng thiét bi nhu dwdng 6ng, 6ng nbi,
g® ndi, van va bom dwoc st dung dé phan phoi, do dém hoac kiém soat dong chdy xang dau téi va tir UST.

RO ri dwéi mat dat nghia la moi sy c6 ro 1 vao bén dwoi bé mat clia mat dat hoac vao nwéc ngam. Diéu nay
bao gom, nhung khong gi¢i han & 16 ri tr phan bén dwdi mat dat cua hé thong bé chtra ngam va ro ri dudi mat
dat lién quan dén tran d6 va van chuyén khi xang dau chay té&i hoac chay tir bé chra ngam.

Bén dwi bé mat clia mat dat” nghia la bén dwoi bé mat mat dat hay néi cach khac la dwoc che phi bang vat
liéu dat.

Phwong phap bao vé cathode la mét ky thuat ngan chan sy an mon bé mat kim loai bang cach bién bé mat d6
tré thanh cwc cathode cua pin dién hoéa. Vi du, mét hé thong bé cé thé dwoc bao vé cathode théng qua viéc ap
dung anode dién hoac dong dién cudng birc.

Ngwoi kiém tra phwong phap bao vé cathode nghia la nguoi co thé chirng minh hiéu biét vé cac nguyén tac
va phép do lwdng cua tat ca cac loai hé thdng bdo vé cathode dwoc ap dung dé chén hodc ngam chim dwéng
bng kim loai va hé théng bé chira. it nhat, nguwdi dé phai dwoc dao tao va cé kinh nghiém vé dién tré dat, dong
dién tan, dién thé cong trinh-d4t va do lwdng cach dién bd phan cta dwérng 6ng kim loai va hé thdng bé dwoc
chon.

CERCLA nghfa la Dao luat Tong quat vé Ung phd, Boi thuwong va Trach nhiém Méi treong nam 1980, da stra
doi.

Ngwoi van hanh Cap dd A nghia la bat ky ngudi nao chiu trach nhiém chinh vé viéc van hanh va bao duéng
hé thong bé chlra ngam tai co s& va da hoan thanh thanh céng cac yéu cau dao tao ddi vé&i cap do ngudi van
hanh nay theo muc (2) ciia Quy dinh 0400-18-01-.16.

Ngw®i van hanh Cap dé B nghta la bat ky ngwdi nao chiu trach nhiém hang ngay tai co s& vé viéc van hanh va
bao duéng hé théng bé chira ngdm va da hoan thanh thanh cdng cac yéu cau dao tao dbi véi cap dd ngwdi van
hanh nay theo muc (2) cda Quy dinh 0400-18-01-.16.

Ngwei van hanh Cap do C nghia la moi nhan vién tai co s& chju trach nhiém chinh vé viéc xtr ly cac treong
hop khan cép do sw cb d6 dau hay ro ri tr hé théng bé chira ngdm va da hoan thanh thanh céng cac yéu cau
dao tao dbi v&i cp d6 nguwdi van hanh nay theo muc (2) ctia Quy dinh 0400-18-01-.16.

Lop phu nghta la 16p vat liéu dién méi (mot vat liéu khdng dan dién mét chiéu) dwoc dung cho phan twéng bén
ngoai ctia bé thép va dwdng 6ng thép.

Bé chia ngan nghia la bé chira ngdm cha hai ngan bé tré& 1én, dwoc ngan cach bang mét birc twérng hay vach
ngan.



Twong thich nghia la kha nang duy tri tinh chat vat Iy va héa hoc twong (rng ca hai chat tré 1én khi tiép xtc véi
nhau trong do bén thiét ké ctia hé thong bé dwéi cac dieu kién cé kha nang gap phai trong UST.

Tuan tha nghia |a co s& dap ng dwoc cac yéu cau tbi thiéu nhw dwoc néu trong cac quy dinh.

Bwong ong két ndi nghta la tat ca cac dwong 6ng ngam bao gém van, ong khuyu, méi ndi, go' noi va dau noi
éng mém duwoc gan vao hé thdng bé ma xang dau chay qua. Dé xac dinh c6 bao nhiéu dwéng ong duoc két nbi
vao bat ky mét hé théng UST nao, dwéng 6ng ndi hai hé théng UST véi nhau nén dwoc phan bd déu gitra hai hé
thdng.

Bé hirng nghia la mot ngan khong thdm chét 16ng chira moi loai san pham ro ri. Bé htng thwong dugce st dung
bén dwoi cot bom san pham va/ho&c dé bao quanh bom tua bin chim va cac méi néi dwong édng & néc bé chira
ngam.

Hé théng phat hién ro ri lién tuc trong bé nghia Ia hé théng phat hién ro ri cho phép bé chivra ngadm Iluén van
hanh lién tuc hoac gan nhu lién tuc ma khéng gian doan t&i viéc kiém tra phat hién ro ri. Tuy nhién, hé théng c6
thé sé& mac dinh & trang thai kiém tra tiéu chuan hodc kiém tra khi tat may, khién phai ngirng st dung bé& mot
thoi gian ngan vao cubi thang néu khong thu thap di liéu du tin cay trong thang. Cac phwong phap nay bao gém
hé thdng do bé tw dong lién tuc va hé théng diéu giai lién tuc.

Hanh déng khac phuc nghia la moi hoat déng, bao gom nhwng khong gidi han (o} tham dinh, quy hoach, thiét
ké, thiét ké ky thuat, thi cdng va dich vu phu tro, dwoc tién hanh dé& &ng phé véi sw cd xa hoac ro ri xang dau.

Nha thau khac phuc hay “CAC” nghfa la ngudi tién hanh moi hanh déng khac phuc, bao gom nguoi duoc
ngwoi do gilr lai hoac thué dé cung cap dich vu lién quan t&i hanh dong khac phuc.

An mon nghia la sy xudng cép cua vat liéu do phan (rng v&i méi trwdng. Mot vi du vé &n mon la sw han gi cla
kim loai.

Chuyén gia chéng an mén nghia la nguoi, vi c6 kién thire toan dién vé khoa hoc tw nhién va cac nguyén tac kj
thuat va toan hoc tiép thu dwoc tlr dao tao chuyén nganh va c6 kinh nghiém thwc tién lién quan, cé di diéu kién
dé tham gia vao hoat dong kiém soat sy &n mon cia hé thong duong 6ng kim loai va bé kim loai dwgc chon
ho&c ngam chim. Nguwoi dé phai nop tai liéu dé ban quan ly xem xét rang ho dwoc cong nhan hoac chtrng nhan
la chuyén gia chdng &n mon hoéc k¥ thuat vién chéng an mon cap cao bdi Hiép hoi Ky sw Chong An mon Québc
gia (NACE) hodc dwoc dao tao va cé kinh nghiém lam viéc & vi tri chiu trach nhiém tdi thiéu la bdn (4) ndm trong
linh vire chéng an mon. Néu ban quan ly xac dinh rang mét nguwdi cé da kién thire va kinh nghiém dé chiu trach
nhiém trong viéc kiém soat sy an mon cla hé thdng dwdng dng kim loai va bé kim loai dwgc chén hodc ngam
chim thi ngudi dé phai dwoc ban quan ly phan loai la chuyén gia chdng an mon theo muc dich ctia quy dinh nay.

Ngay ro ri nghia 1a ngay s&m nhét dwoc chirng minh 1a c6 ro ri. Day sé la ngay ro ri ma ban quan ly nhan dugc
bao cao hoac phat hién trir khi xac dinh dwgc mét ngay sém hon trong qua trinh diéu tra sy ¢0 ro ri.

Vat liéu dién méi nghia la vat liéu khéng dan dién mét chiéu. Lop phu dién modi dwoc str dung dé cach dién cho
hé théng UST khéi I6p dat xung quanh. Ong 16t dién méi dwoc st dung dé cach dién cac phan cua hé thdng
UST (vi du, bé v&i dwdng 6ng).

Coét bom nghta la thiét bi xa san phdm xang dau tir bé chira ngdm vao binh chiva clia phwong tién co gioi, binh
chlra cta thiét bi hodc thung chira khac, dong théi do lwong xang dau dwgrc bom.

Nguén nwéc uong nghia la moi tang nwéc ngam ho&c ngudn nwéc cé dac tinh hoa hoc dap tng cac tiéu chuén
nwoc ubng so cap va th cép theo quy dinh cua Chwong 1200-05-01 va cung cap lwu lwong it nhat 1,5 gallon
m0| phat. Ngudn nuéc ubng ciing phai bao gdbm moi ngudn nwéc dwoc nguwdi dan cla tiéu bang s dung dé
udng.

Lam réng nghta la tat ca cac vat liéu da dwoc loai bo bang cac bién phap thuwong duoc st dung dé khong vuot
qua 2,5 centimet (mét inch) dw lwgng (bao gom san pham, nwdc, bun, v.v.) hogc 0,3 phan tram trong lwvgng cla
tong dung tich bé cua hé thong UST, con lai trong hé thong.



Khu vy khai thac nghia la thé tich bao gébm hé thong bé va vat liéu chén lap, gidi han bdi bé mat mat dat,
twong va nén cla giéng khoan va cac ham, noi ma hé thong UST dwoc dat vao tai thdi diem lap dat.

Bé nong trai la bé nam trén mét viing dat danh riéng cho viéc trong trot hodc chan nudi, bao gom ca ca, va cac
khu déan cw va cai tien co lién quan. Bé nodng trai sé nam trén dat dai cta nong trai. “Nong trai” bao gom trai ca
giong, khu chan tha va nubi nhot c6 cac hoat dong nudi dwdng.

Bé dwoc Thi cong tai Hién trweéng la bé khong duoc thi cong hodc xay dung trong nha may, thay vao do,
duworc thi cdng hoac xay dwng tai hién tredng (nhw vi tri ma bé dwoc lap dat). Vi du, cac bé rat Ion co thé duoc
thi cong tai hién trwdong.

Pwéng 6ng Tiép liéu 1a dwong 6ng ndi dai tr bé mat t&i bé dé nap liéu vao bé.

Be xee ly dong lwu chuyen nghfa 1a bé c6 muc dich st dung chinh khéng phai la lwu trlr ma dwoc st dung chu
yeu trong san xuat san pham ho&c trong quy trinh xt ly. B& x& ly dong lwu chuyen tao thanh mét bé phan khéng
thé tach r&i trong quy trinh san xuét ma dong chay vat liéu déu d&n, bién dbi, dinh ky hodc that thwong chay qua
trong sudt quy trinh van hanh. B& x& ly dong lwu chuyén khéng bao gdm cac bé dwoc st dung dé Iwu tri vat liéu
trwée khi di vao quy trinh san xuét hoac dé lwu trir thanh phdm hoac cac san pham phu tlr quy trinh san xuét.

San pham tw do nghia la xang dau & dang 16ng khan (nghia la chat 16ng khong tan trong nwéc).

Ngan quy nghfa la quy quan Iy bé chira xang dau ngam duwoc thanh 1ap theo T.C.A. § 68-215-101 va tiép theo,
trte khi boi canh chi ré theo nghia khac.

Nwéc ngadm nghia la nwéc bén dwéi bé mat mat dat trong ving béo hoa.

Bé nang thay lwc nghta la bé chira dung dich thay Iwc cho mét hé théng co khi chu trinh kin st dung khi nén
hoac dung dich thay lwc dé van hanh xe nang, thang may va/hoac cac thiét bi twong tw khac.

Bao tri nghia la hoat déng bao tri van hanh binh thwdng dé gitp cho hé théng bé ngdm khadi ro ri xéng dau.

Nhién liéu xe nghfa la xang dau hodc cac chat tir xang dau la xang xe, xang may bay, nhién liéu diesel S6 1
hoac SO 2, dau diesel sinh hoc, dau diesel c6 cwc it lwu huynh hay bat ky hang xang pha con nao va thudng
dwoc str dung trong van hanh déng co xe.

Giéng giam sat nghia I3 ho dwoc khoan vao long dat, bang cach khoan hodc dao, duoc thi cong v&i muc dich
chinh la thu thap thong tin ve dd cao hay cac dac tinh vat ly, hoa hoc, phéng xa hodc sinh hoc cla nwéc ngdm
va/hodc dé thu hdi nwdc ngm dé xa ly.

Vat liéu khong bi an mon nghia la vat liéu sé khong bi an mon hoac bién chat trong méi truéng ma vat liéu dé
dwoc dat. Vi du, vat liéu soi thay tinh trong dat.

Co s& khong budn ban nghia la co s& khong ban hoac chuyén nhwong xéng déu cho cong chung hoac bat ky
co’ sG nao khac sé ban xang dau. Ngoai ra, co s& khdng bubn ban khdng san xuat hoéc loc xang dau. Mot vi du
ve co s& khdng budn ban la bén xe buyt.

Van hanh nghfa Ia s& dung, Iwu triv, nap liéu hoac bom xang dau dwoc chiva trong bé chira xang dau ngam hay
hé thong bé chira ngam (UST).

Tuéi tho van hanh nghia 1a giai doan bat dau khi l13p d&t hé thdng bé da khéi cong cho téi thoi diém hé théng
bé dwoc déng lai ding cach theo Quy dinh 0400-18-01-.07.

Ngwoi van hanh nghia |a b4t ky ai diéu khién hay chju trach nhiém vé viéc van hanh hé thdng UST hang ngay.

Dao tao Ngwei van hanh, theo Quy dinh 0400-18-01-.16, nghia la mét chuong trinh dwoc Ban quan ly cong
nhan la dap trng cac yéu cau cu thé cho trng cép dd ngudi van hanh nhw da cong bd béi EPA trong Huwéng dan
Tro cAp Chinh thirc cho cac Tiéu bang dé& Thwc hién cac Quy dinh Dao tao Ngwdi van hanh clia Dao luat Chinh
sach Nang lwgng nam 2005, Thang Tam, 2007.



Tran bé la ro ri xay ra khi bé dwoc nap vuot dung tich, gay chdy xang dau vao méi truwdng.
Chua sé& hiru nghia la:

1. Trong trwdng hop hé théng UST duwoc str dung vao ngay 8/11/1984, hodc dwoc dua vao
str dung sau ngay do, bat ky nguoi nao sé hiru hé thong UST dugc str dung dé lwu trik,
st dung hay bom xang dau; va

2. Trong truo’ng hop béat ky hé théng UST nao duoc st dung trwde ngay 8/11/1984, nhung
khéng con st dung vao ngay dé, bat ky ngwdi nao da sé hivu hé théng UST nhw vay ngay
trwde khi ngieng siv dung hé thdng nay.

Chua s& hiru hodc ngwdi van hanh, trong bbi canh trach nhiém tai chinh, khi chi s& hiru hodc ngu®i van hanh
la cAc bén riéng biét, thuat ngr nay néi dén bén dang nhan hodc da nhan bao hiém tai chinh.

Xang dau nghia la diu thé hay b4t ky thanh phan nao cta dau thé 1a chéat 16ng & nhiét dd va ap suét tiéu chuan
(sdu muwoi do (60°) Fahrenheit va 14,7 pound méi inch vuéng tuyét dbi). Thuat ngir xng dau bao gébm nhwng
khéng gi¢i han & xang dau va céc chat gbc xang dau gébm cé hén hop hydrocarbon phirc chiét xuat tr diu thd
thdng qua cac quy trinh tach, chuyén dbi, nang cap va hoan thién, nhw nhién liéu xe, nhién liéu phan lwc, dau
nhién liéu chwng cat, dau nhién liéu cdn, dau nhon, chat hoa tan xing dau va dau da qua st dung.

Hé théng UST xdng dau nghia Ia mot hé thdng bé chira ngdm chiva xéng dau hay hén hop xang dau véi sb
lwong cac chat nguy hai khac & muirc téi thiéu. Nhivng hé thédng nhw vay bao gdbm nhirng hé théng chira nhién
liéu xe, nhién liéu phan lwc, dau nhién liéu chwng cét, dau nhién liéu can, dau nhon, chat hoa tan xang dau va
dau da qua st dung.

Ong hodc Bwong 6ng la nghia 1a 6ng tru réng hay dwong dan dang 6ng duoc thiét ké bang cac vat ligu khong
phai bing dat.

Phan phéi diéu ap 1a sy phan phéi ma san phadm dwoc nap tir xe bdn vao bé.

RO ri nghia la moi sw cb db, tran, ro ri, phat ra, chay xa, thoat ra, thAm qua hay thai bé xang dau tr hé théng
UST bao gébm dwéng éng lién két ctia hé thdng, vao nuwéc ngam, bé mét mat nwédc hay bén dwéi mat dat.

Phat hién ro ri nghia la xac dinh ro ri xang dau cé xay ra tir hé théng UST vao moi tredng hoac vao khong gian
gitra hé thong UST va I&p chan th cap cla hé thdng ngay xung quanh hé thong hoac bén dwéi hé thong hay
khong.

Stra chira nghia la:

1. Trong béi canh van hanh hé thdng UST, dé& khoi phuc bé hoac thanh phan hé théng UST
da gay ra sw cb ro ri xang dau tr hé théng UST;

2. Trong bi canh thay thé dwong ong vao hodc sau ngay 24/7/2007, viéc khoi phuc mot
phan dwdng ong thay vi thay thé toan bé dwdng ong dwgc Ban quan ly Gy quyén bang
van ban; hay

3. Trong béi canh da diéu kién ngan quy dé cai tao bat dong san, viéc khoi phuc céi tao bat
déng san vé vi tri va diéu kién cua bat dong san ngay trwéc khi di d&i véi muc dich khac
phuc & nhiém do hé théng bé chira xdng dau ngam ro ri gay ra.

Bé dan sinh |a b& ndm trén dat dai dwoc st dung chi yéu cho muc dich sinh hoat.

Dao tao lai nghia 1a moi phwong thirc dao tao bé tic dwoc Ban quén Iy yéu ciu khi phat hién thay vi pham tuan
thd van hanh dang ké tai mét co s&. Dao tao lai c6 thé dwoc chi dinh cho bat ky hoac tat ca cac cap d6 ngudi
van hanh dwoc phan céng cho mét co sé& va cé thé bao gdm cac yéu cau hoan thanh thanh codng viéc hoc tap,
kiém tra va’hodc dao tao bd sung, hodc tuy theo cac lwa chon hanh chinh hodc hanh phap theo quyét dinh cia
Ban quan ly.



Mirc d6 Lam sach Dwa trén Rui ro” hay “RBCL nghfa la nong do héa chat dang lo ngai trong dat hodc nuéc
ngam tai khu vic nguon sé dam bao mirc do rdi ro co thé chap nhan dwoc & diém tiép xuc, dwa trén cac gia
thiét phi dinh gi¢i than trong va cac théng so6 mac dinh.

Chtra xang dau thwong xuyén nghia la cac bd phan clia hé thdng UST dwoc thiét ké dé lwu trir, van chuyén
hay bom xang dau.

Lép vé thir hai nghta la mét hé thong duoc thiét ké va lap dat sao cho moi vat liéu bi ro ri tlr bé chira so' cap
khong tiép xdc v&i dat va nwdc ngam bén ngoai hé thong.

Nguon ngh|a la nguon gay o nhiém. Nguon c6 thé bao gom, nhwng khéng gi¢i han & bé ro ri, hé thong bé chira
ngam ro ri, sw cb tran dau, d6 dau, s&n pham chay tw do hay dat hodc nwéc ngam bi nhiém can dau.

Thu héi hoi Giai doan 1 la hé théng thu hoi nwéc dwoc phun ra tir bé chira ngdm do dang dwoc xe bdn nap
xang dau. C6 hai loai chinh — dong truc va hai diém. Thu hoi hoi dong truc Giai doan 1 I1a hai dwong truc dong
tam, dudng nay & bén trong dudng kia. E)wo’ng truc bén trong truyén sadn phadm t xe bén vao bé trong khi
dwodng truc bén ngoai truyen hoi nuwéc tr bé vao xe bdn. Thu hdi hoi hai diém Giai doan 1 st dung hai lién két
riéng biét, mot dé van chuyén san pham téi bé va lién két con lai la dé van chuyén hoi nwéc vao xe bon.

Bom tua bin chim hay “STP” nghifa la bom nam bén trong bé chira xang dau ngam, dwoc dat gan day cia bé,
do do “dwgc ngdm chim” trong xang dau.

H6 gom nghia la mét khu virc ngdm nhw hé hay giéng khoan dwoc st dung dé chira thiét bi. H6 gom cé thé c6
hoac khéng cé twdng bao.
(a) Dbi v&i hd gom tua bin, d6 1a khu vuc nam trén bé, bé co dat nap day dé chira phan dau bom tua bin
ngam, thiét bi phat hién ro ri dwerng dng, dworng dng va céac thiét bi khac.
(b) Bi v&i hdé gom cot bom, dé 1a khu v nam bén dwdi cot bom chira dwérng éng va cac thiét bi khac.

B& 1a mot thiét bi c6 dinh duoc thiét ké dé tich trir xang dau va dwoc lam tir vat liéu khong phai bang dét (vi du:
go, bé téng, thép, sgi thay tinh) cung cap ho tro cau trac.

Ngan bé nghia la mot phan ctia hé théng UST dugc ngan cach véi cac phan khac cda hé théng UST bang mot
hay nhiéu blrc twdng hodc vach ngan, tao ra hai (2) khéng gian chira riéng tr& 1én trong hé thong UST.

Khu vwc ngam nghia la mot budng ngam nhw tang ngam, tdng ham, gleng mo hay ham chwa, c6 khéng gian
da rong dé kiém tra bang mat mat ngoai ctia b& nam tai hodc phia trén bé mét nén.

RO ri ngdm nghia la moi sy ¢6 ro ri bén dwdi mat dat.
Bé chira ngam hay “UST” ngha la mét hay nhiéu bé (bao gém éng ngém duoc két ndi vao do) duoc s dung
dé tich triy xang d4u va thé tich cta bé chira ngam (bao gom thé tich cGia dweng 6ng ngam duoc két ndi vao do)

chiém mudi phan trdm (10%) tré 1én bén dwdi bé mat mat dat. Thuat ngr nay khdng bao gém:

1. B& nong trai hodc bé dan sinh c6 dung tich mét ngan mét tram (1.100) gallon tré xudng,
dwgc st dung dé Iwu trir nhién liéu xe danh cho cac muc dich phi thwong mai;

2. Bé dwoc st dung dé lwu trir diu dét danh cho viéc tiéu thu tai cac co s& lwu triv dau dbt;
3. Bé phét;
4. Hé théng dwong 6ng (bao gdm cac dwdng 6ng gom) duoc quy dinh theo:

® Dao luat An toan Buong 6ng Khi dét Tw nhién nam 1968 (49 U.S.C. App. 1671 va
tiep theo), hay

(ii) Dao luat An toan Buong 6ng Chéat Ing Nguy hiém nam 1979 (49 U.S.C. App. 2001
va tiép theo), hay



(i) Hé thong dwong 6ng trong tiéu bang duoc quy dinh theo luat tiéu bang so véi cac
dieu khoan cua luat dwoc néu tai cac tieu muc 4(i) hodac (ii) cta dinh nghia nay;

5. Hb nwdc mat, giéng khoan, ao chivra ho&c vung dam pha;

6. Hé théng thu gom nwéc thai hodc nuwéc mua;

7. Bé x{ ly dong lwu chuyén;

8. B& phan thu chat Idng hay dwdng 6ng thu gom lién két, trwc tiép lién quan t&i san xuét dau

hoac khi va hoat dong thu gom; hay

9. Bé& chira nam tai khu virc ngadm (nhw tang ham, ham chira, khu viec dao mo, ham 10, giéng
mé hodc dwdng ham) néu bé chira nam tai hoac trén bé mat nén.

Thuat ngtr “bé chira ngam” hay “UST” khdng bao gom bat ky 6ng nao duoc két ndi vao bat ky bé
nao dwgc mo ta tr phan 1 t&¢i 9 cda dinh nghia nay.

Co s& khéng c6 ngwoi diéu khién nghia la may phat dién khan cap khong ¢ nguoi giam sat hoac mét co s&
c6 thé bom nhién liéu ma khong can cd sw hién dién cua nguwoi giam sat cac may bom, chang han nhw cac co
s& khda bang thé hodc tram dich vu khéng nguwdi giam sét.

Co s& UST nghia la moi dia diém cé d&t mot hoac nhiéu hé thdng bé chivra ngdm theo quy dinh.

Hé thong UST hay “hé thong bé” nghta la bé chira ngam, dwoc két ndi dwong 6ng ngam, thiét bi phu tro ngam
va hé thdong bé chtra, néu co.

Bé xtr ly nwéc thai nghia 1a bé duoc thiét ké dé tiép nhan va x&r ly nwéc thai chdy téi théng qua cac phwong
phap vat ly, h6a hoc hay sinh hoc.



Phu luc F: DPinh nghia

Phy luc nay c6 chira céc dinh nghia da duoc diéu chinh hoac phat trién riéng cho Tennessee va c6 trong Quy
dinh danh cho Ban quan ly Bé chira ngam ctia Tennessee, chuong 0400-18-01.

RO ri trén mit dat nghia 1a moi Su ¢ ro ri trén bé mat dat lién hodc trén nuéc mat. Didu nay bao gbm nhung
khong gigi han & ro ri tir phan phia trén mat dat cia he thong UST va ro ri trén mat dét lién quan dén tran d6 va
hoat dong van chuyén khi xang dau chay téi hoac tir hé thong UST.

Tiép can nghia 1 kha ning va co hoi hiéu biét vé thong tin doc quyén theo bat ky cach thic nao.

RO ri bit ngo nghia 1a moi s €6 ro ri xang dau dot ngot hay khong dot ngot tur bé chtra ngam doi hoi hanh
dong khic phuc va/hoic bdi thudng cho ton thuong co thé hoic thiét hai tai san du khéng dy tinh hay khdng cb
tinh bai chu bé chira va/hoic nguoi van hanh.

Thlet bi phu tro nghia 1a moi thiét bj bao gom nhung khong gioi han ¢ nhiing thiét bi nhu duong ong, dng ndi,
g ndi, van va bom duoc sir dung dé phan phdi, do dém va kiém soat dong chay xing dau toi va tir UST.

RO ri dwéi mat dat nghia 13 moi su ¢ rd ri vao bén dudi bé mat cia mat dat hoic vao nudc ngam. Didu nay
bao gom, nhung khong gidi han & ro ri tir phan bén dudi mit dat cua hé thong bé chira ngam va ro ri dudi mat
dat lién quan dén tran d6 va van chuyén khi xang dau chay tai hoac chay tir bé chira ngam.

Bén duwd6i bé mit cua mat dit” nghia 13 bén dudi bé mat mat dit hay noi cach khac 1a duoc che phu bing vat
lidu dat.

Phwong phép bio vé cathode la mot k thuat ngan chan sy an mon bé mit kim loai bang cach bién bé mét do
tré thanh cuc cathode cua pin dién hoa. Vi du, mot hé thong bé co thé dugc bao vé cathode thdng qua viéc &p
dung anode dién hoac dong dién cudng buc.

Ngudi kiém tra phuong phap bio vé cathode nghia 1a ngudi co thé ching minh hiéu biét vé cac nguyén tic
va phép do ludng cua tat ca cac loai hé thdng bao vé cathode dugc ap dung dé chon hodc ngam chim duong 6ng
kim loai va hé théng bé chira. It nhat, nguoi d6 phai duoc dio tao va c6 kinh nghiém vé dién trg dat, dong dién
tan, dién thé cong trinh-dat va do luong cach dién bo phan caa dudng dng kim loai va hé théng bé dugc chon.

CERCLA nghia 12 Dao luat Téng quat vé Ung phd, Bdi thudng va Trach nhiém Méi trudng ndm 1980, da sta
doi.

Hoéa chit dang lo ngai nghia 1a nhitng hda chat da dwoc ban quan ly chi dinh nhu vy trong danh sach hoa chat
dang lo ngai. Cac hda chat dang lo ngai 1a cac hoa chat cAu thanh hoic 1a két qua cua sy bién chat (c4c) san
pham xing dau va/hoic céc chét phu gia ro ri tir bé chira xang dau ngam theo quy dinh. Danh sach s& bao gom
céc hoa chat co6 mirc gay rai ro cao nhat cho sic khoe con ngudi vaZhodc moi truong. Céc hoda chat dang lo ngai
dbi vai nhién liéu diesel s& khac véi cac hoa chat dang lo ngai d6i véi xang dau.

Ngudi van hanh Cép dd A nghia 12 bat ky nguoi nao chiu tréch nhiém chinh vé viéc van hanh va bao dudng hé
thong bé chira ngam tai co s& va da hoan thanh thanh céng cac yéu cau dao tao doi vai cap do nguoi van hanh
nay theo muc (2) cta Quy dinh 0400-18-01-.16.

Ngudi van hanh Céap do B nghia la bét ky nguoi nao chiu trach nhiém hang ngay tai co s¢ vé viéc van hanh va
bao dudng hé théng bé chira ngam va da hoan thanh thanh coéng cac yéu cau dao tao ddi voi cap do ngudi van
hanh nay theo muc (2) cua Quy dinh 0400-18-01-.16.



Nguwoi van hanh Cap dd C nghia la moi nhan vién tai co s¢ chiu trach nhiém chinh Vé viéc xir 1y cac truong
hop khan Cap do sy c6 tran dau hay ro ri tir hé théng bé chtra ngam va da hoan thanh thanh cong cac yéu cau
dao tao di véi cap d6 nguoi van hanh nay theo muc (2) caa Quy dinh 0400-18-01-.16.

Lép phia nghia 1a 16p vat “é}l dién mdi (mot vat liéu khdng dan dién mot chiéu) duoc dung cho phan tudng bén
ngoai cua bé thép va duong ong thép.

Bé chia thanh ngin nghia 12 bé chira ngam chira hai ngin bé tré 1én, duoc ngin cach bang mot btrc tuong hay
vach ngan.

Twong thich nghia 13 kha ning duy tri tinh chat vat ly va héa hoc tuong tng cua hai chat tro 1én khi tiép xtc
v&i nhau trong d6 bén thiét ké cua hé thong bé dudi cac dieu kién cd kha nang gap phai trong UST.

Tuan thi nghia 1a co so dap tng duoc c4c yéu cau tdi thiéu nhu duoc néu trong cac quy dinh.

buong ong két nol nghia 1a tit ca cac duong ong ngam bao gom van, éng khuyu, méi néi, go ndi va dau nol
5ng mém dugc gan vao hé thong bé ma xdng dau chay qua. Dé xac dinh c¢6 bao nhiéu duong 6 ong dugc két ndi
vao bat ky mot hé théng USTnao, duong dng néi hai hé thbng UST véi nhau nén dugc phan bé déu gitra hai hé
thdng.

Bé hitng nghia 1a mot ngén khong thim chat long chara moi loai san pham ro ri. Be htng thuong duoc su dung
bén dudi cot bom san pham va/hoidc dé bao quanh bom tua bin chim va cac méi nbi duong dng & ndc bé chira
ngam.

Hé théng phat hién ro ri lién tuc trong bé nghia 1a hé thdng phét hién ro ri cho phép bé chira ngam luén van
hanh lién tuc hodc gan nhu lién tuc ma khong gian doan t&i viéc kiém tra phat hién ro ri. Tuy nhién, hé thong co
thé s& mic dinh & trang thai kiém tra tiéu chuan hoac kiém tra khi tit may, khién phai ngung sir dung bé mot
thoi gian ngan vao cudi thang néu khdng thu thap dir liéu du tin cay trong thang. Cac phuong phép nay bao gdbm
hé thong do bé ty dong lién tuc va hé thong diéu giai lién tuc.

Hanh ddng khic phuc nghla la moi hoat dong, bao gom nhung khong gi6i han & tham dinh, quy hoach, thiét ké,
thiét ké ky thuat, thi cdng va dich vu phu trg, duoc tién hanh dé ang pho vai su ¢6 xa hoac ro ri xang dau.

Nha thau khic phuc hay “CAC” nghia la nguoi tién hanh moi hanh dong khac phuc, bao gom nguoi dugc
nguoi do gitt lai hodc thué dé cung cap dich vu lién quan ti hanh dong khac phuc.

An mon nghia la sy xudng cip cua vat liéu do phan tng véi méi truong. Mot vi du vé an mon 13 sy han gi cia
kim loai.

Chuyén gia chéng an mon nghia 1a ngudi, vi ¢ kién thire toan dién vé khoa hoc tu nhién va cac nguyén tic k§
thuat va toan hoc tiép thu duoc tir dao tao chuyén nganh va cé kinh nghiém thuc tién lién quan, c6 du diéu kién
dé tham gia vao hoat dong kiém soét sy dn mon cua hé théng duong 6ng kim loai va bé kim loai dugc chén
hodc ngam chim. Ngudi d6 phai nop tai liéu dé ban quan ly xem xét rang ho dwoc cdng nhan hoac chiing nhan
la chuyén gia chéng an mon hoac ki thuat vién chdng dn mon cap cao bai Hiép hoi K su Chong An mon Qudc
gia (NACE) hoic dugc dao tao va cd kinh nghiém lam viéc & vi tri chiu trach nhiém t4i thiéu 1a bén (4) nim
trong linh vuc chng dn mon. Néu ban quan 1y xac dinh rang mot nguoi cé du kién thirc va kinh nghiém dé chiu
trach nhiém trong viéc kiém soat sy an mon cuia hé thong duong ng kim loai va bé kim loai dugc chén hoic
ngam chim thi nguoi d6 phai dugc ban quan ly phan loai la chuyén gia chong dn mon theo myc dich cia quy
dinh nay.

Ngay ro ri nghia 12 ngay sém nhat dugc chitng minh 12 ¢6 ro ri. Pay s& 1a ngay ro ri ma ban ‘quan ly nhén dugc
bao cao hoic phat hién trir khi xac dinh duoc mot ngdy sém hon trong qua trinh diéu tra sy ¢b ro ri.



Vit Ii’éu dién moi nghia la‘} vat liéu khong gén dién mot chiéu. Lop phu dién mdi dugc st dung de cach dién 9ho
hé thong UST khoi I6p dat xung quanh. Ong 16t dién moi duoc st dung d€ cach dién cac phan cua hé thong
UST (vi du, bé vai duong ong).

Cot bom nghia 14 thiét bj xa san phdm xdng dau tir bé chira ngdm vao binh chira cua phuong tién co gidi, binh
chura cua thiét bi hoac thung chira khac, dong thoi do luong xang dau dugc bom.

Nguén nwéc uong nghia 1a moi tang nuéc ngam hoic ngudn nude cd dic tinh hda hoc dap tring cac tiéu chuan
nuGce udng so cap va thir Cap theo quy dinh cua Chuong 1200-05-01 va cung cap luu lugng it nhat 1,5 gallon
mol phat. Ngudén nuéc udng ciing phai bao gdm moi nguén nude duoc ngudi dan cua tiéu bang st dung dé
uéng.

Lam réng nghia 1a tat ca cac vat liéu da dugc loai bo béng c4c bién phap thuong duoc sir dung dé khong vuot
qua 2,5 centimet (m6t inch) du lugng (bao gom san pham nudéc, bun, v.v.) hoic 0,3 phan trim trong lwong cua
téng dung tich bé cua hé théng UST, con lai trong hé théng.

Khu vuc khai thac nghia 1a thé tich bao gom hé théng bé va vat liéu chén lap, gidi han boi bé mat mat dat,
tuong va nén caa gieng khoan va cac ham, noi ma hé thong UST duoc dat vao tai thoi diem lap dat.

buong tiép Xuc nghia la qua trinh hoa chat dang lo ngai di tir khu vuc ngudn t&i khu vuc nhan. Mdi duong tiép
xuc déu bao gdbm khu vyuc ngudn, diém tiép xtc va tuyén duong tiép xtc va thuong cd mot hoac nhiéu I6p trung
gian tiép xdc/van chuyén.

Bé ndng trai 1a bé nam trén mot vang dat danh riéng cho viéc tréng trot hoic chin nudi, bao gdbm ca ca, va cac
khu déan cu va cai tién cé lién quan. Bé ndng trai sé nam trén dat dai cua néng trai. “Nong trai” bao gom trai ca
giong, khu chan tha va nubi nhot cé cac hoat dong nudi dudng.

Bé dwogc Thi cong tai Hién truong la bé khong duoc thi cdng hoac xay dung trong nha may, thay vao do, duoc
thi cong hoac xay dung tai hién truong (nhu vi tri ma bé dugc lap dat). Vi du, cac bé rat 16n co thé duoc thi
cong tai hién truong.

Puong 6ng Tiép liéu 1a duong 6ng ndi dai tir bé mat ti bé dé nap lidu vao bé.

Be Xt ly dong luu chuyen nghia 14 bé ¢6 myc dich sir dung chinh khong phai 1a luu trlt ma dugc s dung chu
yeu trong san xuit san pham hoic trong quy trinh xu ly. Bé xur Iy dong luu chuyen tao thanh mét bo phan khéng
thé tach roi trong quy trinh san xuat ma dong chay vat liéu déu dan, bién doi, dinh ky hoic that thuong chay qua
trong sudt quy trinh van hanh. Bé xu 1y dong luu chuyén khong bao gom céc bé duoc sir dung dé luu trir vat
ligu true khi di vao quy trinh san xuat hogc dé luu trir thanh pham hogc céc san pham phu tir quy trinh san
xuat.

San pham tw do nghia 13 xing dau & dang long khan (nghia 1a chit long khong tan trong nudc).

Ngan quy nghia la quy quan Iy bé chira xing diu ngam dugc thanh I3p theo T.C.A. § 68-215-101 et seq. trir khi
boi canh chi ro theo nghia khac.

Nuwéc ngam nghia 1a nude bén dudi bé mat mat dat trong ving bdo hoa.

Bé nang thiiy luc nghia la bé chira dung dich thiy luc cho mot hé théng co khi chu trinh kin sir dung khi nén
hoac dung dich thuy luc dé van hanh xe nang, thang may va/hoac cac thiét bi tuong tu Khac.



Nuwéc udng bi anh hwéng nghia 1 ngudn nuée chira cac hda chit dang lo ngai & mirc d6 s& hoic co thé gay rai
ro cho stc khoe con nguoi va dang dugc st dung cho viéc tiéu thu cua con nguoi va/hoac sur dung trong sinh
hoat khac cta con nguoi bao gom, nhung khong gidi han ¢ viéc tam rira, nau an va rira bat.



B#o tri nghia 1a hoat dong bao tri van hanh binh thuong dé gip cho hé thong bé ngam khoi ro ri xing dau.

Nhién ligu xe nghia la xing dau hoic cac chat tir xang dau 1a xing xe, xing may bay, nhién liéu diesel S6 1
hoac So 2, dau diesel sinh hoc, dau diesel c6 cuc it Iuu huynh hay bat ky hang xang pha con nao va thuong
duoc sir dung trong van hanh dong co xe.

Giéng giam sat nghia 1a hd dugc khoan vao long dat, bang cach khoan hoic dao, duogc thi cdng véi muc dich
chinh la thu thap thong tin Ve d6 cao hay cac dic tinh vat ly, hoa hoc, phdng xa hoic sinh hoc cia nuéc ngam
va/hoic dé thu hdi nude ngam dé xu ly.

Vit ligu khdng bi dn mon nghia 14 vat liéu s& khdng bi an mon hoac bién chat trong méi truong ma vat liéu do
duogc dat. Vi dy, vat liéu soi thuy tinh trong dat.

Co s6 khong budn ban nghia la co s¢ khong ban hodc chuyén nhuong xing dau cho cong ching hodc bat ky
co s nao khac sé ban xang dau. Ngoai ra, co so khong budn ban khdng san xuat hoac loc xang dau. Mot vi du
vé co so khong bubn ban la bén xe buyt.

Vén hanh nghia 1a st dung, luu trit, nap li¢u hoac bom xdng dau dugc chira trong bé chira xang diu ngam hay
hé thong bé chira ngam (UST).

Tudi the van hanh nghia 1a giai doan bat dau khi lap dat hé thong bé da khai cong cho téi thoi diém h¢ thdng
bé dugc dong lai dting cach theo Quy dinh 0400-18-01-.07.

Ngudi van hanh nghia 1a bat ky ai diéu khién hay chiu trach nhiém vé viéc van hanh hé théng UST hang ngay.

Pao tao Ngwoi van hanh, theo Quy dinh 0400-18-01-.16, nghia la mét chuong trinh dwgc Ban quan ly cong
nhan 1a dap tng cac yéu cau cuy thé cho ting cip d6 nguoi van hanh nhu di cong bd boi EPA trong Huéng dan
Tro cap Chinh thac cho cac Tiéu bang dé Thuc hién cac Quy dinh Pao tao Ngudi van hanh cua Dao luat Chinh
sach Nang lugng ndm 2005, Thang Tam, 2007.

Tran bé 12 ro ri xay ra khi bé dugc nap vuot dung tich, gay chay xang dau vao mai truong.
Chi sé hiru nghia la:

1. Trong truong hop hé théng UST duoc sir dung vao’ngéy 8/11/1984, hoic dugc dua vao
st dung sau ngay do, bat ky nguoi nao s¢ hitu h¢ thong UST duoc st dung d€ luu trit, s
dung hay bom xang dau; va

2. Trong truong hop bat ky hé thfr)ng’UST nao dugc su dung trude ngay 8/11/1984, nhung
khong con st dung vao ngay do, bat ky nguoi nao da s¢ hiru hé thong UST nhu vay ngay
trwde khi ngung st dung hé thong nay.

Chii sé hiru hodic ngwdi van hanh, trong bbi canh trach nhiém tai chinh, khi cht s¢ hitu hoac nguoi van hanh
Ia cac bén riéng biét, thuat nglr nay néi dén bén dang nhan hoac da nhan bao hiém tai chinh.

Xing dau nghia 1a dau thd hay bat ky thanh phan nao cua dau thd 1a chat long & nhiét d va ap suat tiéu chuan
(sau muoi do (60°) Fahrenheit va 14,7 pound mdi inch vudng tuyét d6i). Thuat ngir xang dau bao gém nhung
khong gigi han ¢ xang dau va cac chat goc xing dau gom c6 hdn hop hydrocarbon phirc chiét xuat tir dau thd
thdng qua céac quy trinh tach, chuyén doi, nang cap va hoan thién, nhu nhién liéu xe, nhién liéu phan luc, dau
nhién liéu chung cét, dau nhién liéu can, dau nhon, chat hoa tan xang dauva dau da qua st dung.



Hé théng UST xing dau nghia 1a mot hé thong bé chira ngam chira xiang dau hay hdn hop xing dau véi sb
lwong céc chat nguy hai khac ¢ muc téi thiéu. Nhitng hé thong nhu vay bao gom nhiing hé thdng chira nhién
lieu xe, nhién liéu phan lyc, dau nhién liéu chung cat, dau nhién liéu can, dau nhon, chit hoa tan xang dau va
dau da qua st dung.

Ong hoic Pwong 6ng nghia 1a éng tru réng hay duong dan dang dng duoc thiét ké bang cac vat liéu khdng phai
bang dat.

Phan phdi diéu &p 1a sy phan phdi ma san phiam duoc nap tir xe bon vao bé.

RO ri nghia la moi sy’ cb @6, tran, ro ri, phat ra, chay xa, thoat ra, thim qua hay thai b xang dau tir hé thong
UST bao gém duong ong lién két cua hé thdng, vao nuéc ngam, bé mat mit nudc hay bén dudi mat dat.

Phét hign ro ri nghia 1 xac dinh ro ri xang dau c6 xay ra tr hé théng UST vao moi truong hogc vao khdng
gian gitra hé thong UST va I6p chan thir cap caa hé thong ngay xung quanh hé thong hoac bén dudi hé thong
hay khong.

Stra chira nghia la:

1. Trong boi canh van hanh h¢ thong UST, dé khdi phuc bé hoac thanh phan hé thdng UST
da gy ra sy €O ro0 ri xang dau tur hé thong UST;

2. Trong bdi canh thay thé duong 6ng vao hodc sau ngay 24/7/2007, viéc khdi phuc mot
phan duong ong thay vi thay thé toan bo duong ong dugc Ban quan ly ay quyén bang van
ban; hay

3. Trong béi canh di diéu kién ngan quy dé cai tao bat dong san, viéc khdi phuc cai tao bat
dong san vé vi tri va diéu kién cua bat dong san ngay trudc khi di doi véi muc dich khac
phuc & nhim do hé thdng bé chira xang dau ngam ro ri gay ra.

Bé dan sinh 1a bé nam trén dat dai dugc sir dung chi yéu cho muc dich sinh hoat.

Pao tao lai nghia 1a moi phuong thirc dao tao b tac dwgc Ban quan ly yéu cau khi phat hién thiy vi pham tuan
thi van hanh dang ké tai mot co so. Pao tao lai ¢ thé duoc chi dinh cho bat ky hoac tat ca cac cap do ngudi
van hanh duoc phan cong cho mdt co s va cd thé bao gdm cac yéu cau hoan thanh thanh céng viéc hoc tap,
kiém tra va/hodc dao tao bd sung, hoic tly theo cac lya chon hanh chinh hoac hanh phép theo quyét dinh cua
Ban quan ly.

Mirc d§ Lam sach Dwa trén Rii ro” hay “RBCL nghia la ndng do hoa chat dang lo ngai trong dat hoic nudc
ngam tai khu vyc nguon s& dam bao muc d rui ro c6 thé chap nhan dugc ¢ diém tiép xuc, dua trén cac gia thiét
phi dinh gidi than trong va cac théng s6 mac dinh.

Chira dau thd thwong xuyén nghia 1a cac b phan cua hé thong UST dugc thiét ké dé luu trit, van chuyén hay
bom dau tho.

Bé chira phu nghia 1a mot hé thdng duoc thiét ké va lap dat sao cho moi vat liéu bi ro ri tir bé chira chinh khong
tiép xUc véi dat va nudc ngam bén ngoai hé théng.

Bé phét 12 mot bé chua duoc che phu bang vat liéu khdng thim nudce, duoc thiét ké dé tiép nhan hoic xir 1y,
thong qua viéc tach chat long hay phan huy sinh hoc, nudc thai duoc thao xa tir cong cua cong trinh. Nudc thai
tir nhitng bé chira nhu vay dwoc phan phdi dé thai bo qua dat, cac chat rin ling va vang bot tir bé duoc bom ra
dinh ky va dua tGi co so xu ly.



'?n

Mirc d lam sach riéng tai co s6” hay “SSCL nghia la nong d6 hoa chét dang lo ngai trong dat hodc nuéc
ngam tai khu vuc ngudn s& dam bao muac do rai ro c6 thé chap nhan dugc ¢ diém tiép xuc, dua trén cac diéu
kién riéng tai co so.

Nguon nghia la nguon gay 0 nhiém. Nguon c6 thé bao gom, nhung khong gidi han ¢ bé ro ri, hé thdng bé chua
ngam ro ri, su ¢ tran dau, d6 dau, san pham chay tu do hay dat hoic nudc ngam bi nhidm cin dau.

Thu héi hoi Giai doan 1 12 hé théng thu hoi nuéc duoc phun ra tir bé chira ngdm do dang duoc xe bon nap
xang dau. C6 hai loai chinh — dong truc va hai diém. Thu hdi hoi déng truc Giai doan 1 14 hai duong truc déng
tam, dudng nay & bén trong dudng kia. Puong truc bén trong truyén san phim tr xe bon vao be trong khi
duong tryc bén ngoai truyen hoi nudc tir bé vao xe bdn. Thu hdi hoi hai diém Giai doan 1 sir dung hai lién két
riéng biét, mot dé van chuyén san pham tai bé va lién két con lai 1a dé van chuyén hoi nudc vao xe bon.

Bom tua bin chim hay “STP” nghia 1a bom nam bén trong bé chira xing diu ngam, duoc dat gan day cua bé,
do d6 “dugc ngdm chim” trong xang dau.

H6 gom nghia 1a mot khu virc ngam nhu hé hay giéng khoan duoc sir dung dé chua thiét bi. H6 gom c6 thé c6
hodc khong cé tuong bao.
(a) PGi voi hd gom tua bin, d6 1a khu vuc ndm trén bé, bé c6 dit nap day dé chira phan dau bom tua bin
ngam thiét bi phét hién ro ri duong ong, duong dng va cac thiét bi khac.
(b) Ddi vai hd gom cot bom, d6 1a khu vuc ndm bén dudi cot bom chira duong dng va cac thiét bi khéc.

Bé 1a mot thiét bi ¢b dinh duoc thiét ké dé tich trir xang dau va duoc l1am tir vat liéu khéng phai bang dat (vi dy:
go, bé téng, thep, soi thay tinh) cung cap ho tro cau trdc.

Ngan b‘é nghia 1a mot phan cua hé théng UST duogc ngan cach voi cac phan khac cua hé th,éng UST bing mét
hay nhiéu btrc trong hoac vach ngéan, tao ra hai (2) khong gian chua riéng trd 1€n trong hé thong UST.

Khu vuc ngam nghia la mot budng ngam, nhu tang ngam, ting ham, giéng mo hay ham chtra, ¢ khong gian du
rong dé kiém tra bang mat mat ngoai ciia bé nam tai hoac phia trén bé mat nén.

RO ri ngAm nghia 14 moi Sy ¢4 rd ri bén dudi mit dat.
Bé chira ngAm hay “UST” nghia 1a mot hay nhiéu bé (bao gém 6ng ngam dugc két ndi vao do) duoc st dung
dé tich trir xang dau va thé tich cuaa bé chira ngam (bao gom thé tich ctia duong ong ngam dugc két noi vao do)

chiém mudi phan tram (10%) tré 1én bén dudi bé mat mat dat. Thuat ngir nay khong bao gom:

1. B¢ ndng trai hogc bé dan sinh ¢ dung tich mot ngan mot trdm (1.100) gallon tré xudng,
dugc st dung dé luu trir nhién liéu xe danh cho cadc muc dich phi thuong mai;

2. Bé duogc str dung dé luu trit diu dt danh cho viéc tiéu thy tai cac co so luu trit dau dot;
3. Bé phét;
4, Hé thong duong 6ng (bao gdm cac duong éng gom) duge quy dinh theo:

(i)  Dao luat An toan Puong dng Khi ¢t Tu nhién nim 1968 (49 U.S.C. App. 1671,
et seq.), hay

(i)  Dao luat An toan Puong éng Chat long Nguy hiém nam 1979 (49 U.S.C. App.
2001, et seq.), hay



(iii)  Hé théng dudng ong trong tiéu bang dugc quy dinh theo luat tiéu bang so véi céc
diéu khoan cua luat dugc néu tai cac tieu muc 4(i) hoac (ii) cua dinh nghia nay;

5. Ho nudc mat, giéng khoan, ao chira hodc ving dam phé;
6. Hé thdng thu gom nudc thai hoic nudc mua;
7. Bé xir Iy dong luu chuyén;

8. Bo phan thu chat long hay duong dng thu gom lién két, tryc tiép lién quan téi san xuat
dau hoac khi va hoat dong thu gom; hay

9. Bé chtra nam tai khu vuc ngam (nhu tang ham, him chta, khu vue dao mo, ham 19, giéng
mo hodc duong ham) néu bé chira nam tai hoac trén bé mat néen.

Thuat ngix “bé chira ngam” hay “UST"” khong bao gom bat ky dng nao dugc két ndi vao bat ky
bé nao dugc mo ta tir phan 1 tdi 9 cua dinh nghia nay.

Co s¢ UST nghia la moi dia diém co6 dit mot hoac nhiéu hé théng bé chua ngﬁm theo quy dinh.

Hé théng UST hay “h¢ thong be” nghia 1a bé chira ngam, duoc két ndi duong ong ngam, thiét bi phu try ngam
va hé thong bé chua, néu co.

Bé xir Iy nwéc thai nghia 1a bé duoc thiét ké dé tiép nhan va xa 1y nudc thai chay téi théng qua cac phuong
phép vat ly, hda hoc hay sinh hoc.
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	Phụ lục F: Định nghĩa
	Phụ lục này chứa các định nghĩa có trong Quy định dành cho Ban quản lý Bể Chứa Ngầm của Tennessee, chương 0400-18-01 và các định nghĩa được phát triển riêng cho Tennessee mà không có trong chương này.
	Rò rỉ trên mặt đất nghĩa là mọi sự cố rò rỉ trên bề mặt đất liền hoặc trên nước mặt. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở rò rỉ từ phần phía trên mặt đất của hệ thống UST và rò rỉ trên mặt đất liên quan đến tràn đổ và hoạt động vận chuyển khi xăng...
	Tiếp cận nghĩa là khả năng và cơ hội hiểu biết về thông tin độc quyền theo bất kỳ cách thức nào.
	Rò rỉ bất ngờ nghĩa là mọi sự cố rò rỉ xăng dầu đột ngột hay không đột ngột từ bể chứa ngầm đòi hỏi hành động khắc phục và/hoặc bồi thường cho tổn thương cơ thể hoặc thiệt hại tài sản mà chủ bể và/hoặc người vận hành không lường trước hoặc không cố tì...
	Thiết bị phụ trợ nghĩa là mọi thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiết bị như đường ống, ống nối, gờ nối, van và bơm được sử dụng để phân phối, đo đếm hoặc kiểm soát dòng chảy xăng dầu tới và từ UST.
	Rò rỉ dưới mặt đất nghĩa là mọi sự cố rò rỉ vào bên dưới bề mặt của mặt đất hoặc vào nước ngầm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở rò rỉ từ phần bên dưới mặt đất của hệ thống bể chứa ngầm và rò rỉ dưới mặt đất liên quan đến tràn đổ và vận chuyển...
	Bên dưới bề mặt của mặt đất” nghĩa là bên dưới bề mặt mặt đất hay nói cách khác là được che phủ bằng vật liệu đất.
	Phương pháp bảo vệ cathode là một kỹ thuật ngăn chặn sự ăn mòn bề mặt kim loại bằng cách biến bề mặt đó trở thành cực cathode của pin điện hóa. Ví dụ, một hệ thống bể có thể được bảo vệ cathode thông qua việc áp dụng anode điện hoặc dòng điện cưỡng bức.
	Người kiểm tra phương pháp bảo vệ cathode nghĩa là người có thể chứng minh hiểu biết về các nguyên tắc và phép đo lường của tất cả các loại hệ thống bảo vệ cathode được áp dụng để chôn hoặc ngâm chìm đường ống kim loại và hệ thống bể chứa. Ít nhất, ng...
	CERCLA nghĩa là Ðạo luật Tổng quát về Ứng phó, Bồi thường và Trách nhiệm Môi trường năm 1980, đã sửa đổi.
	Người vận hành Cấp độ A nghĩa là bất kỳ người nào chịu trách nhiệm chính về việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống bể chứa ngầm tại cơ sở và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành này theo mục (2) của Quy định 0400-18-...
	Người vận hành Cấp độ B nghĩa là bất kỳ người nào chịu trách nhiệm hàng ngày tại cơ sở về việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống bể chứa ngầm và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành này theo mục (2) của Quy định 0400...
	Người vận hành Cấp độ C nghĩa là mọi nhân viên tại cơ sở chịu trách nhiệm chính về việc xử lý các trường hợp khẩn cấp do sự cố đổ dầu hay rò rỉ từ hệ thống bể chứa ngầm và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành này ...
	Lớp phủ nghĩa là lớp vật liệu điện môi (một vật liệu không dẫn điện một chiều) được dùng cho phần tường bên ngoài của bể thép và đường ống thép.
	Bể chia ngăn nghĩa là bể chứa ngầm chứa hai ngăn bể trở lên, được ngăn cách bằng một bức tường hay vách ngăn.
	Tương thích nghĩa là khả năng duy trì tính chất vật lý và hóa học tương ứng của hai chất trở lên khi tiếp xúc với nhau trong độ bền thiết kế của hệ thống bể dưới các điều kiện có khả năng gặp phải trong UST.
	Tuân thủ nghĩa là cơ sở đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như được nêu trong các quy định.
	Đường ống kết nối nghĩa là tất cả các đường ống ngầm bao gồm van, ống khuỷu, mối nối, gờ nối và đầu nối ống mềm được gắn vào hệ thống bể mà xăng dầu chảy qua. Để xác định có bao nhiêu đường ống được kết nối vào bất kỳ một hệ thống UST nào, đường ống n...
	Bể hứng nghĩa là một ngăn không thấm chất lỏng chứa mọi loại sản phẩm rò rỉ. Bể hứng thường được sử dụng bên dưới cột bơm sản phẩm và/hoặc để bao quanh bơm tua bin chìm và các mối nối đường ống ở nóc bể chứa ngầm.
	Hệ thống phát hiện rò rỉ liên tục trong bể nghĩa là hệ thống phát hiện rò rỉ cho phép bể chứa ngầm luôn vận hành liên tục hoặc gần như liên tục mà không gián đoạn tới việc kiểm tra phát hiện rò rỉ. Tuy nhiên, hệ thống có thể sẽ mặc định ở trạng thái k...
	Hành động khắc phục nghĩa là mọi hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở thẩm định, quy hoạch, thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thi công và dịch vụ phụ trợ, được tiến hành để ứng phó với sự cố xả hoặc rò rỉ xăng dầu.
	Nhà thầu khắc phục hay “CAC” nghĩa là người tiến hành mọi hành động khắc phục, bao gồm người được người đó giữ lại hoặc thuê để cung cấp dịch vụ liên quan tới hành động khắc phục.
	Ăn mòn nghĩa là sự xuống cấp của vật liệu do phản ứng với môi trường. Một ví dụ về ăn mòn là sự han gỉ của kim loại.
	Chuyên gia chống ăn mòn nghĩa là người, vì có kiến thức toàn diện về khoa học tự nhiên và các nguyên tắc kỹ thuật và toán học tiếp thu được từ đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thực tiễn liên quan, có đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động kiểm s...
	Ngày rò rỉ nghĩa là ngày sớm nhất được chứng minh là có rò rỉ. Đây sẽ là ngày rò rỉ mà ban quản lý nhận được báo cáo hoặc phát hiện trừ khi xác định được một ngày sớm hơn trong quá trình điều tra sự cố rò rỉ.
	Vật liệu điện môi nghĩa là vật liệu không dẫn điện một chiều. Lớp phủ điện môi được sử dụng để cách điện cho hệ thống UST khỏi lớp đất xung quanh. Ống lót điện môi được sử dụng để cách điện các phần của hệ thống UST (ví dụ, bể với đường ống).
	Cột bơm nghĩa là thiết bị xả sản phẩm xăng dầu từ bể chứa ngầm vào bình chứa của phương tiện cơ giới, bình chứa của thiết bị hoặc thùng chứa khác, đồng thời đo lượng xăng dầu được bơm.
	Nguồn nước uống nghĩa là mọi tầng nước ngầm hoặc nguồn nước có đặc tính hóa học đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống sơ cấp và thứ cấp theo quy định của Chương 1200-05-01 và cung cấp lưu lượng ít nhất 1,5 gallon mỗi phút. Nguồn nước uống cũng phải bao gồm...
	Làm rỗng nghĩa là tất cả các vật liệu đã được loại bỏ bằng các biện pháp thường được sử dụng để không vượt quá 2,5 centimet (một inch) dư lượng (bao gồm sản phẩm, nước, bùn, v.v.) hoặc 0,3 phần trăm trọng lượng của tổng dung tích bể của hệ thống UST, ...
	Khu vực khai thác nghĩa là thể tích bao gồm hệ thống bể và vật liệu chèn lấp, giới hạn bởi bề mặt mặt đất, tường và nền của giếng khoan và các hầm, nơi mà hệ thống UST được đặt vào tại thời điểm lắp đặt.
	Bể nông trại là bể nằm trên một vùng đất dành riêng cho việc trồng trọt hoặc chăn nuôi, bao gồm cả cá, và các khu dân cư và cải tiến có liên quan. Bể nông trại sẽ nằm trên đất đai của nông trại. “Nông trại” bao gồm trại cá giống, khu chăn thả và nuôi ...
	Bể được Thi công tại Hiện trường là bể không được thi công hoặc xây dựng trong nhà máy, thay vào đó, được thi công hoặc xây dựng tại hiện trường (như vị trí mà bể được lắp đặt). Ví dụ, các bể rất lớn có thể được thi công tại hiện trường.
	Đường ống Tiếp liệu là đường ống nối dài từ bề mặt tới bể để nạp liệu vào bể.
	Bể xử lý dòng lưu chuyển nghĩa là bể có mục đích sử dụng chính không phải là lưu trữ mà được sử dụng chủ yếu trong sản xuất sản phẩm hoặc trong quy trình xử lý. Bể xử lý dòng lưu chuyển tạo thành một bộ phận không thể tách rời trong quy trình sản xuất...
	Sản phẩm tự do nghĩa là xăng dầu ở dạng lỏng khan (nghĩa là chất lỏng không tan trong nước).
	Ngân quỹ nghĩa là quỹ quản lý bể chứa xăng dầu ngầm được thành lập theo T.C.A. § 68-215-101 và tiếp theo, trừ khi bối cảnh chỉ rõ theo nghĩa khác.
	Nước ngầm nghĩa là nước bên dưới bề mặt mặt đất trong vùng bão hòa.
	Bể nâng thủy lực nghĩa là bể chứa dung dịch thủy lực cho một hệ thống cơ khí chu trình kín sử dụng khí nén hoặc dung dịch thủy lực để vận hành xe nâng, thang máy và/hoặc các thiết bị tương tự khác.
	Bảo trì nghĩa là hoạt động bảo trì vận hành bình thường để giúp cho hệ thống bể ngầm khỏi rò rỉ xăng dầu.
	Nhiên liệu xe nghĩa là xăng dầu hoặc các chất từ xăng dầu là xăng xe, xăng máy bay, nhiên liệu diesel Số 1 hoặc Số 2, dầu diesel sinh học, dầu diesel có cực ít lưu huỳnh hay bất kỳ hạng xăng pha cồn nào và thường được sử dụng trong vận hành động cơ xe.
	Giếng giám sát nghĩa là hố được khoan vào lòng đất, bằng cách khoan hoặc đào, được thi công với mục đích chính là thu thập thông tin về độ cao hay các đặc tính vật lý, hóa học, phóng xạ hoặc sinh học của nước ngầm và/hoặc để thu hồi nước ngầm để xử lý.
	Vật liệu không bị ăn mòn nghĩa là vật liệu sẽ không bị ăn mòn hoặc biến chất trong môi trường mà vật liệu đó được đặt. Ví dụ, vật liệu sợi thủy tinh trong đất.
	Cơ sở không buôn bán nghĩa là cơ sở không bán hoặc chuyển nhượng xăng dầu cho công chúng hoặc bất kỳ cơ sở nào khác sẽ bán xăng dầu. Ngoài ra, cơ sở không buôn bán không sản xuất hoặc lọc xăng dầu. Một ví dụ về cơ sở không buôn bán là bến xe buýt.
	Vận hành nghĩa là sử dụng, lưu trữ, nạp liệu hoặc bơm xăng dầu được chứa trong bể chứa xăng dầu ngầm hay hệ thống bể chứa ngầm (UST).
	Tuổi thọ vận hành nghĩa là giai đoạn bắt đầu khi lắp đặt hệ thống bể đã khởi công cho tới thời điểm hệ thống bể được đóng lại đúng cách theo Quy định 0400-18-01-.07.
	Người vận hành nghĩa là bất kỳ ai điều khiển hay chịu trách nhiệm về việc vận hành hệ thống UST hàng ngày.
	Đào tạo Người vận hành, theo Quy định 0400-18-01-.16, nghĩa là một chương trình được Ban quản lý công nhận là đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng cấp độ người vận hành như đã công bố bởi EPA trong Hướng dẫn Trợ cấp Chính thức cho các Tiểu bang để Thực...
	Tràn bể là rò rỉ xảy ra khi bể được nạp vượt dung tích, gây chảy xăng dầu vào môi trường.
	Chủ sở hữu nghĩa là:
	1. Trong trường hợp hệ thống UST được sử dụng vào ngày 8/11/1984, hoặc được đưa vào sử dụng sau ngày đó, bất kỳ người nào sở hữu hệ thống UST được sử dụng để lưu trữ, sử dụng hay bơm xăng dầu; và
	2. Trong trường hợp bất kỳ hệ thống UST nào được sử dụng trước ngày 8/11/1984, nhưng không còn sử dụng vào ngày đó, bất kỳ người nào đã sở hữu hệ thống UST như vậy ngay trước khi ngừng sử dụng hệ thống này.
	Chủ sở hữu hoặc người vận hành, trong bối cảnh trách nhiệm tài chính, khi chủ sở hữu hoặc người vận hành là các bên riêng biệt, thuật ngữ này nói đến bên đang nhận hoặc đã nhận bảo hiểm tài chính.
	Xăng dầu nghĩa là dầu thô hay bất kỳ thành phần nào của dầu thô là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (sáu mươi độ (60˚) Fahrenheit và 14,7 pound mỗi inch vuông tuyệt đối). Thuật ngữ xăng dầu bao gồm nhưng không giới hạn ở xăng dầu và các chất...
	Hệ thống UST xăng dầu nghĩa là một hệ thống bể chứa ngầm chứa xăng dầu hay hỗn hợp xăng dầu với số lượng các chất nguy hại khác ở mức tối thiểu. Những hệ thống như vậy bao gồm những hệ thống chứa nhiên liệu xe, nhiên liệu phản lực, dầu nhiên liệu chưn...
	Ống hoặc Đường ống là nghĩa là ống trụ rỗng hay đường dẫn dạng ống được thiết kế bằng các vật liệu không phải bằng đất.
	Phân phối điều áp là sự phân phối mà sản phẩm được nạp từ xe bồn vào bể.
	Rò rỉ nghĩa là mọi sự cố đổ, tràn, rò rỉ, phát ra, chảy xả, thoát ra, thấm qua hay thải bỏ xăng dầu từ hệ thống UST bao gồm đường ống liên kết của hệ thống, vào nước ngầm, bề mặt mặt nước hay bên dưới mặt đất.
	Phát hiện rò rỉ nghĩa là xác định rò rỉ xăng dầu có xảy ra từ hệ thống UST vào môi trường hoặc vào không gian giữa hệ thống UST và lớp chắn thứ cấp của hệ thống ngay xung quanh hệ thống hoặc bên dưới hệ thống hay không.
	Sửa chữa nghĩa là:
	1. Trong bối cảnh vận hành hệ thống UST, để khôi phục bể hoặc thành phần hệ thống UST đã gây ra sự cố rò rỉ xăng dầu từ hệ thống UST;
	2. Trong bối cảnh thay thế đường ống vào hoặc sau ngày 24/7/2007, việc khôi phục một phần đường ống thay vì thay thế toàn bộ đường ống được Ban quản lý ủy quyền bằng văn bản; hay
	3. Trong bối cảnh đủ điều kiện ngân quỹ để cải tạo bất động sản, việc khôi phục cải tạo bất động sản về vị trí và điều kiện của bất động sản ngay trước khi di dời với mục đích khắc phục ô nhiễm do hệ thống bể chứa xăng dầu ngầm rò rỉ gây ra.
	Bể dân sinh là bể nằm trên đất đai được sử dụng chủ yếu cho mục đích sinh hoạt.
	Đào tạo lại nghĩa là mọi phương thức đào tạo bổ túc được Ban quản lý yêu cầu khi phát hiện thấy vi phạm tuân thủ vận hành đáng kể tại một cơ sở. Đào tạo lại có thể được chỉ định cho bất kỳ hoặc tất cả các cấp độ người vận hành được phân công cho một c...
	Mức độ Làm sạch Dựa trên Rủi ro” hay “RBCL nghĩa là nồng độ hóa chất đáng lo ngại trong đất hoặc nước ngầm tại khu vực nguồn sẽ đảm bảo mức độ rủi ro có thể chấp nhận được ở điểm tiếp xúc, dựa trên các giả thiết phi định giới thận trọng và các thông s...
	Chứa xăng dầu thường xuyên nghĩa là các bộ phận của hệ thống UST được thiết kế để lưu trữ, vận chuyển hay bơm xăng dầu.
	Lớp vỏ thứ hai nghĩa là một hệ thống được thiết kế và lắp đặt sao cho mọi vật liệu bị rò rỉ từ bể chứa sơ cấp không tiếp xúc với đất và nước ngầm bên ngoài hệ thống.
	Nguồn nghĩa là nguồn gây ô nhiễm. Nguồn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở bể rò rỉ, hệ thống bể chứa ngầm rò rỉ, sự cố tràn dầu, đổ dầu, sản phẩm chảy tự do hay đất hoặc nước ngầm bị nhiễm cặn dầu.
	Thu hồi hơi Giai đoạn 1 là hệ thống thu hơi nước được phun ra từ bể chứa ngầm do đang được xe bồn nạp xăng dầu. Có hai loại chính – đồng trục và hai điểm. Thu hồi hơi đồng trục Giai đoạn 1 là hai đường trục đồng tâm, đường này ở bên trong đường kia. Đ...
	Bơm tua bin chìm hay “STP” nghĩa là bơm nằm bên trong bể chứa xăng dầu ngầm, được đặt gần đáy của bể, do đó “được ngâm chìm” trong xăng dầu.
	Hố gom nghĩa là một khu vực ngầm như hố hay giếng khoan được sử dụng để chứa thiết bị. Hố gom có thể có hoặc không có tường bao.
	(a) Đối với hố gom tua bin, đó là khu vực nằm trên bể, bể có đặt nắp đậy để chứa phần đầu bơm tua bin ngầm, thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống, đường ống và các thiết bị khác.
	(b) Đối với hố gom cột bơm, đó là khu vực nằm bên dưới cột bơm chứa đường ống và các thiết bị khác.
	Bể là một thiết bị cố định được thiết kế để tích trữ xăng dầu và được làm từ vật liệu không phải bằng đất (ví dụ: gỗ, bê tông, thép, sợi thủy tinh) cung cấp hỗ trợ cấu trúc.
	Ngăn bể nghĩa là một phần của hệ thống UST được ngăn cách với các phần khác của hệ thống UST bằng một hay nhiều bức tường hoặc vách ngăn, tạo ra hai (2) không gian chứa riêng trở lên trong hệ thống UST.
	Khu vực ngầm nghĩa là một buồng ngầm, như tầng ngầm, tầng hầm, giếng mỏ hay hầm chứa, có không gian đủ rộng để kiểm tra bằng mắt mặt ngoài của bể nằm tại hoặc phía trên bề mặt nền.
	Rò rỉ ngầm nghĩa là mọi sự cố rò rỉ bên dưới mặt đất.
	Bể chứa ngầm hay “UST” nghĩa là một hay nhiều bể (bao gồm ống ngầm được kết nối vào đó) được sử dụng để tích trữ xăng dầu và thể tích của bể chứa ngầm (bao gồm thể tích của đường ống ngầm được kết nối vào đó) chiếm mười phần trăm (10%) trở lên bên dướ...
	1. Bể nông trại hoặc bể dân sinh có dung tích một ngàn một trăm (1.100) gallon trở xuống, được sử dụng để lưu trữ nhiên liệu xe dành cho các mục đích phi thương mại;
	2. Bể được sử dụng để lưu trữ dầu đốt dành cho việc tiêu thụ tại các cơ sở lưu trữ dầu đốt;
	3. Bể phốt;
	4. Hệ thống đường ống (bao gồm các đường ống gom) được quy định theo:
	(i) Đạo luật An toàn Đường ống Khí đốt Tự nhiên năm 1968 (49 U.S.C. App. 1671 và tiếp theo), hay
	(ii) Đạo luật An toàn Đường ống Chất lỏng Nguy hiểm năm 1979 (49 U.S.C. App. 2001 và tiếp theo), hay
	(iii) Hệ thống đường ống trong tiểu bang được quy định theo luật tiểu bang so với các điều khoản của luật được nêu tại các tiểu mục 4(i) hoặc (ii) của định nghĩa này;
	5. Hồ nước mặt, giếng khoan, ao chứa hoặc vùng đầm phá;
	6. Hệ thống thu gom nước thải hoặc nước mưa;
	7. Bể xử lý dòng lưu chuyển;
	8. Bộ phận thu chất lỏng hay đường ống thu gom liên kết, trực tiếp liên quan tới sản xuất dầu hoặc khí và hoạt động thu gom; hay
	9. Bể chứa nằm tại khu vực ngầm (như tầng hầm, hầm chứa, khu vực đào mỏ, hầm lò, giếng mỏ hoặc đường hầm) nếu bể chứa nằm tại hoặc trên bề mặt nền.
	Thuật ngữ “bể chứa ngầm” hay “UST” không bao gồm bất kỳ ống nào được kết nối vào bất kỳ bể nào được mô tả từ phần 1 tới 9 của định nghĩa này.
	Cơ sở không có người điều khiển nghĩa là máy phát điện khẩn cấp không có người giám sát hoặc một cơ sở có thể bơm nhiên liệu mà không cần có sự hiện diện của người giám sát các máy bơm, chẳng hạn như các cơ sở khóa bằng thẻ hoặc trạm dịch vụ không ngư...
	Cơ sở UST nghĩa là mọi địa điểm có đặt một hoặc nhiều hệ thống bể chứa ngầm theo quy định.
	Hệ thống UST hay “hệ thống bể” nghĩa là bể chứa ngầm, được kết nối đường ống ngầm, thiết bị phụ trợ ngầm và hệ thống bể chứa, nếu có.
	Bể xử lý nước thải nghĩa là bể được thiết kế để tiếp nhận và xử lý nước thải chảy tới thông qua các phương pháp vật lý, hóa học hay sinh học.

	Definitions for 2014 Manual
	Phụ lục F: Định nghĩa
	Phụ lục này có chứa các định nghĩa đã được điều chỉnh hoặc phát triển riêng cho Tennessee và có trong Quy định dành cho Ban quản lý Bể chứa ngầm của Tennessee, chương 0400-18-01.
	Rò rỉ trên mặt đất nghĩa là mọi sự cố rò rỉ trên bề mặt đất liền hoặc trên nước mặt. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở rò rỉ từ phần phía trên mặt đất của hệ thống UST và rò rỉ trên mặt đất liên quan đến tràn đổ và hoạt động vận chuyển khi xăng...
	Tiếp cận nghĩa là khả năng và cơ hội hiểu biết về thông tin độc quyền theo bất kỳ cách thức nào.
	Rò rỉ bất ngờ nghĩa là mọi sự cố rò rỉ xăng dầu đột ngột hay không đột ngột từ bể chứa ngầm đòi hỏi hành động khắc phục và/hoặc bồi thường cho tổn thương cơ thể hoặc thiệt hại tài sản dù không dự tính hay không cố tình bởi chủ bể chứa và/hoặc người vậ...
	Thiết bị phụ trợ nghĩa là mọi thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiết bị như đường ống, ống nối, gờ nối, van và bơm được sử dụng để phân phối, đo đếm và kiểm soát dòng chảy xăng dầu tới và từ UST.
	Rò rỉ dưới mặt đất nghĩa là mọi sự cố rò rỉ vào bên dưới bề mặt của mặt đất hoặc vào nước ngầm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở rò rỉ từ phần bên dưới mặt đất của hệ thống bể chứa ngầm và rò rỉ dưới mặt đất liên quan đến tràn đổ và vận chuyển...
	Bên dưới bề mặt của mặt đất” nghĩa là bên dưới bề mặt mặt đất hay nói cách khác là được che phủ bằng vật liệu đất.
	Phương pháp bảo vệ cathode là một kỹ thuật ngăn chặn sự ăn mòn bề mặt kim loại bằng cách biến bề mặt đó trở thành cực cathode của pin điện hóa. Ví dụ, một hệ thống bể có thể được bảo vệ cathode thông qua việc áp dụng anode điện hoặc dòng điện cưỡng bức.
	Người kiểm tra phương pháp bảo vệ cathode nghĩa là người có thể chứng minh hiểu biết về các nguyên tắc và phép đo lường của tất cả các loại hệ thống bảo vệ cathode được áp dụng để chôn hoặc ngâm chìm đường ống kim loại và hệ thống bể chứa. Ít nhất, ng...
	CERCLA nghĩa là Ðạo luật Tổng quát về Ứng phó, Bồi thường và Trách nhiệm Môi trường năm 1980, đã sửa đổi.
	Hóa chất đáng lo ngại nghĩa là những hóa chất đã được ban quản lý chỉ định như vậy trong danh sách hóa chất đáng lo ngại. Các hóa chất đáng lo ngại là các hóa chất cấu thành hoặc là kết quả của sự biến chất (các) sản phẩm xăng dầu và/hoặc các chất phụ...
	Người vận hành Cấp độ A nghĩa là bất kỳ người nào chịu trách nhiệm chính về việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống bể chứa ngầm tại cơ sở và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành này theo mục (2) của Quy định 0400-18-...
	Người vận hành Cấp độ B nghĩa là bất kỳ người nào chịu trách nhiệm hàng ngày tại cơ sở về việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống bể chứa ngầm và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành này theo mục (2) của Quy định 0400...
	Người vận hành Cấp độ C nghĩa là mọi nhân viên tại cơ sở chịu trách nhiệm chính về việc xử lý các trường hợp khẩn cấp do sự cố tràn dầu hay rò rỉ từ hệ thống bể chứa ngầm và đã hoàn thành thành công các yêu cầu đào tạo đối với cấp độ người vận hành nà...
	Lớp phủ nghĩa là lớp vật liệu điện môi (một vật liệu không dẫn điện một chiều) được dùng cho phần tường bên ngoài của bể thép và đường ống thép.
	Bể chia thành ngăn nghĩa là bể chứa ngầm chứa hai ngăn bể trở lên, được ngăn cách bằng một bức tường hay vách ngăn.
	Tương thích nghĩa là khả năng duy trì tính chất vật lý và hóa học tương ứng của hai chất trở lên khi tiếp xúc với nhau trong độ bền thiết kế của hệ thống bể dưới các điều kiện có khả năng gặp phải trong UST.
	Tuân thủ nghĩa là cơ sở đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như được nêu trong các quy định.
	Đường ống kết nối nghĩa là tất cả các đường ống ngầm bao gồm van, ống khuỷu, mối nối, gờ nối và đầu nối ống mềm được gắn vào hệ thống bể mà xăng dầu chảy qua. Để xác định có bao nhiêu đường ống được kết nối vào bất kỳ một hệ thống USTnào, đường ống nố...
	Bể hứng nghĩa là một ngăn không thấm chất lỏng chứa mọi loại sản phẩm rò rỉ. Bể hứng thường được sử dụng bên dưới cột bơm sản phẩm và/hoặc để bao quanh bơm tua bin chìm và các mối nối đường ống ở nóc bể chứa ngầm.
	Hệ thống phát hiện rò rỉ liên tục trong bể nghĩa là hệ thống phát hiện rò rỉ cho phép bể chứa ngầm luôn vận hành liên tục hoặc gần như liên tục mà không gián đoạn tới việc kiểm tra phát hiện rò rỉ. Tuy nhiên, hệ thống có thể sẽ mặc định ở trạng thái k...
	Hành động khắc phục nghĩa là mọi hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở thẩm định, quy hoạch, thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thi công và dịch vụ phụ trợ, được tiến hành để ứng phó với sự cố xả hoặc rò rỉ xăng dầu.
	Nhà thầu khắc phục hay “CAC” nghĩa là người tiến hành mọi hành động khắc phục, bao gồm người được người đó giữ lại hoặc thuê để cung cấp dịch vụ liên quan tới hành động khắc phục.
	Ăn mòn nghĩa là sự xuống cấp của vật liệu do phản ứng với môi trường. Một ví dụ về ăn mòn là sự han gỉ của kim loại.
	Chuyên gia chống ăn mòn nghĩa là người, vì có kiến thức toàn diện về khoa học tự nhiên và các nguyên tắc kỹ thuật và toán học tiếp thu được từ đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thực tiễn liên quan, có đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động kiểm s...
	Ngày rò rỉ nghĩa là ngày sớm nhất được chứng minh là có rò rỉ. Đây sẽ là ngày rò rỉ mà ban quản lý nhận được báo cáo hoặc phát hiện trừ khi xác định được một ngày sớm hơn trong quá trình điều tra sự cố rò rỉ.
	Vật liệu điện môi nghĩa là vật liệu không dẫn điện một chiều. Lớp phủ điện môi được sử dụng để cách điện cho hệ thống UST khỏi lớp đất xung quanh. Ống lót điện môi được sử dụng để cách điện các phần của hệ thống UST (ví dụ, bể với đường ống).
	Cột bơm nghĩa là thiết bị xả sản phẩm xăng dầu từ bể chứa ngầm vào bình chứa của phương tiện cơ giới, bình chứa của thiết bị hoặc thùng chứa khác, đồng thời đo lượng xăng dầu được bơm.
	Nguồn nước uống nghĩa là mọi tầng nước ngầm hoặc nguồn nước có đặc tính hóa học đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống sơ cấp và thứ cấp theo quy định của Chương 1200-05-01 và cung cấp lưu lượng ít nhất 1,5 gallon mỗi phút. Nguồn nước uống cũng phải bao gồm...
	Làm rỗng nghĩa là tất cả các vật liệu đã được loại bỏ bằng các biện pháp thường được sử dụng để không vượt quá 2,5 centimet (một inch) dư lượng (bao gồm sản phẩm, nước, bùn, v.v.) hoặc 0,3 phần trăm trọng lượng của tổng dung tích bể của hệ thống UST, ...
	Khu vực khai thác nghĩa là thể tích bao gồm hệ thống bể và vật liệu chèn lấp, giới hạn bởi bề mặt mặt đất, tường và nền của giếng khoan và các hầm, nơi mà hệ thống UST được đặt vào tại thời điểm lắp đặt.
	Đường tiếp xúc nghĩa là quá trình hóa chất đáng lo ngại đi từ khu vực nguồn tới khu vực nhận. Mỗi đường tiếp xúc đều bao gồm khu vực nguồn, điểm tiếp xúc và tuyến đường tiếp xúc và thường có một hoặc nhiều lớp trung gian tiếp xúc/vận chuyển.
	Bể nông trại là bể nằm trên một vùng đất dành riêng cho việc trồng trọt hoặc chăn nuôi, bao gồm cả cá, và các khu dân cư và cải tiến có liên quan. Bể nông trại sẽ nằm trên đất đai của nông trại. “Nông trại” bao gồm trại cá giống, khu chăn thả và nuôi ...
	Bể được Thi công tại Hiện trường là bể không được thi công hoặc xây dựng trong nhà máy, thay vào đó, được thi công hoặc xây dựng tại hiện trường (như vị trí mà bể được lắp đặt). Ví dụ, các bể rất lớn có thể được thi công tại hiện trường.
	Đường ống Tiếp liệu là đường ống nối dài từ bề mặt tới bể để nạp liệu vào bể.
	Bể xử lý dòng lưu chuyển nghĩa là bể có mục đích sử dụng chính không phải là lưu trữ mà được sử dụng chủ yếu trong sản xuất sản phẩm hoặc trong quy trình xử lý. Bể xử lý dòng lưu chuyển tạo thành một bộ phận không thể tách rời trong quy trình sản xuất...
	Sản phẩm tự do nghĩa là xăng dầu ở dạng lỏng khan (nghĩa là chất lỏng không tan trong nước).
	Ngân quỹ nghĩa là quỹ quản lý bể chứa xăng dầu ngầm được thành lập theo T.C.A. § 68-215-101 et seq. trừ khi bối cảnh chỉ rõ theo nghĩa khác.
	Nước ngầm nghĩa là nước bên dưới bề mặt mặt đất trong vùng bão hòa.
	Bể nâng thủy lực nghĩa là bể chứa dung dịch thủy lực cho một hệ thống cơ khí chu trình kín sử dụng khí nén hoặc dung dịch thủy lực để vận hành xe nâng, thang máy và/hoặc các thiết bị tương tự khác.
	Nước uống bị ảnh hưởng nghĩa là nguồn nước chứa các hóa chất đáng lo ngại ở mức độ sẽ hoặc có thể gây rủi ro cho sức khỏe con người và đang được sử dụng cho việc tiêu thụ của con người và/hoặc sử dụng trong sinh hoạt khác của con người bao gồm, nhưng ...
	Bảo trì nghĩa là hoạt động bảo trì vận hành bình thường để giúp cho hệ thống bể ngầm khỏi rò rỉ xăng dầu.
	Nhiên liệu xe nghĩa là xăng dầu hoặc các chất từ xăng dầu là xăng xe, xăng máy bay, nhiên liệu diesel Số 1 hoặc Số 2, dầu diesel sinh học, dầu diesel có cực ít lưu huỳnh hay bất kỳ hạng xăng pha cồn nào và thường được sử dụng trong vận hành động cơ xe.
	Giếng giám sát nghĩa là hố được khoan vào lòng đất, bằng cách khoan hoặc đào, được thi công với mục đích chính là thu thập thông tin về độ cao hay các đặc tính vật lý, hóa học, phóng xạ hoặc sinh học của nước ngầm và/hoặc để thu hồi nước ngầm để xử lý.
	Vật liệu không bị ăn mòn nghĩa là vật liệu sẽ không bị ăn mòn hoặc biến chất trong môi trường mà vật liệu đó được đặt. Ví dụ, vật liệu sợi thủy tinh trong đất.
	Cơ sở không buôn bán nghĩa là cơ sở không bán hoặc chuyển nhượng xăng dầu cho công chúng hoặc bất kỳ cơ sở nào khác sẽ bán xăng dầu. Ngoài ra, cơ sở không buôn bán không sản xuất hoặc lọc xăng dầu. Một ví dụ về cơ sở không buôn bán là bến xe buýt.
	Vận hành nghĩa là sử dụng, lưu trữ, nạp liệu hoặc bơm xăng dầu được chứa trong bể chứa xăng dầu ngầm hay hệ thống bể chứa ngầm (UST).
	Tuổi thọ vận hành nghĩa là giai đoạn bắt đầu khi lắp đặt hệ thống bể đã khởi công cho tới thời điểm hệ thống bể được đóng lại đúng cách theo Quy định 0400-18-01-.07.
	Người vận hành nghĩa là bất kỳ ai điều khiển hay chịu trách nhiệm về việc vận hành hệ thống UST hàng ngày.
	Đào tạo Người vận hành, theo Quy định 0400-18-01-.16, nghĩa là một chương trình được Ban quản lý công nhận là đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng cấp độ người vận hành như đã công bố bởi EPA trong Hướng dẫn Trợ cấp Chính thức cho các Tiểu bang để Thực...
	Tràn bể là rò rỉ xảy ra khi bể được nạp vượt dung tích, gây chảy xăng dầu vào môi trường.
	Chủ sở hữu nghĩa là:
	1. Trong trường hợp hệ thống UST được sử dụng vào ngày 8/11/1984, hoặc được đưa vào sử dụng sau ngày đó, bất kỳ người nào sở hữu hệ thống UST được sử dụng để lưu trữ, sử dụng hay bơm xăng dầu; và
	2. Trong trường hợp bất kỳ hệ thống UST nào được sử dụng trước ngày 8/11/1984, nhưng không còn sử dụng vào ngày đó, bất kỳ người nào đã sở hữu hệ thống UST như vậy ngay trước khi ngừng sử dụng hệ thống này.
	Chủ sở hữu hoặc người vận hành, trong bối cảnh trách nhiệm tài chính, khi chủ sở hữu hoặc người vận hành là các bên riêng biệt, thuật ngữ này nói đến bên đang nhận hoặc đã nhận bảo hiểm tài chính.
	Xăng dầu nghĩa là dầu thô hay bất kỳ thành phần nào của dầu thô là chất lỏng ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (sáu mươi độ (60˚) Fahrenheit và 14,7 pound mỗi inch vuông tuyệt đối). Thuật ngữ xăng dầu bao gồm nhưng không giới hạn ở xăng dầu và các chất...
	Hệ thống UST xăng dầu nghĩa là một hệ thống bể chứa ngầm chứa xăng dầu hay hỗn hợp xăng dầu với số lượng các chất nguy hại khác ở mức tối thiểu. Những hệ thống như vậy bao gồm những hệ thống chứa nhiên liệu xe, nhiên liệu phản lực, dầu nhiên liệu chưn...
	Ống hoặc Đường ống nghĩa là ống trụ rỗng hay đường dẫn dạng ống được thiết kế bằng các vật liệu không phải bằng đất.
	Phân phối điều áp là sự phân phối mà sản phẩm được nạp từ xe bồn vào bể.
	Rò rỉ nghĩa là mọi sự cố đổ, tràn, rò rỉ, phát ra, chảy xả, thoát ra, thấm qua hay thải bỏ xăng dầu từ hệ thống UST bao gồm đường ống liên kết của hệ thống, vào nước ngầm, bề mặt mặt nước hay bên dưới mặt đất.
	Phát hiện rò rỉ nghĩa là xác định rò rỉ xăng dầu có xảy ra từ hệ thống UST vào môi trường hoặc vào không gian giữa hệ thống UST và lớp chắn thứ cấp của hệ thống ngay xung quanh hệ thống hoặc bên dưới hệ thống hay không.
	Sửa chữa nghĩa là:
	1. Trong bối cảnh vận hành hệ thống UST, để khôi phục bể hoặc thành phần hệ thống UST đã gây ra sự cố rò rỉ xăng dầu từ hệ thống UST;
	2. Trong bối cảnh thay thế đường ống vào hoặc sau ngày 24/7/2007, việc khôi phục một phần đường ống thay vì thay thế toàn bộ đường ống được Ban quản lý ủy quyền bằng văn bản; hay
	3. Trong bối cảnh đủ điều kiện ngân quỹ để cải tạo bất động sản, việc khôi phục cải tạo bất động sản về vị trí và điều kiện của bất động sản ngay trước khi di dời với mục đích khắc phục ô nhiễm do hệ thống bể chứa xăng dầu ngầm rò rỉ gây ra.
	Bể dân sinh là bể nằm trên đất đai được sử dụng chủ yếu cho mục đích sinh hoạt.
	Đào tạo lại nghĩa là mọi phương thức đào tạo bổ túc được Ban quản lý yêu cầu khi phát hiện thấy vi phạm tuân thủ vận hành đáng kể tại một cơ sở. Đào tạo lại có thể được chỉ định cho bất kỳ hoặc tất cả các cấp độ người vận hành được phân công cho một c...
	Mức độ Làm sạch Dựa trên Rủi ro” hay “RBCL nghĩa là nồng độ hóa chất đáng lo ngại trong đất hoặc nước ngầm tại khu vực nguồn sẽ đảm bảo mức độ rủi ro có thể chấp nhận được ở điểm tiếp xúc, dựa trên các giả thiết phi định giới thận trọng và các thông s...
	Chứa dầu thô thường xuyên nghĩa là các bộ phận của hệ thống UST được thiết kế để lưu trữ, vận chuyển hay bơm dầu thô.
	Bể chứa phụ nghĩa là một hệ thống được thiết kế và lắp đặt sao cho mọi vật liệu bị rò rỉ từ bể chứa chính không tiếp xúc với đất và nước ngầm bên ngoài hệ thống.
	Bể phốt là một bể chứa được che phủ bằng vật liệu không thấm nước, được thiết kế để tiếp nhận hoặc xử lý, thông qua việc tách chất lỏng hay phân hủy sinh học, nước thải được tháo xả từ cống của công trình. Nước thải từ những bể chứa như vậy được phân ...
	Mức độ làm sạch riêng tại cơ sở” hay “SSCL nghĩa là nồng độ hóa chất đáng lo ngại trong đất hoặc nước ngầm tại khu vực nguồn sẽ đảm bảo mức độ rủi ro có thể chấp nhận được ở điểm tiếp xúc, dựa trên các điều kiện riêng tại cơ sở.
	Nguồn nghĩa là nguồn gây ô nhiễm. Nguồn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở bể rò rỉ, hệ thống bể chứa ngầm rò rỉ, sự cố tràn dầu, đổ dầu, sản phẩm chảy tự do hay đất hoặc nước ngầm bị nhiễm cặn dầu.
	Thu hồi hơi Giai đoạn 1 là hệ thống thu hơi nước được phun ra từ bể chứa ngầm do đang được xe bồn nạp xăng dầu. Có hai loại chính – đồng trục và hai điểm. Thu hồi hơi đồng trục Giai đoạn 1 là hai đường trục đồng tâm, đường này ở bên trong đường kia. Đ...
	Bơm tua bin chìm hay “STP” nghĩa là bơm nằm bên trong bể chứa xăng dầu ngầm, được đặt gần đáy của bể, do đó “được ngâm chìm” trong xăng dầu.
	Hố gom nghĩa là một khu vực ngầm như hố hay giếng khoan được sử dụng để chứa thiết bị. Hố gom có thể có hoặc không có tường bao.
	(a) Đối với hố gom tua bin, đó là khu vực nằm trên bể, bể có đặt nắp đậy để chứa phần đầu bơm tua bin ngầm, thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống, đường ống và các thiết bị khác.
	(b) Đối với hố gom cột bơm, đó là khu vực nằm bên dưới cột bơm chứa đường ống và các thiết bị khác.
	Bể là một thiết bị cố định được thiết kế để tích trữ xăng dầu và được làm từ vật liệu không phải bằng đất (ví dụ: gỗ, bê tông, thép, sợi thủy tinh) cung cấp hỗ trợ cấu trúc.
	Ngăn bể nghĩa là một phần của hệ thống UST được ngăn cách với các phần khác của hệ thống UST bằng một hay nhiều bức tường hoặc vách ngăn, tạo ra hai (2) không gian chứa riêng trở lên trong hệ thống UST.
	Khu vực ngầm nghĩa là một buồng ngầm, như tầng ngầm, tầng hầm, giếng mỏ hay hầm chứa, có không gian đủ rộng để kiểm tra bằng mắt mặt ngoài của bể nằm tại hoặc phía trên bề mặt nền.
	Rò rỉ ngầm nghĩa là mọi sự cố rò rỉ bên dưới mặt đất.
	Bể chứa ngầm hay “UST” nghĩa là một hay nhiều bể (bao gồm ống ngầm được kết nối vào đó) được sử dụng để tích trữ xăng dầu và thể tích của bể chứa ngầm (bao gồm thể tích của đường ống ngầm được kết nối vào đó) chiếm mười phần trăm (10%) trở lên bên dướ...
	1. Bể nông trại hoặc bể dân sinh có dung tích một ngàn một trăm (1.100) gallon trở xuống, được sử dụng để lưu trữ nhiên liệu xe dành cho các mục đích phi thương mại;
	2. Bể được sử dụng để lưu trữ dầu đốt dành cho việc tiêu thụ tại các cơ sở lưu trữ dầu đốt;
	3. Bể phốt;
	4. Hệ thống đường ống (bao gồm các đường ống gom) được quy định theo:
	(i) Đạo luật An toàn Đường ống Khí đốt Tự nhiên năm 1968 (49 U.S.C. App. 1671, et seq.), hay
	(ii) Đạo luật An toàn Đường ống Chất lỏng Nguy hiểm năm 1979 (49 U.S.C. App. 2001, et seq.), hay
	(iii) Hệ thống đường ống trong tiểu bang được quy định theo luật tiểu bang so với các điều khoản của luật được nêu tại các tiểu mục 4(i) hoặc (ii) của định nghĩa này;
	5. Hồ nước mặt, giếng khoan, ao chứa hoặc vùng đầm phá;
	6. Hệ thống thu gom nước thải hoặc nước mưa;
	7. Bể xử lý dòng lưu chuyển;
	8. Bộ phận thu chất lỏng hay đường ống thu gom liên kết, trực tiếp liên quan tới sản xuất dầu hoặc khí và hoạt động thu gom; hay
	9. Bể chứa nằm tại khu vực ngầm (như tầng hầm, hầm chứa, khu vực đào mỏ, hầm lò, giếng mỏ hoặc đường hầm) nếu bể chứa nằm tại hoặc trên bề mặt nền.
	Thuật ngữ “bể chứa ngầm” hay “UST” không bao gồm bất kỳ ống nào được kết nối vào bất kỳ bể nào được mô tả từ phần 1 tới 9 của định nghĩa này.
	Cơ sở UST nghĩa là mọi địa điểm có đặt một hoặc nhiều hệ thống bể chứa ngầm theo quy định.
	Hệ thống UST hay “hệ thống bể” nghĩa là bể chứa ngầm, được kết nối đường ống ngầm, thiết bị phụ trợ ngầm và hệ thống bể chứa, nếu có.
	Bể xử lý nước thải nghĩa là bể được thiết kế để tiếp nhận và xử lý nước thải chảy tới thông qua các phương pháp vật lý, hóa học hay sinh học.


